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Smart solutions

CÔNG TY CÓ PHÀN TƯ V N VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6
Trụ sở: BT04.6 - KĐT CN Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - TP. Hà Nội

Điện thoại/Fax:

Email:

0365.668.266

Info@PEC6.vn

SỐ HIỆU: PEC6.2608

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM:-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HÀ NỘI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNGTE

ĐÃ PHỆ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số: 63.86.. 1QĐ-EVN HANOIaxjOÐ-EVN HANOI

thángt.năm 20 16.
Ngày 16,, tháng ..nam

Người thẩm định .. .Irau Quang Shai
Trưởng Ban QLDT:. Nần Hà Trung

GIAI ĐOAN

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

DỰÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI TBA 110KV

ĐẠI KIM-E1.76

TẬP 3: CÁC BẢN VẼ

(Theo quyết định số /QĐ-EVNHANOI ngày | /2026)

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẨM TRA

Theo Văn bản so 717 NNAC - BCTT

Ngày ...thánge..năm 202c..

Chủ trì bộ môn ký tên:

Thwed

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUÂN LÝ DỰAN
LOOIDIENHA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

00101114-040 KT. GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ PHÓ GIÁM ĐỘC

DỰ AN LUOLDIENDU ÁN LƯỚL ĐIỆN

3HA
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN  LU

*THÀNH PHO
HÀ NỘI

ÀNH PHỐ HA
Nguyềễn Nam Tohanh

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
ĐƠN VỊ TƯ VẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẢN
VÀ ĐẢU TỪ XÂY DỰNG ĐIỆN 6
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*ĐẦU TƯ XÂY DỰN

DIỆNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẠI KIM - E1.76

CÁC BẢN VỀ PHÀN ĐIỆN
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Smart solutions

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6
DỰ ÁN: LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI TBA 110KV ĐẠI KIM- E1.76

HẠNG MỤC: TRẠM BIEN AP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VỆ THI CÔNG
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẠI KIM - E1.76

S.T.T

A CÁC BẢN VỀ PHÂN ĐIỆN

DANH MỤC BẢN VẼ

TÊN BẢN VË KÝ HIỆU

BESS-DK-Đ-01SƠ ĐỒ NÓI ĐIỆN CHÍNH

SƠ ĐỒ CÁP ĐIỆN TỰ DÙNG HỆ THỐNG PIN LƯU TRỮ BESS-DK-Đ-01A

BESS-DK-Đ-02MẶT BẰNG BỎ TRÍ THIẾT BỊ HIỆN TRẠNG

BESS-DK-Đ-03MẶT BẰNG BÓ TRÍ THIẾT BỊ SAU CẢI TẠO

BESS-DK-Đ-045 MẶT BẰNG HỆ THÓNG ĐI CÁP

BESS-DK-Đ-04AMẶT CẮT HỆ THÓNG ĐI CÁP

7 MẶT BẰNG HỆ THÓNG NÓI ĐẤT BỘ SUNG KHU VỰC PIN LƯU TRỮ BESS-DK-Đ-05

BESS-DK-Đ-068 SƠ ĐỒ CHIỀU SÁNG TRẠM HỒ YÊN SỞ

MẶT BẰNG HỆ THỐNG CHÓNG SÉT BÔ SUNG BESS-DK-Đ-07

10 MẶT BẰNG BÓ TRÍ HỆ THÓNG CHIỀU SÁNG HIỆN TRẠNG BESS-DK-Đ-08

11 MẶT BẰNG BÓ TRÍ HỆ THÓNG CHIẾU SÁNG SAU CẢI TẠO BESS-DK-Đ-09

12 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THÓNG CAMERA KHU VỰC PIN LƯU TRỮ BESS-DK-D-10

13 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THÓNG CAMERA HIỆN TRẠNG BESS-DK-Đ-11

14 MẶT BẰNG BÓ TRÍ HỆ THỐNG CAMERA SAU CẢI TẠO BESS-DK-Đ-12

15 MẶT BẰNG BỘ TRÍ HÒNG NGOẠI CHÓNG ĐỘT NHẬP HIỆN TRẠNG BESS-DK-Đ-13

16 MẶT BẰNG BÓ TRÍ HÒNG NGOẠI CHÓNG ĐỘT NHẬP SAU CẢI TẠO BESS-DK-Đ-14

17 MẶT BẰNG BÓ TRÍ THIÉT BỊ PHÒNGPHÒNG PHÂN PHỐI HIỆN TRẠNG BESS-DK-Đ-15

18 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN PHÓI SAU CẢI TẠO BESS-DK-Đ-16

BESS-DK-Đ-1719 MẶT BẰNG BÓ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIÊN HIỆN TRẠNG

20 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ PHÒNG ĐIỀU KHIÊN SAU CẢI TẠO BESS-DK-Đ-18

BESS-DK-Đ-19
21 SƠ ĐỒ PTBV PHÍA 22KV TRƯỚC VÀ SAU CẢI TẠO

22 SƠ ĐỒ HỆ THÓNG SCADA TRƯỚC VÀ SAU CẢI TẠO BESS-DK-Đ-20

BESS-DK-D-2123 SƠ ĐỒ KÉT NÓI HỆ THÓNG BESS VÈ SWICH

24 CHI TIẾT LẮP ĐẶT CAMERA VÀ ĐÈN CHIỀU SÁNG TRÊN CỘT CHÓNG SÉT BESS-DK-Đ-22

BESS-DK-Đ-2325 SƠ ĐỒ CÁP NGUỒN CHO CÁC THIẾT BỊ TŮ EMS
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SƠ ĐỎ NÓI ĐIỆN CHÍNH
DU ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
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C42
T402 TU C42 466462TD41-1 450 452 454 456 458

TD41-180KVA

口

7 TỦ TRUNG ÁP DƯ PHỎNG CÓ THỂ

467

口

541

468 412-2 EVNHANOI

ĐON VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

ĐỊA CH

BAN QLDA LƯỚI DIỆN DIỆN HHÀ NỘI

SỐ B NGÔ 27 ĐƯỜNG LẼ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT K

ÔNG TY CỔ PHẢI

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

BIO KHU CHÚC NĂNG DÓ THỊ TÂY MỞ

EE (035) (9206 EMALINFOBPECAVN(035) 820 EMAILINFOBPEC6.VN

TỰ VN
VAN VÀ

U TU KALANDDÓ

CHỦ NHIÊM THIẾT KẾ:

463 491 459 457 455 453 451 TD41-1 TU-C41 T401

C41
31 412

GMALATMALLETAM

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2

TD41-180KVA

999

TẬP ĐOÀN ĐN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM-IỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC IP.HA N

THIẾT KẾ BẢN VE VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUY

Theo QĐ phê duyệt so: 67.8.1QD-EVN HANOI
Ngày. tháng.7.. năm

Người thầm định . Thần. Quang khả
Trưởng Ban QLĐT:Trần Hà Trung......

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
Theo Văn bản so NNAC - BCTTVNAC-BCTT

Ngày...tháng.năm 209
Chủ trì bêy môn ký tên:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KÉ:

QD
NGUYỄN NGỌC QUYẾT

Q

NGUYỀN NGỌC QUYẾT

KIỂM TRA:

PHAN VIỆT DUNGHAN VIỆT DŨNG

GIAI ĐOẠN: PHẮN:

BVTC ĐIÊN

TÊN BẢN VỀ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
HỆ THỐNG PIN LƯU TRỮ

TỲ LỆ: HOẢN THÀNH:

1/-A3 2026

PEC6.26PECA 2608 BESS-DK-D- 01



5000kVA (*)5000kVA(
22/0.55kV (*)

MBA CỦA HỆ TH NG PIN LƯU TRÌ

GIẢI PHÁP CẤP NGUỒN TỰ DÙNG CHO 01 CONTAINER BESS DIỂN HÌNH (5MW/CONT)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG  CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỔI.
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT
Theo QĐ  phê duyệt số:. 786/0Đ-EVN HANOINgày tháng .T.. năm 202Người thẩm dịnh. ần Qưang KhảihầaTrưởng Ban QLDT:.

Trân Hà Trung

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRA
Theo Văn bản số..VNAC -Bстт

Ngày.. Ngay....tnang.tháng.....năm 20..2.
Chủ trỷ bộ môn ký tên:

Thuad

DỰ ĂN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

DIA DIÉM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TỰ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

T1 (Dynll)
550V/400V (*)

QS1/3P/125A Fuse 5501*
120kVA

550V 125A
550V (*)

b

QS2/3P/125A Fuse FL1
550V 80A

H
550V (*)

Fuse
550V 2A

Isolation
Module

400V/180A

400V

Fuse
400V 40A

Fuse
400Y 100A

To Energy Storage Container 1#

400V 100A
400V To Energy Storage Container 2#

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ:

SỐ 8 NGỜ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

010670

CÔN

PEC6
smart solutions

B146 KHU CHÚC NĂNG DÓ THỊ TÀY MỖ

JEL: (0305) 66826 EMAIL:INFORPEC6.VN
ANWEBSITE: PECA.VNсo

TƯ VẪN VÀ
ĐẦU TIẾV VAAU TỰ XA ĐAYNGK

Q1/2P/6A

230V
FAN

Q2/2P/10A
ONG MAGMAI-230V

HVAC

ĐIỆN 66

LE TAN

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

Q3/2P/16A

230V
UPS

FL2

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

Qe
Q4/2P/3A

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

230V
Maintain Socket

THIẾT KẾ

D

NGUYỄN NGỌC QUYẾTQUVÉT

KIỂM TRA

GHI CHÚ:

- CÁC THÔNG SỐ (+) CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ CẤP HÀNG (PHỤ THUỘC ĐẦU RA PCS, GIẢI PHÁP TRANG BỊ, TÍNH TOÁN CỦA NHÀ CẤP HÀNG).

- SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN TỰ DÙNG CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, CÓ THỂ ĐIỀU CHÍNH THEO ĐỀ XUẤT, TÍNH TOÁN CỦA NHÀ CẤP HÀNG.

- HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG ĐƯỢC TÍCH HỢP TRỌN GÓI TRONG GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PIN LƯU TRỮ CỦA NHÀ CẤP HÀNG, ĐỘC LẬP VỚI HỆ THỐNG TỰ DÙNG CỦA TBA.

PHAN VIỆT DOPHAN VIỆT DÙNG

GIAI ĐOẠN: PHÁN:

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

DIÊN

SƯ ĐÓ CẤP ĐIỆN TỰ DÙNG
HỆ THỐNG PIN LƯU TRỮ

TỶ LỆ HOÀN THÀNH:

1/-A3 2020

PEC6.2608 BESS-ĐK-D- 01A
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ĐỀ NƯỚC CỦU HỒA

NHÀ ĐIỀU KHIẾN

NH
À 
BỞ

M

NH
A 
R
Á
C

51612

MẶT BẰNG BÓ TRÍ THIÉT BỊ HIỆN TRẠN

94046

91626

1511 2489 25132

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NỘI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số: C7.(....QD-EVN HANOI

Ngày 16. tháng... năm 202C.

Người thẩm định: 1 Quang.. K.h

Trưởng Ban QLDT: han Ha hin

CÔNG TY TNHH MTV

| KIẾN TRÚC 155/5VIỆT NAM

THAM TRA

Theo Văn bân số. 212 NNAC - SCIT

Ngày...6. tháng..năm 20.2s
Chủ trì bộ môn ký tên:

ThURA

42434

15
27
1

2
5
0
0
6

5
3
9
6
6

4
4
9
2

91
98

DU AN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHỐ HÀ NÔI
THÁNH PHỌ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ĂN:

BAN QLOA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

ƠN VỊ THIẾT KẾ

THÀNH PHỐ HẢ NÓI

CÔNG TY CỔ PHẦN
COE IT GO PHA

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

CON GB146NG TẤY MỎ - PHÀNÓI
B146 KHƯ CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

10365) 668266 EMAIL:INFOBPEC6.VN
WEBSITE: PEC6.VN

CO

G MA

GIAM 686

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

22

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾ

Qe

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
TRA:

PHAN VIỆT DÙNG

IAI ĐOẠN: PHÁN:

BVTC ĐIỆN

AN VE:

MẶT BẰNG BỐ TRỈ
THIẾT BỊ HIỆN TRẠNG

TY LỆ:

MÀ DƯ ÁN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

SỐ HIỆU BẢN VẺ:

BESS-ĐK-D- 02
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4420 5480

Ể DẦU SỰ CỐ

R

Ể NƯỚC CỦU HỎA

NHÀ ĐỀU KHIỂN|
NH

À 
BƠ
M

Ngày, tháng. . năm

Người thẩm định . 1 an.. Lwang. Khadinh
. wan. Khai

Trướng Ban QLĐT: rều Hai Pung

N
H
À
 R
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40
00

51770

M

MẶT BẰNG BÓ TRÍ THIÉT BỊ SAU CẢI TẠO
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48

94360

42590

42251

3600 9560 8560 8987

TUYÊN CÁP NGÁM1
TOKY  DỰ PHÔNG

35020 3511 2379 6549

IẤP ĐOÀN ĐỆN UC VỄT NAM TỒNG CÔNG Y ĐỆN UC PEHÁA

2682 5878 3682 5878

THIẾT KẾ BẢN
 VẼ THI CÔNG

ĐA PHỂ DUYỆT 
EVN HANOI

Theo QD phe suyệt số: C4.8... OD-
EVN HANO

H
À
N
H
 L
A
N
G
 C
Â
Y

 X
A
N
H

161
48

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
Theo Văn bản số... VNAC-BСТТ

Ngày....tháng....nàm 20.261Ngay..lanig...nam 20.2

Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuan
25

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TAI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DIEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ DÁU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

16840

15
74

57
50

16
50

8

EVN HANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỞ 8 NGÔ 27 ĐƯỐNG LỀ VĂN LƯƠNG

N VỊ THIẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PFC6
smart solutions

KHU CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỞ

68264 EMAILINFORPEC&.VN6264 EMAIL:INFOBPEC6.VN

10
93
0

3
5
0
0

57
04

53
96
6

N BẢN VÊ:

SỐ LƯƠNGDIỄN GIẢIKÝ HIÊU

Ο HỆ THỐNG CHUYỂN NĂNG LƯƠNƯỢNG VÀ PHÂN PHỐI 04

082

e

HỆ THỐNG PIN LUU TRỮ 5MWH

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

Q2
NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THIẾT KẾ

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIẾM TRA

AN VIỆT DÙNGPHAN VIỆT DUN
ĐOAN

BVTC

PHẦN:

ĐIÊN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
THIẾT BỊ SAU CẢI TẠO

TỶ LỆ:

1/-A3

2608PEC6.260

HOÀN THÀNH:

2026

BESS-ĐK-D- 03
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DẤU SỰ CÓsưlố
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LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:DEM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HẠNG MỤC:

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DU ÁN:

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGÓ 27 ĐƯƠNG LỀ VĂN LƯƠNG

DON VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

Đ14.6- KHỦ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

PLEL: E: (0365) 668266 EMAILINFORPECA.VN

AN và

MALPH

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

Qa

13511 2579 6549 2682 5878
P.HA

THIẾT KẾ BẢN VỀ THIVE THI CÔNG
ĐÃ PHỂ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số: . €.386.XE.1QD-6.18.. /QD-EVN HANOI
Ngày 6.. . tháng.7.. năm 20 2

Người thẩm đình: uan
.lan.. uang. Kha.. Le

Trưởng Ban QLĐT Than Hà TwTlung...

3682 H
À
N
H
 L
A
N
G

 C
Â
Y
 X
A
N
H

DNG TY TNHH MTY
16148 C SU VIỆT NẪM

THÂM TRA

Theo Văn bản se số712 11.2. NNAC-BCTT
Ngày.1Gtháng 7.năm 20.2.6

Chủ trì bộ nhôn ký tên:

Thuas

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIỂM TRA:

HAN VIỆT DŨNGPHAN VIỆT DŨNG
GIAI ĐOAN PHÁN:

BVTC ĐIÊN

TÊN BẢN VÊ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
ĐI CÁP

HOÀN THÀNH:TỶ LỆ

1/-A3

PEC6.2608

2026

BESS-ĐK-Đ- 04



MÁY BIỂN ÁP 110K
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00

Cáp lực 24
900

±0.000 *3x240mm2

150150

150

さ

Cáp thông tin 250

luồn ống HDPE

50 150 600 150 50

900

MẶT CẮT MƯƠNG CÁP 1 -1

3
1
7
5

72
71

1000

Π

MẶT CẮT BỐ TRÍ ĐI CÁP

3700

200

1392

00

+11.900

+7.400

2.900

+0.000

CỒNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
Theo Văn bản số27. số217.../NNAC VNAC- BCт

Ngày..tháng..năm 20..
Chủ trì bộy môn ký tên:

DU AN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DIEM
THÀNH PHÓ HÀ NỘI

HÀNÓI

HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỤ ĂN:

ĐỊA CHỈ

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ 8 NGÔ 2 ĐƯỜNG LỀ VÀN LƯƠNG

ON VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 9

PEC6
smart solutions

0106/0218

B1A 6 (TNHỤ CHÚC NÀNG ĐỘNH TÂY MỖ
TEL s EMALINFOPECA.VN

WERSIE PECAVN
TUVAN VA

ĐC DỤNG
IEN 6

2
9
0
0

4
5
0
0

4
5
0
0

1
1
9
0
0 00
50

16
0

CHỦ NHIÊM THIẾT KẾ:

Cáp lực 24kAKV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2

TẬP ĐOÀN ĐIỀN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPR.HÀ NỌ.

THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

ĐÃ PHỂ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số:.bề duyêt số:. 67KC..QĐ-EVN HANOI
Ngày 16 tháng. t.. năm 202€.

Người thẩm định: ManQuang n.

Trưởng Ban QLĐT:. Tem.. Ha. Tlu

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

22

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIỂM TRA

AN VIỆT DŨNG
PHAN VIỆT DÙ

ĐOAN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

PHẨN:

ĐIỆN

MẶT CẮT BỐ TRÍ

ĐI CÁP

TỶ LỆ

1/-A31/-A3

PEC6.2608

HOÀN THÀNH

2026

ỆU BẢN VỊ

BESS-DK-Đ- 04A



4
9
4
5
0

4
1
5
0

3
8
0
0

70
0 
25
00

17
30
0

20
00

8
5
0
0

55
00

5
0
0
0

64
76

R

HỀ NƯỚC CỨU HÓA

NHÀ ĐIỀU KHIỂN

N
H
À
 B
ÓM

NH
À 
RÁ

C

Θ

MẶT BẰNG NÔ ĐÁT BỎ SUNG

3
0
/
4
 

2
4
4
0

TI
M 
H
Á
N
G
 R
Á
O

 H
IỆ

N 
T
R
Ạ
N
G

42590

2251

3600 9560 8560 8987 11425

4000 40004000000 AP 10994 110KV4060

2

4420 5480

MỐI HÀN TIẾP ĐỊA
Thee
HT 01

3502f HIET KE BAN VE TDUYỆTETDAP
10D-EVN HANO

phê duyệt số:GAC. IC

Ngày tháng.

3511 2379 6549 5878 3682 5878

phe s0:f g.7.. năm 202.g.f..nam 

MỐI HÀN HOÁ NHIỆT Mo dinh:.. Man.. .elarg.Cuars. Khee
Chôn ở độ sâu 0,9m s

BU LÔNGÔNG + ĐẠI ỐC + VÒNG ĐÊM M12x40 BO ha B60 QLDT: Tàn HàIlir

DÂY TIẾP ĐỊA TỪ KIM THU SÉT THÉP TRON D20, MA KEM MÉT 30

KE LIÊN KẾT THÉP TRÒN D12:1=0.3D12;L=0.3M, MA KĚM CÁI 99

NÓI ĐẮT CHO CÁC CỘT CÓ LÁP
DÂY NỐI LÊN TRỤ THIẾT BỊ VÀ CỘT THÉP TRÒN D12, MẠ KЁM MÉT 100

CỜ TIẾP ĐỊA THEP DET 40x4x160, MA KĚM CAI 30

2 COC 
CỌC NỔI ĐẤT THÉP TRON D22;L=3M, MA KËM CÁ 30

DÂY NỔI ĐẤT THÉP TRON D14, MẠ KĚMREM MÉT 450

5

TÊN THIẾT BỊ MÃ HIỆU VÀ QUI CÁCH ĐƠN M SỐ LƯƠNG

16840

1
6
5
0
8

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

MTY

VIỆT NAM

TRA

PHẠM VI NỐI ĐẤT

7.VNAC-BCТТ
7.năm 20.. 26

môn ký tên:

16148

15
74

57
50

15
70
4

AL

10
93
0

EVN HANOI

ĐƠN VỊ QUÂN LÝ DỰ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LỄ VĂN LƯƠNG

DƠN VỊ THIẾT K

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẤU TƯ XÂY DỰNG ĐIÊN 6

PEC6
smart solutions

VRG6:7

B14.6 -KHU CHOC NẮNG ĐÔ THỊ TẤY MỖ

TEL 20345) 6886 EMAILINFO@PECA.VN
O PHA WEESITE PAC6.VN

VAN VÀ

LỀ TÂM HA

Ở NHIỆM THIẾT KẾ:HIEM THET

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

2
NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THIẾT KẾ

ỔI GÓC DÂY LƯỜ

NÓI ĐÁT CHO CONTAINER DAY LÊN TRỤ, COT- CỜ TIẾP

by tếp da

NGUYỄN NGỌC QUYÉT

PHAN VIỆT DÙNG
PHAN VIỆT DOI
GIAI ĐOẠN: PHAN:

BVTC

EN BẢN VỀ

ĐIÊN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
HỆ THỐNG NỐI ĐẤT BỔ SUNG

TỶ LỆ HOÀN THÀNH

17-A3

0702

PEC6.2608 BESS-DK-D-ĐK-Đ- 05
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7 ỐNG LUỒN CÁP HDPE D20 KỀM PHU KIÊN( CÚT GÓC....) MÉT 370

CÁP ĐIỆN CVV-600A-2x4MM2 MÉT 370

CHUÔNG CỔNG BỘ

3 ĐỀN CẦU NHƯA D300-28W CA

2 ĐỀN PHA CHIẾU SÁNG TRẠMDEN PHA CH ĐÈN LED CÔNG SUẤT 150W CÁI

1 APTOMAT 2 CỰC MCB-22VAC-10A CÁI

STT TÊN THIẾT BỊ MÃ HIÊU VÀ QUI CÁCH ĐƠN V SỐ LƯƠNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NỘ,THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG
ĐÃ PHỂ DUYỆTTheo QĐ phề duyệt  số C78C1QĐ-

Ngườ
ơi thầm địnhyay.1 thaQD

-EVN HANOI

. GQvay Khn.. L
Quan

Trưởng Ban QLĐT:. Tan Hà Hung.

KIẾN TRÚC SU VIỆ NAM
THẤM TRA

Theo Văn bản số.NNACheo Văn bản số...... VNAC-BCTTNgày 16 tháng 2 năm 20Ngày.s.thángnăm 20..
Chủ trì bộ môn ký tên:

These

DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHÓ HÀ NÔI

HỒ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐON VỊ QUẢN LÝ DU ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ B NGÔ 27 ĐƯỚNG LỀ VẤN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CONG TY CO PHANCÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 9

N:01067021A

ẤU T

TUONG M

PEC6
smart solutions

Y MÔ
Ẩ PHƯỜNG TÀY MỞ -TPHÀ NỘI

TEL 1065) 6p EMAILINFORPEC&.VN
WEBSITE PECA.VN

HA

TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

2

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT K

NGUYỄN NGỌC QUYÉT

KIỂM TRA:

GHI CHÚ PHAN VIỆT DŨNG

AI ĐOẠN: PHÁN:

PHẠM VI LẮP ĐẶT TRONG DỰ ÁN NÀY BVTC ĐIỆN

AN VE:

THIẾT BỊ VẬT LIỆU HIỆN TRẠNG
SƯ ĐỔ CHIẾU SÁNG

KHU VỰC PIN LỮU TRỮ

TỶ LỆ: HOÀN THÀNH:

DƯ ÁN: SỐ HIỆU BẢN V

PEC6.2608 BESS-ĐK-Đ- 06
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3600 9560 8560 8987

GẮM 110KV DỰ PHÔNG

TUYỂN CÁP NGẤM 11

35020 ĐIỄN LỤC VIỆI NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆNĐIỆN LỤC TR. AH 2379 6549 2682 5878 3682 5878

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI C
CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT
Theoeo QĐ phê duyệt số:.6.7.81QĐ-EVN HANOI

Ngày. 1 tháng..7. năm 202.6.. 

Navới thẩm định:..ha. uang hei..

Trưởng Ran OLĐT:.. há Ha. Taag

Н
À
N
H

 L
A
N
G

 C
A
Y

 X
A
N
H
 °

PHẠM VI BẢO VỆ CHỐNG SÉT Ở ĐỘ CAO HX= 3M

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA
số 71 Theo Văn bản so NNAC-BCTT

Ngày....tháng.....năm 20.6
Chủ trì bộ môn kỷ tên:

huRA
11425

DỤ ÂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DÉM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

16840

10
93
0

35
00

15
70

4
15
74

5
7
5
0

53
96
6

T
U
O

1
6
5
0
8

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGÓ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CONG TY CO PHANCỔ 

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

180

TÂY MỖ

VAN VAANVEBSITE PECAVN

SIÁM ĐỐC

MAL

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

QP

NGUYỄN NGOC QUYẾT

THIẾT KỂ

Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIỂM TRA

16148 PHAN VIỆT DŨNG

GIAI ĐOẠN PHÁN:

BVTC ĐIÊN

EN BẢN VỀ:

MẶT BẰNG

CHONG SET BO SUNGCHỐNG SÉT BỔ SUNG

KHU VỰC PIN LỮU TRỮ

TỶ LỆ:

17-A3

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

HIỆU BẢN V

BESS-ĐK-Đ- 07
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2419 4000

GHI CHÚ:
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51612

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIÉT BỊ CHIÉU SÁNG HIÊN TRANG

94046

C
S
N
T

doo

42434

15
27
1

91
98

DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TỤ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỤ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ B NGÔ 27 ĐƯƠNG LÊ VĂN LƯƠNG

N VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỐ PHẦN
TƯ VẤN VÀ DẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

PHA

PEC6
rt solutions

6 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

TL (0368) 608266 EMAILINFO@PECA.VN
266 EMAILINFORPECAVN

M
.
S
.

25
00
6

5
3
9
6
6

T
U
O

GIAM ĐOC

fenl
LỄ TÂMLÊ TÂN

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:M THIET KE:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

D

38500

DỀN CHIẾU SÁNG TƯỞNG RÀO MẶT TRƯỚC, CẦU NHỰA CHỐNG LÃO HÓA D300, BÓNG COMPACT 220V-28W

3511 2489 P DOÀN ĐỆN LỰC VIẾT NAM-
91626

ĐỀN LED PHA 220V – 150W GẮN TƯỞNG NHÀ DIỀU KHIỂN, CAO ĐỘ +1,8M, DÂY CẤP NGUỒN LUỒN ỐNG PVC D32 ÂM TƯỜNG

CỘT ĐỀN ĐƯỞNG NGOÀI TRỜI 220V - 100W KỀM CẦN, DÂY CẤP NGUỒN LUỒN ỐNG HOPE D32 ĐI ÂM NỀN

25132

NG CÔNG TY ĐIỂN LL
THIẾT KỂ BẢN VẼ THI CÔNGĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số: so: £ 78...1QĐ-EVN HANONgày . tháng. 7. năm 2Người thầm dịnh ua hang t nam po 26định:. Tem Quriy Beac..Trưởng Ban QLĐT:.. лай. Hа.ug

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SUỆT NAM

THẦM TRA
Theo Văn bản số.. VNAC-BCTT

Ngày.76tháng...năm 202.6...
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuan

NGUYỀN NGỌC QUYÉT
KIỂM TRA:

HAN VIỆT DŨNG
PHAN VIỆT DỤNG

GIAI ĐOẠN: PHÁN:

BVTC

VỀ:TÊN BẢN VÊ:

ĐIỆN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
HIỆN TRẠNG

TỶ LÊ:

1/-A3

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

2026

BESS-DK-Đ- 08

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

Q2



49
45
0

3
8
0
0

70
0 
2
5
0
0

17
30
0

2
0
0
0

8
5
0
0

5
5
0
0

5
0
0
0

64
76

4
1
5
0

MẶT BẰNG CHIỀU SÁNG SAU CẢI TẠO

94360

42590

42251

3600 9560 8560 8987 11425

☑ 16
50
8

DUAN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠAI KIM -E1.76

DIA DIÉM
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

4
0
0
0

NHÀ DỀU KHỂN
HOANG CÁP

ĐỂ NƯỚC CỦU HỎA4000
DẦU SỰC

4420 5480

GHI CHỦ:

N

NH
À 
BƠ
M

NH
À 
RÁ
C

ĐÃ PHÊ DUYỆT

M

3
0
/
4
2
4
4
0

87
48

0
9
0
9

TI
M 
H
A
N
G
 R
Ả
O
 H
IỆ

N 
T
R
Ạ
N
G

TUYẾN CÁP NGẮM 110KY DỰ PHON
DƯ PHÒNG

O

THIET
35020

ĐỀN PHA CHIẾU SÁNG TRẠM 150W Trưởng 

DAPHEJOD-EVN HA
Theo QĐ phê duyệt số: GAR... OD-EVNH

Ngày Á, thàng . .., nam 20 f
Người thẩm định:. an Quang has

Nae Ban OLDT: Ta. Ha Tng.
as. ay

2379 6549 ☐ 2682 5878 3682 5878

– CÁC LOẠI ĐỀN CHIẾU SÁNG BAO GỒM: BÓNG ĐỀN, ĐUI ĐỀN, GIÁ LẮP, CHAO CHỤP ĐÈN

ĐỀN CHIẾU SÁNG TƯỞNG RÀO MẶT TRƯỚC, CẦU NHỰA CHỐNG LÃO HÓA D300, BÓNG COMPACT 220V-28W VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁ..

HUỐNG CHIẾU ĐỀN PHA LẮP ĐẶT THEO ĐỂ ÁN NÀY
- DL 
- CÁP ĐIỆN ĐƯỢC ĐI TRONG MƯỞNG CÁP. ĐOẠN KHÔNG CÓ MƯƠNG, CÁP ĐƯỢC LUỒN TRONG

ỐNG HDPE CHÔN TRONG DẤT Ở DÔ SÂU 0,AM
- CÁP LÊN CỘT LUỒN TRONG ỐNG NHƯA HHDPE

- CÁC DỀN PHA CHIẾU SÁNG SÂN PHÂN PHỐI ĐƯỢC LẮP TRÊN CỘT CHỐNG SẾT, Ở ĐỘ CAO

8M GOC TREO 45

- CÁC VỎ ĐỀN PHẢI ĐƯỢC TIẾP ĐẤT

Y
 X
A
N
H

C
A

16840

CỒNG TY TNHH MTV

KIỂN THHC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
Theo Văn bản số.7.17...VNAC-BCTTheo Van ban so. YNA

Ngày. (6 tháng 7 năm 20.26
Chủ trì bộ môn ký tên:Chiàhmôn hử tên

Thhas

15
74

57
50

10
93

0
35
00

15
70

4

53
96

6

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯƠNG

N VỊ THIẾT K

CÔNG TY CỔ PHAN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

6702

PFC6
smartsmart solutions

BỊ40 - KHU CHỜG NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

E: (0365) 0345) 68266 608266 BMAILINFORPECA.VNMAILINFO@PECA.VN

VA

ENG

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THIẾT KỂ

D

NGUYỄN NGỌC QUYÉT
KIỂM TRA:

PHAN VIỆT DUAN VIỆT DÙNG

PHẮN:

BVTC ĐIÊN
TÊN BẢN VỀ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
HỆ THỐNG CHIU SÁNG

SAU CÁI TẠO

TỶ LỆ: HOÀN THÀNH

1/-A31/-A3

PEC6.2608

2026

BESS-DK-Đ- 09



IP CAMERA 17

(NGOÀI TRỜD

IP CAMERA 16

(NGOÀI TRỜI)

IP CAMERA 15

(NGOÀI TRỜI)

LCD 40"

2 3

10

IP CAMERA 14

(NGOÀI TRỜI)
2x2.5 mm2

IP CAMERA 13

(NGOÀI TRỜI) 2x2.5 mm2

C
A
P
 H
D
M
I
/
D
V
I

111

4

2

Thiết bị ghi hình

IP CAMERA 09
000

(NGOÀI TRỜI) 2x2.5 mm2

IP CAMERA 08

(NGOÀI TRỜI)

2x2.5 mm2

IP CAMERA 07 2x2.5 mm2

(NGOÀI TRỜI)

2x
2.
5 
m
m
2

DỰ ĂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỘI QLVH
TRUNG TÂM GIÁM SÁT

EVNHANOIHGC

METRO-EVNHANOI

tín hiệu Camera về TTĐK TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN
do EVNHANOILDC để xuát EVNHANOILDC

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRA
Theo Văn bản số 2/7../VNAC - BСТТso.... 

Ngày....tháng.....năm 20...

Chủ trì bộ môn ký tên: TX-1

DIA DIEM
THÀNH PHỐ HÀ NOI

HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

ẤU TU:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

SWITCH LAYER 3

CAT6
Kiểm soát 1

CAT6

Kiểm soát 2
Switch PoE-24 Port

Π Π Π Π

IP CAMERA 06
2x2.5 mm2

2x
2.

5 
m
m
2

(TRONG NHÀ)

k2
.5

 m
m
2

FARDOAN DIENTUC V MAM-TỔNG CÔNG TY ĐỊỆN LỰC TP.H

IP CAMERA 01

(TRONG NHÀ)
2x2.5 mm2

TRAKẾT KẾ BẢN VẼ THỊ
NGADET RE

ĐÃ PHỆ DUYỆT

Theo QĐ phê duyết số:,.6s. 10D-EVN HANOI
Ngày dệ. tháng. 7. năm 20 2

Người thẩm định: Man. Reang.Whai.
Trưởng Ban QLĐT: Tra Hà Tr

CÔNG

Nguồn 220VAC từ
Inverter 220VDC/220VAC

của tủ SCADA

TỪ NGUỒN 220VAC CỦA TRẠM

4

access control

TX-5

CÒI BÁO ĐỘNG,
ĐÈN CẢNH BÁO TX-6

GHI CHỦ:

THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MỚI TRONG DỰ ÁN NÀY

THIẾT BỊ HIỆN TRẠNG

TX-7

W
P
.
T
U
U
O
N

EVNHANOI

ĐON VỊ QUẢN LÝ DU ÁN:

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

DIA CHE

SỐ B NGÓ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẤU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

9146 - KHU CHỨC NÀNG ĐÔ THỊ TÂY MỞ
CON ĐHƯƠNG TÂY MỞ TPHÀ NỘI

(0345) 66206 EMAIL INFO@PECO.VN

HA WEBSITE FECA.VN
ẤN VÀ

GIÁM ĐOCĐỰNG

KETA

CHỦ HỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
T KẾ

QP

CLagetD

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

PHAN VIỆT DŨNG

BVTC

ÊN BẢN VỀ

ĐIÊN

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
HỆ THỐNG CAMERA

KHU VỰC PIN LỮU TRỮ

1/-A3

MA DỤAN
PEC6.2608

HOAN THANH
2026

HIỂUP
SỐ HIỆU BAN VỀ:

BESS-ĐK-Đ- 10



C 10

NHÀ ĐIỀU KHIỂN

BỂ NƯỚC CỨU HỎА

N
H
A 
BO
M

NH
À 
RÁ
C

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CAMERA HIỆN TRẠNG

DU AN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DEM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

T

CAMERA 11

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CH:

SỐ B NGỔ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 9

N:00
420

PEC6
smart solutions

0Ô B146 - KHU CHỨC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỐ
TEL:(0365) 668266 EMAILINFO@PECAVN

TU VẪN VÀ
ĐẨ VAN VÀ

GAWDOONG

EN 6kwN
UONG MAE TAR

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

D

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾTKÉ

GHI CHỦ:

CAMERA LOẠI IP PTZ NGOÀI TRỜI LOẠI QUAY QUÉT

CAMERA NGOÀI TRỜI LOẠI CỔ ĐDÍNH

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆI NAM-TỔNG CONG TY ĐIỆN LỰC T

THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt so: 6.7.8 1QD-EVN HANG
Noày tháng .7.. năm 2026
Ngày đ, thangte

Mn.. QunyNgười thấm dịnh:... t r
Trưởng Ban QLĐT: lMng

CÔNG TY TNHH MTVCONG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
Theo Văn bần số7.1.2. 2(7NNANNAC - ВСТ

Ngày..e 16 tháng.....năm 202...

Chủ trì bộ môn ký tôn:

ThuaA

Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIẾM TRA:

PHAN VIỆT DO
PHAN VIỆT DÙNG

PHẦN

ĐIÊNBVTC

TÊN BẢN VÊ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ

HỆ THỐNG CAMERA

TỶ LỆ

1/-A31/-A3

PEC6.260

HIỆN TRẠNG

HOÀN THÀNH

0202

IỆU BẢN V

RESS-DK-D. 1
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6
4
7
6

R

L

4000 BỂ NƯỚC CỦU HỎA
DẦU SỰ

420 480

GHI CHÚ:

NHÀ ĐỀU KHỂN

NH
À 

B
Ơ
M

4
0
0
0

NH
A 
RÁ
C

51770

MẶT BẰNG BÓ TRÍ CAMERA SAU CẢI TẠO

M

TỚI TỬ CAM

0
9
0

3
0
/
4
 

2
4
4
0
,

37
48

TI
M 
H
À
N
G

 R
À
O
 H
IỆ

N 
T
R
Ạ
N
G

42590

42251

3600 9560 8560 8987 11425

CAERA 12

TUYẾN CÁP NGÁM 110K
V  DỰ  PHÒNG

Thee

16840

CAERA O

1
5
7
0
4

15
74

57
50

5
3
9
6
6

10
50
8

DU ĂN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA ĐIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NÓI

HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

NG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

DIA CHE

QUÂN LÝ DỰ ÁN:

AN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

SỐ B NGÔ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ DẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

MAGD

PEC6
smart solutions

BT4.6 - KHỦ CHỨC NẴNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ
GNBUƠNG TÂY MỘ TP.HÀ NỘI

7EL: (0305) 668266 EMALLINFO@PEC6.VN

UHA WEBSIE PECAVNVẪN và

TEN&
LTAM.P

CHỦ NHIẾM THIẾT KẾTNHH MTV

PRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRAПА TRA
n số7. NNAC-BCTT

Ngày ấtháng...năm 20.2

Câu trì bộ môn ký tên:

1
0
9
3
0

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

2
NGUYỄN NGỌC QUYẾT

N

THIẾT KẾ
35020 3511 2379 6549 2682 5878 3682 5878

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆI NAM-TỐNG CỔNCÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HÀ NNO

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số: 6.7.8¢. 1QĐ-EVN HANOI

CAMERA LOẠI IP PTZ NGOÀI TRỜI LẮP HỚI LOAP GURY DUET Tan. tay BhiQUAY QUET. 

Aav

16148

hlian
Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

6 ỐNG LUỒN CÁP HDPE 20 MÉT 600

Ngày 16.. tháng. 3., năm 2028
Ngay . thang. 7.. năm 20.r3

PHAN VIỆT DŨNG
5 CAP CU/PVC/PVC 2x2,5MM2 MET 200

GIAI ĐOẠN

CÁP QUANG 4 LỖI MET 600 BVTC ĐIÊN
3 CAMERA LOẠI IP PTZ NGOÀI TRỜI LOẠI CỔ ĐỊNH DI CHUYỂN CÁL TÊN BẢN VỀ:

2 CAMERA LOAI IP PTZ NGOÀI TRỜI LOẠI CỐ ĐINH CÁL MẶT BẰNG BỐ TRÍ
CAMERA DI CHUYỂN VÍ TRÍ LẮP ĐẶT LOẠI CỐ ĐỊNH

CAMERA LẮP MỚI LOẠI CỐ ĐỊNH

1 CAMERA LOẠI IP PTZ NGOÀI TRỜI LOẠI QUAY QUÉT CÁI

STT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ LƯƠNG

1/-A3
112

MA DỤ AN:
PEC6.2608

HỆ THỐNG CAMERA
SAU CẢI TAO

N THÂN

2026

HIÊU B
SO HIỆU BAN VE:

BESS-ĐK-D- 12



Ο

GHI CHÚ:

ĐẦU HỒNG NGOẠI CHỐNG ĐỘT NHẬP

MẶT BẰNG BỎ TRÍ CÁC ĐẦU HÒNG NGOẠI CHÓNG ĐỘT NHẬP HIỆN TRẠNG

G

DU ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TỰ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

GHI CHÚ:

NHÀ ĐIỀU KHIẾN

BỂ NƯỚC CỨU HỎA

NH
Á 
B
Ở
M

NH
À 
RÁ
C

I

THIẾT KÔ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUYÊT

Theo QĐ phê duyệt số:. 6.7.../QD-EVN HANOI

Ngày 6 . tháng. 7. năm 204.

Người thẩm định:. hatn. Kau Quang. Quang..hai.eKhai.le
Trưởng Ban QLĐT: Ran Ha.. Tuy.

XIỀNG TYNHH 
MTV

KIỂN TRỐC SƯ VIỆT NAM

HAM TRA
Theo Văn bản số.:217 NNAC-BCTT

Ngày..6 tháng.Tnm 20.2.

Chủ trì bộ môn ký tân:

Thwes

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

ĐỊA CHỈ

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ B NGÓ 27 ĐƯỚNG LỀ VĂN LƯỢNG

N VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

:010 VFGP

BAU

CON

PFC6
smartsmart solutions

BIA 6 3 KHU CHÚC NĂNG ĐÔ THI TÀY MỞ

GTL EEMAL INFORPEC&.VNTEL: OSS EMALINFORPECO.VN

ĐIAM ĐÓC
DIEN 6

P. TUONGM

- TRẠM BIỂN ÁP ĐẠI KIM ĐƯỢC TRANG BỊ HỆ THỐNG CHỐNG ĐỘT NHẬT TẠI HẢNG RẢO TRẠM. CỤ THỂ TẠI CÁC GÓC CỦA TƯỞNG RÀO BỐ TRÍ CÁC BỘ THU PHÁT TIA HỒNG NGOẠI.

- CÁC BỘ THU - PHÁT HỒNG NGOẠI NÀY SẼ DƯỢC LẮP TRÊN CÁC GIÁ INOX, GẮN TRÊN TRỤ CỘT TƯỞNG RẢO VÀ CAO HƠN TƯỞNG RẢO 0,5M. NGOÀI RA TẠI VỊ TRÍ CỔNG LẮP ĐẶT

BỘ THU PHÁT HỒNG NGOẠI VỚI MỤC ĐÍCH GIÁM SÁT CHỐNG ĐỘT NHẬP TỪ PHÍA CỔNG VÀO, BỘ THU PHÁT HỒNG NGOẠI NÀY ĐƯỢC LẮP TRÊN CAC GIÁ INOX, CÁCH TƯỜNG RẢO TRẠM 1м,

CÁCH MẶT ĐẤT 1M. BỘ XỬ LÝ CHỐNG ĐỘT NHẬP SẼ ĐƯỢC LẮP TẠI PHỎNG BẢO VỆ ĐỂ TIỆN CHO VỆC VẬN HÀNH, THEO DỐI.

-HEHỆ THỐNG DÂY CẤP NGUỒN VÀ CÁP TÍN HIỆU CHO CÁC BỘ THU – PHÁT HỒNG NGOẠI SẼ ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG HDPE VÀ CHÔN NGẦM TRONG ĐẤT DỌC THEO TƯỞNG RẢO TRAM.

LE TAMTE ZAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

2e

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THAT VE

Q

NGUYỄN NGỌC QUYVÉT
KIỂM TRA:

PHAN VIỆT DÙNG

GIAI PHẦN:

BVTC ĐIỆN

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ

HỆ THỐNG HỐNG NGOẠI

TỶ LÊ:

1/-А31/-A3

HIỆN TRẠNG

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

2026
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BỂ DÂU SỰ CỐ

GHI CHỨ:

BỂ NƯỚC CỦU HOỎA

NHÀ ĐỂU KHIỂN

N
H
À
 B
ƠM

MẶT BẰNG BÓ TRÍ CÁC ĐẦU

4
0
0
0

NH
À  
RÁ

C

51770

30HIET KẾ BẢN VẼ THI CÔN 351
ĐÃ PHE DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số: 63.8.. 1QĐ-EVN HANOI

Ngày 16 tháng ).. 202
Người thẩm định..t hang- năm 20Quasg.. Kha
Trưởng Ban QLĐT: H T

ĐẦU HỒNG NGOẠI DI CHUYỂN

ĐẦU HỒNG NGOẠI LẮP MỚI TRONG DỰ ÁN

94360

DỰ ÁN:

ĐẦU HỒNG NGO CHÓNG ĐỘT NHẬP SAU CẢI TẠO

6
0
6
0

3
0
7
4
 

2
4
4
0

TI
M 
H
A
N
G
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A
O
 
HI
ỆN

 T
R
Ạ
N
G

42590

42251

600 9560 8560 8987 11425
21

TUYỂN CÁP NGẮM 10KV DỰ PHÔNG

2379 6549 2682 5878 3682 5878

Σ

16840

(5

①

TNHH MTV

ÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
an 80 21.7. NAC BCTTnà 6 tháng 9m 2026anga 2

Shủ tì bệ mên k tên:

16148

1
0
9
3
0

35
00
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70
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S
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P
.
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74
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5
0

53
96

6

DAU

05
0円

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
178

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SƠ 8 NGO 27 ĐƯƠNG LỀ VAN LƯƠNG

N VỊ THIẾT KẺ

CÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

V70

PEC6
smart solutions

B14.6 -KHU CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

TLb EMAILINFORPECA.VN
PH WERSTE-PEC6.VN

VAN VÀ

ME TAN HLE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

Q
NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THẾT KỂ

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIỂM TRA:

PHAN VIỆT DOPHAN VIỆT DŨNG

6 ỒNG KẼM D32Mм MET ĐOAN PHẦN:

ỐNG LUỒN CÁP HDPE D32/25 450 BVTC ĐIỆN

DÂY TÍN HIỆU CV 2x0,5MM2 MET $50 ĂN VỀ:

|CÁP CẤP NGUỒN 2x1,5MM2 250

DẦU BEAN HỒNG NGOẠI CHỐNG ĐỘT NHẬP DI CHUYỂN RÔ

ĐẦU BEAN HỒNG NGOẠI CHỐNG ĐỘT NHẬP BÖ

MẶT BẰNG BỐ TRÍ

HỆ THỐNG HỒNG NGOẠI
SAU CÁI TẠO

SIT TÊN THIẾT BỊ

IV NƠĐ

SỐ LƯƠNG TỶ LỆ: HOÀN TH NH:

1/-A3

PEC6.2608 BESS-ĐK-D- 14



MẶT BẰNG BÓ TRÍ THIÉT BỊ PHÒNG PHÂN PHÓI HIỆN TRẠNG

DỰANDỰ ÁN

PHÒNG GIS 110KV

TUCA T402

PHÒNG PHÂN PHỐI

A

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DẠI KIM - E1.76

DIA DIÉM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY DIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

455

。

453 451 TUCA) | 431 |

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUÂN LÝ DỰ ĂN:

BAN QLOA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ:

SỐ B NGÓ 27 ĐƯỜNG LẼ VAN LƯƠNG

ỔN VỊ THIẾT K

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6PEsmart solutions

Pb0671
146 -KHU CHỨC TRÀNG ĐÔ THỊ TÀY MỞB146 

TER (0305) 608266 EMAILINFOBPECA.VNEE 0305) 605266 EMAILINFOBPEC6 VN

TƯ VẪN VÀ

ĐOCY DỰNG

ĐIÊNDIENw
LEWAM-1

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

C

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

KIỂM TRA:

457

TẬP ĐOÀN ĐIỀN LỰC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NỘV

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNGVE 

ĐÃ PHỂ DUYET

Theo QĐ phê duyệt số: Ga Y.... IQĐ-EVN HANOI

Ngày 1.6. tháng. 7.. năg 20 г

Người thẩm định: Tron.. Quary.. Mtai.
Trưởng Ban QLĐT: TusMurg......

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA

Theo Văn bản số sö. 2.1.7. JNAC - BCTT

Ngày.. tháng....năm 20...9
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thues

AN VIỆT DŨNG
PHAN VIỆT DU
GIAI ĐOAN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

PHẨN:

ĐIỆN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN PHỐI

HIỆN TRẠNG

TỶ LỆ HOÀN THÀNH:

1/-A31/-A3

PEC6.2608

2026
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GHI CHU:

MẶT BẰNG BÓ TRÍ THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN PHÓI SAU CẢI TẠO

DU ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TAI

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

DIA DEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

PHÒNG GIS 110KV

432 FUC4

PHÒNG PHÂN PHỐI

CÁC 22KV SỬ DỤNG LẠI TRONG DỰ ÁN NÀY

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỞ 8 NGÓ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯƠNG

N VỊ THIẾT KẾ

CONG TY CO PHANÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6BAUT

PEC6
smart solutions

VPG670
B146-KHU CHỦCG NẠNG ĐÓ THỊ TÂY Mо

IL (035) 6082 EMAI INFORPEC&.VN
CO WEBSTE CAOBPEC

ĐAU HAXĐо
Đ VĂN VÀ

PIEN& w

MATAM PP
CHỦ NHIỆM THIẾT KÉ:

T402 450 452 454 456 | 458 462 464 466 423 412 412 T401 467 465 463 461 459 257 455 453 451 TUC4 431 PHAN VIỆT DŨNG1
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

QP
NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THẾT KỂ

Qa

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIỂM TRA:

TỦ ĐIÊN HIÊN có

TUTỬ DIỆN 22KV CÓ THỂ SỬ DỤNG LẠI TRONG DỰ ÁN NÀY

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HÀ NỔ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số:. 6.7.x6... /QĐ-EVN HANOI
Ngày 16. tháng. 7. năm 202620 .

Người thẩm định: hần Quang.aie
Trưởng Ban QLĐT:. lan..HaIarg

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAMEN TROC S V

THÂM TRA
Theo Văn obänsl bản so 27 NAC - BCTT

Ngày... Gtháng....7.năm 20...2.6
Chủ trì bộ môn ký tên:

thard

PHAN VIỆT DUNGHAN VIỆT DÙNG

GIAI ĐOẠN: PHẦN:

BVTC ĐIÊN

TÊN BẢN VỀ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN PHỐI

SAU CÁI TẠO

TỶ LỆ:

1/-A3

PEC6.2602608

HOÀN THÀNH:

2026
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8
0
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAMAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HA N

THIẾT KẾ BẢNAN VE THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DDUYET
Theo QĐ phê duyệt số: Gợợ.... QĐ-EVN HANOI

Ngày l6 tháng .7.. năm 20.

Người thẩm định:. Lan.beag.. Keko..he
Người thRan e o MTrưởng Ban QLĐT:..

CÔNG TY TNHH MTVỦNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA
Theo Văn số 
heo Van bản s..WNAC-ВСТТ
Ngày.latháng.năm 20.26

Chủ trì bộ môn ký tên:

ThuaA

DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DẠI KIM - E1.76

DIA DIEM:

HANG MỤC

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

+2,900

PHÒNG GIS 110KV

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
800800 PẮC QUY

+7.400
0

AC 8會會

DCT

1500 1500 1500
DC2

800 800 800 800 800 800 800 800 100011000 3280

01

MP2 MP1 BB CRPO6 CRPOS CRPO3 RP04 CRP01 CRPO7

EVNHANO!

ĐON VỊ QUẢN LÝ DỰ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ B NGÔ 2 ĐƯƠNG LỀ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CONG CÔNG TY TY CO CỔ PHẦNPHAN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

CD.N:
O0470

2

PEC6
smart solutions

8146-KPM MỖ

TEle 10385) 66820EMALINFOBPEC6.VN
PHAN WEBSITE. PEC&.VN

TƯONG MLE TA
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

Q

NGUYỀN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾ

D

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

KIỂM TRA:

625
A Ο Γ

PHAN VIỆT DO
PHAN VIỆT DŨNG

ĐOẠN PHẦN:

BVTC ĐIỆN

ỄN BẢN VỀ:

MẠT BANG BO TRI

THIẾT T BỊ PHÒNG ĐIỀU KHIẾN
HIỆN TRẠNG

TỶLỆ: HOÀN THÀNH:

1/-A3

MÀ DUAN:

PEC6.2608

HIỆU BẢN VỀN VỀ:

BESS-DK-D- 17



+7.400

GHI CHỨ:

THIẾT BỊ HIỆN TRẠNG

CAM DTS

THIẾT BỊ ĐẦU TƯ TRONG DỰ ÁN NÀY

E

DU AN:

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HA

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số:o: 67/QĐ-EVN HANOI
Ngày 1, tháng. t. năm 20 26tháng..T. nam 2026

Người thẩm đinh:nh: auy. Khai.Let
Trưởng Ban QLDT:T.: n Hà. kug

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRAMAM RA
Theo Văn bản sốVNAC- всТТ

Ngày.. .ễtháng. .năm 20..).6
Chủ trì bộ môn ký tên:

TheesA

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DÉM

HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

MP2

+7.400

+2,900

PHÒNG GIS 110KV

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
PẮC QUY

D.N
:0

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ B NGO 27 DƯƠNG LẼ VAN LƯỢNG

ON VỊ THIẾT KẾ

CONG TY CO PHANCÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

ONG PHƯƠNG TÀY MỎ - PHÀTAY MO

s hiNG PUONGMAL NFORPEC6.VNCO PHAN WERSITE REC6.VN

ĐẦU

ONG  M

VAN VÀ

N

CHỮ NHIỆM THIẾT KẾ:

QP

U2

A

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾ

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIÉM

+800

U1
MP BB CRP06 CRPOS CRP03 CRP02 CRP04 CRP01 CRPO EMS

THIẾT BI LẮP MỚI TRONG DƯ ÁN

PHAN VIỆT DÙNG

I ĐOẠN PHAN:

BVTC ĐIỆN

BAN VE:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
THIẾT BỊ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN

TY LE

SAU CÁI TAO

MÀ DƯ AN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

SỐ HIỆU BẢN VĚ:

BESESS-DK-D- 18



C42 J02

C41 J01

ĐẾN 87T1- 5P

P

VT41

A

L
A
-
2
4
K
V

J03

VT41-23KV

27/59,FR

TỪ MBA TI

P3U30

✓DEN 8712

TỪ MBA T2

104
LA

-2
4K

V

VT42-23KV
VT42

27/59,FR

P3U

453 J05, ..,J23 (10 LỘ ĐI) J25 J27 J29

Y
K

DỰ ĂN.

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA ĐIEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KVP3U30 P3U30
P3U30P3030 P3U3P3030

Jop20 67/67N,50/51,50/51N 5P20
50BFBF,81,74,86,79,FR.BCU

67N,50/51,50/51N
SOBF,81,781,74,86,79

SP20 50/51,50/51N,50BF,79,86 SP20 50/51,50/51N,25

74.51UB 37.27/59 BCUER 50BF.74.86.FR.BCU CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
0.5P 0.5 0,5 0.5P

MF
VT41 VT41 VT41 VT1 VT42L

VT41 VT41 YViL
소

TD1-180KVA

〒

23±2x2,5/0,4kV
ĐẾN TU BÙ

J06

(10 LÔ ĐI)6

164 J08,...,J26 J28 J30 J32

DỊA CH

EVNHANOI

QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ B NGÓ 27 ĐƯỜNG LỀ VÀN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

/P3030
50/51,50/51N.508F.79,86 5P20

74,51UB.37,27/50.BCU.FR

P0,5
VT42

VT42 T

44

P3U30
67/67N,50/51,50/51N

50BF,81,74,86,79,FR,BCU

VT42
T.

50BF,81,74,86,79,FR.BCU

P3U30 P3U30

67/67N,50/51,50/51N 5P20 50/51,50/51N,25 5P20

50BF,74,86,FR.BCU

P05 10.5

VT42 V143 VT42

VT42

2 TỦ TRUNG THẾ TẬN DỤNG

ĐẾN TỤ BÙ

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆTHAM-TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NỘ,

THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUYÊT

Theo QĐ phê duyệt số: 67.6.... /QĐ-EVN HANOI

Ngày (6 tháng . 7.. .. năm 2026.2026
LA) guời tham dinh anary. Shai..Người thẩm 

rướng Ban QLĐT:..ReHaure.....

CÔNG TY TNHH MTV
CONG TY MV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA
Theo Văn bận so7.VNAC - встт

Ngày..6 tháng...năm 20.26..
Chủ trì bộ môn ký tên:

ThuadCHÚ THÍCH:
F67 BẢO VỆ QUÁ DÒNG CÓ HƯỚNG F50BF

F67N BẢO VỆ QUÁ DỒNG CHẠM ĐẤT CÓ HƯỚNG 51UB51UR

F27/59 BẢO VỆ THẤP ÁP /QUÁ ÁP F37

F25/79 RƠLE KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VÀ TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẶP LẠI

F49 BẢO VỆ QUÁ TẢI MÁY BIỂN ÁP F74, F86

BẢO VỆ CHỐNG HỎNG HÓC MÁY CẮT

BẢO VỀ DỒNG KHÔNG CÂN BẰNG

RƠ LE PHÁT HIỆN DÒNG ĐIỆN THẤP, CHỐNG ĐÓNG MÁY CẮT TỤ

KHI TỤ CHƯA PHÓNG HẾT ĐIỆN

RƠ LE GIÁM SÁT MẠCH CẮT, TRIP/LOCKOUT

F50/51 BẢO VỆ QUÁ DÒNG CẮT NHANH & CÓ THỜI GIAN
F81 SA THẢI PHỤ TẢI THEO TẦN SỐ

F50N/51N BAO VỀ QUÁ DÒNG CHẠM ĐẤT CẮT NHANH & CÓ THỜI GIAN
P# CÔNG TƠ ĐIỆN

CÁC CÔNG TƠ PHÍA TRUNG ÁP TRONG GIAI ĐOẠN NÀY ĐƯỢC ĐẶT TẠI TỦ GOM CÔNG TƠ MP3

GHI CHÚ

TD42-180KVA

23+2x2,5/0,4kV

N:0

t solutions

B146 KHU CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ

CONG PHƯƠNG TẤY MỒ -TPHÀ NỘIN
TEL: (0385) 888266 EMAILINFO@PEC6.VN

ANE

AU TEN G
u

P. TUONGLE
 TAMONG M NHIEM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

b

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

D

KIEM TRA

PHAN VIỆT DÙ

GIAI PHẦN

BVTC ĐIỆN
PHẠM VI TRONG DỤ ÁN NÀY

THIẾT BỊ HIỆN TRẠNG

TÊN BẢN VỀ:

SƠ ĐỒ PTBV PHÍA 22KV

TRƯỚC VÀ SAU CẢI TẠO

TỶ LỆ:

1/-A3

PEC6.2608

N THÀN

2026

SOHỆO BAN VES
BESS-ĐK-Đ- 19



Ủ ĐỀU KHIỂN BẢO VỀ NGĂN LIÊN LẠC TÙ AC DC TỬ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỀ NGẢN MBA

BCU. 25 ROLE F21 ROLECTHCAI ROLE QUÁ DÔNG RƠ LE QUÁ DONG RO LE F87T BCU
AC.DC

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HT SCADA

TT ĐIÊU ĐỘ HTĐ
ТP. HÀ NOI (BI) A1(Mam& Backup)

TỦ DIỀU KHIẾN BẢO VỀ NGĂN ĐƯỜNG DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỀ NGĂN ĐƯỜNG DÂY TỦ ĐỀU KHIẾN BẢO VỀ NGĂN ĐƯỜNG DÂYẾN VỀ 

ĐƯƠNG DÂY E2 ĐƯƠNG DÂY E02 ĐƯƠNG DÂY EO DƯƠNG DÂY E DƯƠNG DÂY E03 ĐƯƠNG DÂY E ĐƯƠNG DÂY E9 ĐƯỜNG DÂY ES ĐƯỜNG DÂY Ề

NG WAN HTÐ EVN HN

TŮ ĐIỀU KHIẾN BẢO VỀ NGĂN ĐƯỚNG DÂY |TỦ ĐIỀU KHIẾN BẢO VỀ NGÀN MBA

RƠ LE QUÁ DÔNG BCU
BOE AY ED

LE QUA DONG RORƠLE QUÁ DÔNG RƠ LE QUÅ DÒNG RƠ LE F87
EFOITT BOU

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TRHÀ NÓI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt s0: 6786 J004/QĐ-EVN HANOI
Ngày Ấk thángm

.. năm 20 24.hê Nàocởi thẩm định:. Nges thing.
Trưởng Ban QLDT: 1ov...Ha. K..

SWITCH 01

WITCH O04

CÁP QUANG FO-O-IEC 61850

SWITCH

GHI CHÚ

431 TU1 XT10

PHẠM VI TRONG DỰ ÁN NÀY CÁC RƠ LE & BCỤ TỦ HỢP BỎ 22KV - THANH CÁI C41

THIẾT BỊ HIỆN TRẠNG

CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THÉ
TP. HÀ NỘI (X6)

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRA
Theo Văn bản số..JVNAC-BCTT

Ngày 6 tháng..năm 20.2
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuan

DỰ ĂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐIỂM

DIADEM N
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HẠNG MỤC:

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

U KHIẾN

HÌNH 27

SPS ANTENA

GPS TIMER

CÁP QUANG FO-IEC 61850

ALL

ITCH 08

SCADA & EMS COMPUTER

ITCH O

EVNHANOI

ĐON VỊ QUẢN LÝ DỰ ẢN:

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ:

SỐ 8 NGÔ 2 ĐƯỚNG LỀ VÀN LƯƠNG

DƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHÂN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

067021

PEC6
smart solutions

B146 - KHU CHÚC NẶNG ĐÔ THỊ TÂY MÔ

E-(0365) 668266 EMAL:INFO@PEC6.VNEL (0345) 668266 EMALINFORPEC6.VN

VAN VA

ÁP QUANG FO IEC 6 VITCH 06 IEC 61850 SWITCH 07

PHẠM VI DỰ ÁN TẬN DỤNG LẠI

CAC P U TÚ HƠ

個節

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG 1

CHỦ TRỞ THIẾT KẾ:

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

NGUYỄN NGỌC QUYÉT
KIỂM TRA:

HAN VIỆT DŨNGPHAN VIỆT DUNG

GIAI ĐOẠN: PHÁN:

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

ĐIÊN

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG SCADA

TRƯỚC VÀ SAU CẢI TẠO

TỶ LÊ:

1/-A3

PEC 2608

HOÀN THÀNH:

2026

ESS 
- 20K-Đ-BESS-ĐK-



GHI CHÚ

TẮP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 
LỤC TPRHĂ NÓN

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHỆ DUYỆT
C7SE JOD-EVN HANOI

Theo QĐ phê duyệt số: QĐ-EVN HANDI

Ngày (6. tháng... nam 2năm 202

Noc. Hi
Người thẩm định: e. Ngoc. Hu

Pưng Ban OLĐT: ToHa

DỰ ÁN:

TCP/IP
PCS

FE/F0 SW

RMU 50/51 TCP/IP
BMS

TCP/IP
PCS

FE/F0 SW
TCP/IP

BMS
SWICH

TCP/IP
PCS

FE/F0 SW

RMU 50/51
TCP/IP

BMS

TCP/IP
PCS

FE/F0 SW

TCP/IP
BMS

PCS : bộ biến đổi AC/DC của hệ thống BESS

BMS : bộ thu thập tín hiệu hệ thống pin lưu trữ

RS485/TCP/IP/CAN : Các giao thức truyền thống kết nối giữa các thiết bị của hệ thống BESS

C
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/
R
S
4
8
5
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A
N
/
R
S
4
8
5

C
A
N
/
R
S
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8
5

C
A
N
/
R
S
4
8
5

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHỐ HÀ NOI

|THÀNH PHỔ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỤ ÁN:

ĐỊA CH

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

SỐ B NGÔ 27 ĐƯỜNG LỀ VÂN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CONG TY CO PHAN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

106 02185

PEC6
smart solutions

VPGD

COG BỰ CHỦG NĂNG ĐÔ THỊ TÀY MỞ
CỔ PHÂNPHƯỜNG TÀY MÔ - TPHÀ NÓI
CO Pt (Q35) 6024 MAILINFORPEC&.VN
TƯ VẪN VÀ WEBSITE PEC6.VN

KAY DUNG/
ĐTIGIAM ĐÓC

VG MAI-TR

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

M
.
S
.
C

TU

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
Theo Văn bận số.t...VNAC-ВСТТ

Ngày.6tháng...năm 20...26
Chủ trì bộ môn ký tên:

htia

NGUYỄN NGỌC QUYÉT

PHAN VIỆT DŨNG

GIAI ĐOẠN:

BVTC

TEN BAN VE:

ĐIỆN

SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG

TỶ LỆ:

BESS VÊ SWICH

1/-A3

A DƯ AN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

SỐ HIỆU BẢN VÊ:

BESS-ĐK-Đ-21
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0

LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH CAMERA TRÊN CỘT CHỐNG SÉT

KIM THU SÉT

TẤP ĐOẢN ĐIỆN LUC VỆI AN- TỔNG CÔNG T ĐIỂN LỰC R H  .

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

DAPHĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyêl số :, ... OQB-EVN HANOI
Này tháng. 7. năm 20

năm 20 L6.

Ngày thang

Người thẩm định:
as ag.

Trưởng Ban QLĐT:. a Ha,ngHen

CHI TIẾT CHÂN ĐẾ CAMERA LẮP TẠI CỘT CHỐNG SÉT

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76ALKIM-F1 

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH CHC HÀ N

|THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

ĐAI GIỮ/CLAMP

ĐAI GIỬỮ/CLAMP

9
0
0
0

DÀN ĐÈN

HỘP KỸ THUẤT

±0.00

GIA ĐỠ CAMERA

CAMERA PTZ

VÍT LỤC GIÁC GIOĂNG BẰNG GIOĂNG KÊNH THANH NẸP KHÔNG GỈ

EVN HANOI

ĐƠN VỊ QUÂN LÝ DỤ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGÓ Z7 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CONG TY CO PHANÔNG CỔ 

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

PEC6
smart solutions

06702183

СONAG CHOẢNG DỖ IH TÂY MOHỊ TÂY MỖ

COERONG MALORPECA.VN

TƯ VẪN VÀSITE EWEBSITE: PECOIVN

Y DUNG
GIẢM ĐỘC NG

MAL-T

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

GHI CHÚ:

– PHỤ KIỆN GIÁ ĐỠ CAMERA MUA TRỌN BỘ CÙNG VỚI CAMERA

- GIÁ ĐỠ CAMERA BAO GỒM ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN GÁ VÀO TRỤ.

- BẢN VẼ MANG TÍNH CHẮT THAM KHẢO ĐỊNH HƯỚNG, SẼ ĐƯỢC CHUẨN XÁC KHI CÓ HỒ SƠ THIẾT BỊ

- CÁP CẤP NGUỒN VÀ CÁP TÍN HIỆU ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG HDPE D20

- HỘP KỸ THUẬT LÀ LOẠI CHỐNG NƯỚC, CHỐNG BỤI NGOÀI TRỜI VÀ ĐƯỢC CẤP KÈM CAMERA

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRA
Theo Văn bản số.7.1 NNAC-

Ngày 5 tháng 2nNAC-BCTT
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thar

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾ

C

Q
NGUYỄN NGỌC QUYÉT
KIỂM TRA

HAN VIỆT DŨNG
PHAN VIỆT DO
GIAI ĐOẠN: PHÁN:

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

ĐIỆN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT CAMERA

VÀ ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÊN
CỘT CHÔNG SÉT

TỶ LỆ:

1/-A317-A3

PEC6.2608

HOÀN THÀNH

HIỆU BẢN V

BESS-DK-Đ- 22



SƠ ĐÒ CÁP NG
UÒN CH

O CÁC THIÉT B
Ị TỬTÂP

 ĐOÀN  ĐIỆN LỤC VIỆI NAM T
ONG GGTG TE DENINC TPH

EMSHIẾT
 KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê d
uyệt số: 6.18

 /QD-EVN H
ANOI

Ngày. 
16. tháng 

. 4. năm 201..

Người thẩm định:
dinh: 

1a. Quny
 a

Trưởng Bạn
 QLĐT:. 

n Ha l
n

TU EMS

10A 2P

x QUẠT, CHIẾU SÁNG

DỰ ĂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DÉM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

THANH CÁI ĐẦU RẠ MBA 20A 2P

TỰ DÙNG CỦA HỆ THỐNG BESS

10A 2P

SCADA/EMS BESS
20A 2P

UPS 10A 2P

10A 2P

*

SWITCH LAYER 2

10A 2P

10A 2P

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRA
Theo 
neo Văn bản số. .VNAC- BCTT
Ngày ..tháng.....năm 20.

6702 mayal

Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuas
10A 2P

THANH CÁI ĐẦU RA MBA
x

20A 2P 20A 2P THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA
TỰ DÙNG CỦA HỆ THỐNG BESS FIREWALL

* UPS x
10A 2P 10A 2P

X SPARE

SPARE
10A 2P

R
T
H
 B
A
R

E
A
R
T
H

Đ
Ế
N

 H
Ệ

 T
H
Ó
N
G

 N
Ớ
I
 
Đ
Á
T

 C
H
U
N
G

 T
O
À
N

 T
R
Ạ
M

EVNHANOI

ĐON VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ:

SỐ B NGÓ 27 ĐƯỚNG LỀ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

MEGD2

PEC6
smart solutions

B1 KHỦ CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ ÀY MỐk CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

G IVION268 EMAILINFORPEC&.VN
HAN WEBSITE: PEC6.VN

AN VÀ

EN 6ENu
JE TARLE TA

CHỨ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KKẾ

Q

NGUYỀN NGỌC QUYẾT
KIỂM TRA:

GHI CHÚ:

- CÁC THÔNG SỐ CÔNG SUẤT UPS CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH THEO ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ CẤP HÀNG( PHỤ THUỘC ĐẦU RA GIẢI PHÁP TRANG BỊ, TÍNH TOÁN CỦA NHÀ CẤP HÀNG).

- SỐ LƯỢNG UPS TRÊN SƠ ĐỒ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH THEO ĐỀ XUẤT, TÍNH TOÁN CỦA NHÀ CUNG CẤP HÀNG.

PHAN VIỆT DÙNG
PHAN VIỆT DỤ
GIAI ĐOẠN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

PHÁN:

ĐIỆN

SƯ ĐỒ CẤP NGUỐN CHO

CÁC THIẾT BỊ TÚ EMS

TỶ LỆ

1/-A31/-A3

PEC6.2PEC6 2608

HOÀN THÀNH:

2026

BESS-DK-Đ- 23



文

PEC6
Smart solutions

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN: BẢN VẼ THI CÔNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẠI KIM - E1.76

PHÀN XÂY DỰNG



2

PEC6
Smart solutions

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI TBA 110KV ĐẠI KIM-E1.76

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN: BẢN VẼ THI CÔNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẠI KIM - E1.76

S.T.T TÊN BẢN VĚ KÝ HIỆU

1 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TRẠM BIỂN ÁP 110KV ĐẠI KIM BESS-DK-XD-01

2 MẶT BẰNG PHÁ DỠ TRẠM BIỂN ÁP 110KV ĐẠI KIM BESS-DK-XD-02

MẶT BẰNG TRẠM BIÊN ÁP SAU CẢI TẠO BESS-DK-XD-03

MẶT BẰNG SÂN ĐƯỜNG - MƯƠNG CÁP KHU VỰ LẮP PIN LƯU TRỮ BESS-DK-XD-04

CHI TIẾT SÂN LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ BESS-DK-XD-05

CHI TIẾT MƯƠNG CÁP B600, B600A (01/02) BESS-DK-XD-06

CHI TIẾT MƯƠNG CÁP B600, B600A (02/02) BESS-DK-XD-07

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC SÂN LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ BESS-DK-XD-08

CHI TIẾT CỬA THU NƯỚC LOẠI : HD BESS-DK-XD-09

으
2

MẶT BẰNG HÀNG RÀO KHU VỰC LẮP PIN LƯU TRỮ BESS-DK-XD-10

CHI TIẾT LẮP ĐẶT THANH RAY BỎ SUNG BESS-DK-XD-11

CHI TIẾT TRỤ CÔNG XÂY DỰNG MỚI BESS-DK-XD-12

CHI TIẾT MẢNG TƯỜNG RÀO ĐIỆN HÌNH BESS-DK-XD-13

CHI TIẾT KHOAN NEO THÉP TRỤ HÀNG RÀO BESS-DK-XD-14

CHI TIẾT MÓNG ĐỠ PIN LƯU TRỮ 01/03 BESS-DK-XD-15

CHI TIẾT MÓNG ĐỠ PIN LƯU TRỮ 02/03 BESS-DK-XD-16

CHI TIẾT MÓNG ĐỠ PIN LƯU TRÜ 03/03 BESS-DK-XD-17

CHI TIẾT MÓNG ĐỠ HỆ THÓNG TỦ RMU, MÁY BIỂN ÁP 01/04 BESS-DK-XD-18

CHI TIẾT MÓNG ĐỠ HẸ THÓNG TÙ RMU, MÁY BIỀN ÁP 02/04 BESS-DK-XD-19

2

CHI TIẾT MÓNG ĐỠ HỆ THÔNG TỦ RMU, MÁY BIÉN ÁP 03/04 BESS-DK-XD-20

CHI TIẾT MÓNG ĐỠ HỆ THÓNG TỦ RMU, MÁY BIÉN ÁP 04/04 BESS-DK-XD-21

CHI TIẾT GHÉ THAO TÁC VẬN HÀNH BESS-DK-XD-22

CHI TIẾT BU LÔNG NEO M24 BESS-DK-XD-23

CHI TIẾT CỘT CHIỀU SÁNG, CHỐNG SÉT 15M BESS-DK-XD-24

CHI TIẾT MÓNG CỘT CHIỀU SÁNG, CHÓNG SÉT 15M BESS-DK-XD-25

CHI TIẾT BỎ TRÍ THÉP MÓNG CỘT CHIỀU SÁNG, CHÔNG SÉT BESS-DK-XD-26

CHI TIẾT BỐ TRÍ THÉP MÓNG CỘT CHIỀU SÁNG, CHÓNG SÉT BESS-DK-XD-27

2

CHI TIẾT KIM THU SÉT 6.0M BESS-DK-XD-28

DANH MUC BẢN VẼ

S.T.T TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU
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42.25

94.36
42.59

42.31

DỰÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM KIM-F1.76- E1.76

DIA DIÉM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẤU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

4.
00

NHÀ DIỀU KHIỀI

Ể NƯỚC CỨU HỎA

NH
À 
ĐƠ

M

NH
À 
RÁ
C

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT T NAM-TỔNG NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HÀ NÔI

THIẾT KKẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHỂ DUYỆT

Theo QĐ phê duyện$0:67.8../QĐ-EVN HANOI

Ngày.. thángnáng. 17.nam 7. năm 20
Người thầm dinh:. hang. AMininh Thur
Trưởng Ban OLDT:THHa...Thny

20 5.42 19.70 1 2.89 3.80 4.01 25.20

76.12

91.79

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẠI KIM

CÔNSY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

2.
00
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.
0
0
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.
0
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3
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+
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.
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47
.7

0

15
.3
7

THAM TRA
Theo Văn bản số NNAC-BCTT

2 

Ngày. 6 tháng....năm 20..26
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thars

CO

ĐẦU TU

EVN HANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGỜ 2 ĐƯỜNG LỀ VẪN LƯỢNG

DON VỊ THIẾT KẾ

CONG TY CO PHANÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

7021

PEC6
smart solutions

B148 - KHỮ CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ TÀY MỖ

PEL035) 692 EMAILINFORPEC6.VN
N WERSITE PEC6.VN

XÂY DƯNG *

ĐIMBÓC

NG M-T.P

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNGPHAN VIET DONa

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

VŨ VĂN TIẾN a
THIẾT KẾ

NGUYỀN DANH QUYỀN
KIỂM TRA

VŨ VĂN TIẾN

DOẠN:

BVTC

EN BẢN VỀ:

Tr1
PHẮN:

XÂY DỰNG

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG

TRẠM BIỂN ÁP 110KV
ĐẠI KIM

TỶ LỆ: HOÀN THÀNH

1/-A317-A3

PEC6.2608

9702

ỆU BẢN V

BESS-DK-XD-01
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ĐỂ NƯỚC CỨU HỎA

Ã ĐIỀU KHIỂN

NH
A 
B
Ơ
M

NH
À 
RÁ
C

4.
00

42.25

94.36
51.77

O DÔ CỐNG

PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.25

40
.8

8
4.
58

2.
71

PH
A
 D
Ỡ
 T
ƯỜ
NG

 
R
À
O
 
HI
ỆN
 
TR
ẠN
G

THÁO DỠ THANH. BÓ VĨA + GẠCH
LẠT VÀ HC

5.48 35.02

BẢNG KÊ CÁC CẤU PHÁ DỠ THU HỒI

3.51

MẶT BẰNG PHÁ DỠ TRẠM BIÉN ÁP 110KV ĐẠI KIM

Trưởng Ban QLĐT: Teaa

240 QĐ phê d

HÀNG RÀO THẾP LOAW
Hoang Mink

M Th
Ha...Mun

BẢNG KẺ VẬT LIỆU ( CHO IM CHỐN ỐNG THOÁT NƯỚC)TÊN CẤU KIỆN QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN VI GHI CHÚ HODON VỊ KLƯỢNG
PHẢN ĐẢO PHÁ

THANH VỈA 13.2 (4.4MX3)
Đào phá một đường na m3 0,06Đào phá mặt đường la

0,24THU HỒI GẠCH TERRTERRAZZO VIA HÈ 16.72
Đào đát rănh đặt ông thoit rước

a thoit suố

LÁPĐẶTTHÁO DỠ HÀNG RÀO GẠCH HIỆN TRẠNG 43.6 M
m

THÁO DÔ, DI CHUYỂN CÔNG ĐIỆN HIÊN TRẠNG 01 BỘ m3 0,229

PHAN HTHÁO DỠ THU HỒI CỒNG HIỆN TRẠNG 01 BỘ Bẻ tông nhựa hạt mn m 0,8

Lớp bị tun tạo bám dinh m2 0,6

THÁO DÔ THU HỒI HÀNG RÀO THÉP LOẠI 1 72.1 Bê tông nhưa hạt trung m2 0,6

Lớp bi tun tạo bám dinh m2 0,6

THÁO DÔ THU HỒI HÀNG RÀO THÉP LOẠI 2 3.2 M Đá đâm cắp phỏi loại 2 K>=0.95
Đá dâm cắp phỏi kni 1 K>–0.95

m3 0,15

DỌN DẸP MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG 1189.42 M2

CeC
XÂY DỰNG MƯƠNG C

CẮT NỀN ĐƯỜNG ASPHAN HIỆN TRẠNG ĐI ỐNG THOÁT NƯỚC (4.6MX2)
18.0 M (4.4MX2)

42.59

PHÁ DỠ TRỤ CỔNG HIỆN TRẠNG

42.31

CẮT NỀN ĐƯỜNDƯỜNG HIỆN TRẠNG ĐẶT ỐNG THOÁT NƯỚC THÁO DỠ THU HỒI
CỔNG HIÊN TRANG

4.40

Ở THÀNH ĐÓ VA 1 GACH
THÁO DỘ THỞ VÀ C

LAT VIA HE

ĐƯỜNG CẤP NƯỚC HIỆN TRẠNG

DON DDẸP MẶT BẰNG
DIÊN TÍCTÍCH: 1189.42M2

5.
31

H
Á
N
G
 
R
À
O

 T
HÉ
P 

LO
ẠI
 
1

4
.
0
0

3.
17

H
À
N
G
 
R
À
O
 T
HẾ
P 

LO
ẠI
 
2

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẤU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VI QUẢN LÝ DỰ AN

ĐỊA CH

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ 8 NGỔ 27 ĐƯỜNG LẼ VĂN LƯỢNG

ĐƠN VỊI THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

1087021

TU

PEC6
smart solutions

THỊ TÂY MỖ
NY MỞ-PHÃ NỔIMO

TEL (035) 668266 EMAILINFO@PECÓ.VN
WEBŞITE: PEC6.VN

N VÀ

ĐAUGGNG
IEN 6

Ht
b:

 9
5
0

THAM TOTRA

y NAC-BCTT
háng.năm 20.24

Chủ trì bộ mn ký tến:

15
06

0
2
5
0

15
0

8
0
0

CÓT MẠT ĐƯỜNG

Đe cớm cặp phải loại
Đổ dỡm cấp phố

Cát den đồm chặt

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

VŨ VĂN TIẾN uи

THIẾT KẾ

hae
NGUYỀN DANH QUYÉN

90
0

300300
900

dăm cấp 

VŨ VĂN TIẾN WMun1
GIAI ĐOẠN: HAN:

BVTC XÂY DỰNG

BAN VẼ:
ống thoát nước D300

MẶT CÁT CHÔN ÔNG THOÁT NƯỚC QUA ĐƯỜNG

MẶT BẰNG PHÁ DỠ

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

ĐAI KIM

TỶ LỆ: HOÀN THÀNH:

1/-A3

A DUA

PEC6.2608

SỐ HIỆU BẢN VĚ:

BESS-DK-XD-02
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51.77 42.59

42.25

3.60 9.56 8.56 8.99 11.43
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1

DU ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DIEM:
HPHỔ HÀ NỔI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI4.
00

車

5
.
0
6

3
.
0
7
 

2
8.
75

TI
M 
HÀ
NG

 
R
À
O
 H
IỆ

N 
T
R
Ạ
N
G

6.06 3.50 6.06 2.50 6.06 16.84

6.
06

2.44 3.62 2.44

NHÀ DIỀU KHIẾN

1
3
.
9
5

NGÂM 110KV 
DỰ PHÒNG 

.

TUYẾN CÁP NGẦM

ם

ĐỂ MƯỚC CỬU HỎA
BỂ DẤU SỰ NH

À 
BƠ

M

N
H
À
 R
ÁC 2.50 6.06 3.50

42 48 35.02 ĐOÀN ĐIỂN LC 351 A 2.386.55 2.68 5.88 3.68 5.88

2.
44

H
N
H
 
L
A
N
G
 
C
A
Y
 X
A
N
H
" 10

.9
3 

3.
50

15
.7
0

1.
57

5
.
7
5

5
3
.
9
7

EVNHANOI

CHE

QUÂN LÝ DỰ ÁN

AN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ 8 NGỖ 27 ĐƯỚNG LỀ VĂN LƯƠNG

DN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 9

t solutions

8146. KHỦ CHỰC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ
RHƯƠNG TÂY MỖ-TPHÀ NỘI

TEL: (0365) 608266 EMAILINFO@PEC6.VN

AN WE

EN6wEN 6

LE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKE

16.15

THIET KỂ BANNVET
MẶT BẰNG TRẠM BIỄN ÁP 110KV ĐẠI AI IKIM SAU CẢI TẠO

Theo QĐ phê duyệt số:. 486. QĐ-EVN HANOEVN HANOI

BẢNG KÊ CÁC CẤU KIỆN XÂY DỰNG Người thẩm dịnh:.. Hoa am 20 KÝHIHIÊU TÊN KÝ HIỆU KIẾN TRÚC
CÔNG TỶ TNHH MTV

TÊN CẤU KIỆN QUY CÁCH SỐ LƯỢNG GHI CHỨ
NỀN SÂN BÊ TÔNG

MÓNG ĐÔ HỆ THỐNG RMU, MBA, PCS MDRMU CÁI NỀN ĐƯỜNGJỜNG BÊ TÔNG

MÓNG ĐỠ PIN LƯU TRỮ MDLFP 08 CÁI

3 HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP 01

CỘT CHIẾU SÁNG + KIM THU SÉT 01 CÁI

S

CÔNG ĐIỆN (TẬN DỤNG CỔNG HIỆN TRẠNG) 01 BỐ

SƯ VIỆT NAM

THẦM TRA
Theo Văn bản số.2/2 NNACan ban so 22VNAC- 

Ngày hén NAC-BCTTangnăm 20...26
Chủ trì bộ môn ký tên:

htia

VŨ VĂN TIẾN
GIAI

BVTC

TÊN BẢN VẼ:ANV

XÂY DƯNG

MẶT BẰNG TRẠM BIỂN ÁP

SAU CẢI TẠO

TỶ LỆ: DÀN THÀN

1/-A3 2026

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

I vo VÀN TIÊN mun
TKẾ

hdr

NGUYỀN DANH QUYỀN

KIỂM TRA:

Hun

PEC6.2608
HỆU BAN V

BESS-DK-XD-03
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11.58 2.50

B60 B600A

5.57

94.36

8.63 4.44 15.19 11.11

ĐÃ PHI UYET
3.51 2.38 3.61 11.58 3.45 6.60

Theo QĐ phê duyệt số: 78F/QĐ-EVN HANOI
Ngày 7.. năm 2026

Người thẩm đinh:11

40.82

MẶT BẰNG SÂN ĐƯỜNG - MƯƠNG CÁP KHU VỰC LẮP PIN LƯU TRỮ
GHI CHÚ:

– KHU VỰC SÂN BỐ TRÍ PIN LƯU TRỮ ĐỒ BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2 DÀY 150mm

CỨ 5M ĐẶT 1 KHE CO GIÃN RỘNG 1CM, KHE ĐƯỢC CHỀN SỢI ĐAY TẨM BITUM,

TRƯỚC KHI ĐỒ BÊ TÔNG RẢI TẮM VẢ BẠT DỨA, MẶT TRÊN ĐÁNH DỐC VỀ PHÍA HỒ GA

– THANH BỎ VỈA BÊ TÔNG ĐÚC SẮN KÍCH THƯỚC NHƯ SAU:

+ KÍCH THƯỚC 260x230x1000 CHO ĐOẠN THẲNG.

+ KÍCH THƯỚC 260x230x250 CHO ĐOẠN CỦA.

Trưởng Ban QLĐTTun Ho Ting

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

DIỆN TÍCH ĐƯƠNG

(M2)

CHIỀU DÀI THANH VA

TRONG TRẠM (M)
DIEN TICH SANDIỆN TÍCH SÂN

ĐỔ BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2

CHIỀU DÀI MƯƠNG CÁP hua
TRONG TRẠM (M)

(M2)
TRONG TRẠM LOAI 1 LOAI 2 LOAI 3 B600 B600A

이 10.5 0.0 2.7 986.22 48.0 17.8

14,58

40
.7

0
13
.4
3

DU AN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

VI QUẢN LÝ DỰ ĂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CH

SỐ B NGỜ 27 ĐƯỚNG LỀ VĂN LƯƠNG

ON VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỐ PHÁN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smartsmart solutions

B146 - KRU CHÚC NĂNG ĐÓ THỊI TÀY MỖB145 - KR CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỞ

COUNG68 TEL (0365) 668268, EMAILINFOSPEC6.VN

SVAN VA

ĐIỆN 69

PLETAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

CONG TY INHH MT
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRA
Theo Văn bản số.71..VNAC-BCTT

Ngày 2 háng 2 nàm 20./4

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :
O THETKE:

tharvŨ VĂN TIỀN uu

THIẾT KẾ

lae
NGUYỀN DANH QUYÉN
KIẾM TRA:

VŨ VĂN TIẾN иhun
ĐOẠN: PHÁN:

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

XÂY DƯNG

MẶT BẰNG SÂN ĐƯỜNG

MƯƠNG CÁP KHU VỰC
LẮP PIN LƯU TRỮ

TỶ LỆ:

1/-A3

HOÀN THÀNH

2026

PEC6 2608 BESS-DK-XD-04
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4A

450 3500

4400

B

MẶT BÀNG VUỚT NÓI SÂN - ĐƯỜNG

NỀN ĐẤT SAN TẠO DỐC

1
2
0
0

2
6
0

1
4
6
0

VIA HÈ

DUÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM- E1.76

DIA DEM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
1750

BÓ VA 26X22CM

400

BỎ VỈA VUỐT NỔI
50

BO VIA 26X22CM

450

CÔNG TY TNHH MTVKIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

MẶT CÁT A-A

THÂM TRATheo 
Đo Văn bản số. 7NNAC- BCTTg..năm 20..26Chủ trì bộ môn ký tên: 1200 260

SÂN BÊ TÔNG 1% SÂN BÊ TÔNG
NỀN ĐƯỜNG

Thees
THANH BÓ VA BÊ TÔNG ĐỨC SẮN B20 ĐÁ 1X2

VỮA XM 450 DAY 30MM

23
0

GẠCH LÁT VỈA HÈ

VỬA LỚT 175 DÀY 2CM

BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2 DÀY 150MM
ĐẤT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT K>=0.95

BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2 DẦY 150MM

ĐÁNH DỐC THEO CỐT TRÊN MẶT BẰNG

TẤM VẢI BẠT DỨA

ĐẤT SAN NỀN ĐẦM CHẶT K > 0,95

MẶT CẮT NỀN BÊ TÔNG

0030

TẬP ĐOÀN ĐIỂN LỤC VỆI NAM-TIỔNG CÔNG TY ĐẾN LỤC TP HÁ NO MẶT CẮT B-B

50 260 BÊ TÔNG LÓT B7.5

DÀY 100MM ĐÁ 4X6

CHI TIẾT GÓI ĐỠ THANH VĨA

2
3
0

120

R20

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHỆ DUYỆTEVN HANOI
Theo QĐ phê duyệt số:. 6.7861QD-EVN HANOI

Ngày k. thángnam 2tháng a năm 20 2€

Người thẩm định:. ag. tarhriaK
Trưởng Ban OLĐT:...T ta.ng

M

1000

CHI TIÉT THANH VIA

LOẠI 1

260

2

MẶT CÁT 1-1

EVNHANOI

ĐON VỊ QUẢN LÝ DỰ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

DỊA CHỈ

PHƯỞNG THANH XUÂN DIẢI PG ANI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHAN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6I 

670218

PEC6
Osmart solutions

BTA KHU SHỨC NÀNG ĐÓ THỊ TÂY MỞ

DOAƯỒNG ÀY MỒ TPHÀ NÓI AVN
)062EMALINFOBPECO.VN

WEBSITE FECA VN
AN Y

IEN 6

LE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

P

400

M4

260

THANH BÓ VỈA VUỐT NÓI

LOẠI 3

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :THIET KE:

VŨ VĂN TIÊN uu
THIẾT KẾ

haer
NGUYỄN DANH QUYEN

KIỂM TRA:

vŨ VĂN TIẾN hưunhar

BVTC XÂY DƯNG

TÊN BẢN VỆ

CHI TIẾT SÂN

LẮP PIN LƯU TRỮ
*****

TỶ LÊ

1/-A3

PEC6.2608

N THÀNH:

2026

BESS-DK-XD-05
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NỀN SÂN BÊ TÔNG 710

±0.000
TẤM ĐAN ĐIAM DAN DI

GC-1

21248
50X5

C-1

C-1
8A200

45 THÀNH MƯƠNG CÁP BTCT
920 ĐÁ 1X2

1
5
0

10
0/
10
0

4
6
0

3
0
0

2
8
0

LŐ OVAL $14x20

1000495

LỖ 10 BU LÔNG M8x40

8A200

100 100 900 100 100

800 55

MƯƠNG CÁP B600
L50X5

TẤM ĐAN Đ2 +0.100

TIẾP ĐỊA
3 350

PL-40x4
L50x50x5

0TC-1тC-1

12/10 2)

100150 L50x50x5

#100150 3
100 150 900 150 100

900

VT NỞ
L50x50x5 2

4 M12X80

GIÁ CÁP GC-1
MƯƠNG CÁP B600A

L50X5

408
A

ẦN ĐIỂN LỰC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HÀ TR.H NO

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔCÔNG

ĐÃ PHỆ DUYỆT
Theo QĐ phê duyệt số: ../QD-EVN HANOI

7
Ngày tháng. .nam2

Người thẩm đinh:. HoanMinhky
Trưởng Ban QLDT:. Go Ha...Thnng..

8

1880

1990

THANG CÁP TC-1

3 TIẾP DỊA
PL-40x4

8
2

L50x5

$801502

ỔNG THÉP
4 010

3 ③
MÓC TĐ $10 6/12

Ø13.8, T=0.6
1

6482 280150 250 L50x5

150 150 る

700 170 6812

TÁM ĐAN Đ1 CHI TIẾT A TẦM ĐAN Đ2

25 25

50

GHI CHÚ

NỀN 

495

LỖ $10 BU LÔNG M8x40

DỰ ÁN:

LAOX4Ox

#10014002

L8 OVAL $14x20

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

BA 110KV ĐẠI DAI KIM KIM - - 1E1.76

DEM SUANO
DIA 

THANH PHOPHÓ HÀ NỘI
HANG MỤC;

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TỰ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

55

TIẾP ĐỊA $100400

PL-40x4 2

LO 10

L40x40x4

20 120 20

160

LỖ 1

23
0

2
5
0

EVN HANOI

ĐƠN VỊ QUÂN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ:

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯƠNG

VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

01A70218
5

PFC6
smart solutions

6 B146 KHU GHÚC NẶNG ĐÓ THỊ TÂY MÓ
MỖ

EL362 EMALINFORPEC6.VN

VA

DIEN 6S
1. COS ±0.00 LÀ COS NÊN ĐƯƠNG.

2. MƯƠNG CÁP ĐỨC TẠI CHỖ BẰNG BÊ TÔNG B20 (#250) ĐÁ 1X2 VÀ ĐƯỢC ĐÁNH DỐC
2. MOUNG CA ĐC TẠ CHO BANG BE TURG D0 )ze(

1=5% VỀ PHÍA THOÁT NƯỚC CHUNG ĐẢM BẢO VỆC THOÁT NƯỚC CHO MƯƠNG CÁP.

3. GIÁ ĐỠ CÁP BẰNG THÉP MẠ KÊM ĐẶT CÁCH ĐỀU NHAU 0.5M DỌC THEO CHIỀU DÀI| 

CỦA MƯƠNG CÁP, GIÁ ĐỠ ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI MƯƠNG CÁP BẰNG VÍT NO THEP
M12X80.

TẠI CÁC VỊ TRÍ GIAO NHAU GIỮA MƯƠNG CÁP VỚI NHAU ĐẶT CÁC THANH THÉP
4. TẠI CAC VỊ TRI GIAO NHAU GUA MOONG CAP VỚI NHAO ĐẠT CAC THANH THC

HÌNH (L70X6) ĐỂ ĐỠ TẤM ĐAN VÀ THÀNH MƯƠNG CÁP ĐƯỢC ĐỨC VÁT ĐỂ ĐẢM
BẢO CÁP KHÔNG BỊ XƯỚC VỎ TRONG QUÁ TRÌNH KÉO CÁP.
CÁC CHI TIẾT GIÁ ĐỠ, MÁNG CÁP, THÉP TIẾP ĐỊA, THÉP ĐÔ TẤM ĐAN ĐƯỢC MẠ
KẾM THEO: 18TCN04-92.

6. GIÁ CÁP ĐƯỢC NỐI ĐẤT VÀO HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHUNG CỦA TRẠM.
7. CÁC VỊ TRÍ NỚI, HÀN GIÁ CÁP, MÁNG CÁP VÀ DÂY TIẾP ĐỊA PHẢI ĐƯỢC VỆ SINH

SẠCH SẼ VÀ SƠN 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ MÀU GHI.
8. KÍCH THƯỚC VÁT GÓC THÀNH MƯƠNG CÁP ĐƯỢC CHỌN THEO BÁN KÍNH UỐN CÁP

R>=15D (D LÀ ĐƯỜNG KÍNH CÁP) CÔNG TY TNHH MTV

MƯƠNG CÁP ĐIỀU KHIỂN: A= 200NMỀN TRỨC SƯ VIỆT NAM+ MOONG CAP DID RHIEN= 200N
MƯƠNG CÁP LUC: A= 500MM

THAM TRA
Theo Văn bản s số 7(7 VNAC-ВOТТ

Ngày.6 tháng. 7 năm 2026

Chủ trì bộ môn ký tên:

ThuRs

SAALT
LETAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

VŨ VÀN TIỀN un
THIẾT KẾ

lan
NGUYỄN DANH QUYÉN
KIỂM TRA:

VU VAN TIEN
I ĐOẠN PHẮN:

BVTC XÂY DỰNG

BẢN VỀ:

CHI TIẾT MƯƠNG CÁP
B600, B600A

01/02

TỶ LỆ: HOÀN THÀNH:

17-A31/-A3

PEC6.2608

2026

BESS-DK-YD-0



35
,3
5

75/5 7575

BU LÔNG NỞ THÉP
M8X80

BU LÔNG NỔ THÉP
M8X80e

VÁT GÓC THÀNH MƯƠNG

AL BU LÔNG NỔ THÉР
A M8X80

85

MẶT TRÊN THÀNH MƯƠNG CÁP VÍT NO M8X80 L7OX6 ĐỠ THANH ĐỠ TẮM ĐAN
253525

M
C
:
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6
0
0
A
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M
C
:
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0
0

(
1
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ấ
u
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BẢNG THÓNG KÊ CÓT THÉP

DƯ ÁN:

LẮP DẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76

ĐƯỜNG CHIỀU DÀI SÓ

Los SỐ LƯỢNG TONG TONG

SÓ HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC KÍNHKINH THANH CÁUCAU CHIỀU DÀI KHỎI LƯỢNG
DIA DIEM:
THÀNH PHÓ HÀ NOI

HIỆU (mm) (mm) KIÊN 1 CK T. BỘ (m) (kg) HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV
50 600 300 8 950 2 6 12 11.4 4.5

CHỦ ĐẦU TFU
1000 1000 12 12 12 4.74

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

300 700 300 8 1300 1

9

6 7.8 3.08

Thép có đường kính Ø8: Tổng chiều dài 31.2(m), Tổng Khối lượng: 12.32(kg).

Thép Øs10 có KL: 12.32(kg), thép 10<Øs18 có KL: 0(kg), thép Ø>18 có KL: 0(kg). EVN HANOI

50 540 300 10 890 14 12.46 7.68 N VỊ QUÂN LÝ DỰ ÂN

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

1000 10 1000 1 12 12 12 7.4
ĐỊA CH

300 800 300 10 1400 1 7 9.8 6.04 SỐ 8 NG 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG
HÀNH PHÓ HÀ NƠ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

- Thép có đường kính Ø10: Tổng chiều dài 34.26(m), Tổng Khối lượng: 21.12(kg).

770x6
BU LÔNG NỞ THÉP

M8X80
- Thép Øs10 có KL: 21.12(kg), thép 10<Øs18 có KL: 0(kg), thép Ø>18 có KL: 0(kg).

650 8 650 1 4 4 2.6 1.03

900

MẶT CẮT А-А MẶT CẮT B-B

KHOẢNG HỞ GỮA CÁC LỖ VÀ ỐNG LUỒN CÁPKHOANG HƠ GIUA CAC LO VA ÔNG LUON
ĐƯỢC CHÈN XI MĂNG CHỐNG CO NGOT
SAU KHI CÔNG TÁC KẾO BẢI CÁP HOÀNSAU KHI CÔNG TÁC KÉO RÁI CÁP HOÀN THÀNH

T
D
-
1

(S
L:
1) 50 350 50 450 6 2.7 1.07

10-- 130 70 10 420 2 0.84 0.52

D13.8x0.69 70 01 04 04 0.28
90.0

150 850 150 12 1150 1 6 6.9 6.43

CÔNG TY CỔ PHẦN

Ư VẤN VÀ DẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

702182

PEC6
smart solutions

N GâTA & KHU CHỨC NANG  ĐÔ THỊ TÀY  MÔ
PHAPHƯỜNG ÀY MỞ- TPHÀ NỘITEL (035) 6204 EMAILINFORPEC6.VN

VAN VAW
YÂY DỤNG

1TẤM DAN Đ2
+0.00 200 100

2 80-
760 1 7 7 5.32 2.

5
0

10 260 70 10 680 TAP Đ DAN RIEN C VIRT 1-TÔNG 136G TY ĐIỆN LỤC TROL B MA

0
2

Tocs 50

0
6

ỐNG LUỒN CÁP

LỖ LUỒN CÁP 250X500
1

100 900

10
0

15
0

1
5
0

7
9
0

4
9
0 D13.8x0.6 150 01 KE040.6BAN VE TH COR CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHE DUY
BẢNG KÊ KHỎI LƯỢNG THÉP GIÁ ĐỠ CÁP (TỈNH CHOCO phê 678

ion

Kích thước Khối lr
STT Têu chỉ tiết Khối lượng

Quy cách
mm) domke)vị (kg

SL/ICK SLCK Ghi chú

8 d (kg).

Ở LUỒN CÁPO LUON CAP CAC ONG LUON CAPCÁC ỐNG LUÔN CÁP
Thép góc L50x50x5 375 1.41 Trường lanAe

/QÐ-EVN HANOI
7 m 20
.. năm 207
Ih th

Ha Tung.....

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

Mun

100
250X500

VŨ VĂN TIẾN

LỰC VÀ CÁP THÔNG TIN Thép góc L50x50x5 350 1.32FAOTAD00T

noc THIT KẾ

CHI TIẾT ÓNG LUÒN CÁP CÔNG TY TNHH NMẶT CÁT 1-1KIẾN TRÚC SƯ VIỆT

รัก da

Vit nở

1.256

M12x80 80 0.151 0.30 Trọn bộ lde
Tổng khối lượng GC-1 ( chưa mạ kẽm nhúng nóng 5.40

Thép góc
NGUYỄN DANH QUYÉN

40x40x4

QUA THÀNH MƯƠNG
2.42 4.84

THẤM TRA
010 010 280 0.17 0.85 KIỂM TR

Tẩm nổi

1 VỊ TRÍ CONTAINER ĐỂ 1 LỖ LUỒN ỐNG Theo Vănin bản số....VNAC-BCTT
am nor 200x40200x40

Bu lông M8x30

Tính cho 1m

cấu kiện
30 0.07 0.141

VỊ TRÍ ĐẶT LỖ NẰM Ở CHÍNH GIỮA TIM MÓNG Ngày..6 tháng....năm 20.20.6 Tong hối lượng TC-1 (chưa mạ kêm nhúng nóng) 6.33
VŨ VĂN TIẾNther

Chủ trì bộ môn ký tên:
Thép bo góc nnrơng cáp

сXосхOST

496.13 496.13
GIAI ĐO

Thép bọ góc Tấm đan 617760 2328.96 2328.96 BVTC XÂY DƯNG

Thuan
Thanh đờ tam đa
Thanh đỡ tấm đan L70x70x6

Tổng khối lượng viền bo góc mrg cáp, tấm đan (chra mą kēm ninhúng nóng) 2855.71

GHI CHÚ
BẢNG THÓNG KÊ CÁC LOẠI MƯƠMƯƠNG CÁP NGOOÀI TRỜI

đỡ cáp
Kí hiệu Rộng (mm) Dài (m)

+ Lo LUON CAP 250XSOOMM ĐUỢC DẠT CH+ LỖ LUỒN CÁP 250X500MM ĐƯỢC ĐẶT CHỔ ĐỐI VỚI MƯƠNG CÁP ĐỨC MỚI VÀ ĐƯỢC ĐỤC THÀNH
MƯƠNG ĐỐI VỚI MƯƠNG CÁP HIỆN TRẠNG.

SỐ LƯỢNG LỖ ĐẶT CHỞ 12 LỖ, SỐ LƯỢNG LỖ ĐỤC TRÊN THÀNH MƯƠNG CÁP HIỆN TRẠNG: 02 LỖ;

Loai Kích thước Số lượng Loại Sấ lu

B600
GC-1

600 48
48

Đ1 700 x 400 x 70 120 TO
TC-

Số lượng
Ghi chú

96m

TÊN BẢN VỀ

CHI TIẾT MƯƠNG CÁP

B600, B600A

02/02

B600A
GC-

600 17.8 Đ2 900 x 250 xх 150 71

HOAN THANH:

1/-A3 2026

MA DU AN: SỐ HIỆU BẢN VÊ:
35.6m PEC6.2608 BESS-DK-XD-07
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42.59

HỒ GA GT17 HIỆN TRẠNG HỐ GA GT18 HIỆN TRẠNG HỐ GA GT19 HIỆN TRẠNG

11.35

D
3
0
0

7.
8;

=0
.3

5%

11%

HD1

19.25

D110, L=1.5M THOÁT NƯỚC
MƯƠNG CÁP
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5
%

1
8
6
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.
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300-L=8

Π

40
.7

0
13
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DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76

ION YH OHPS

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHU DAUTU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỔI

EVNHANOI

QUÂN LÝ DƯ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

DỊA CHE

SỐ B NGỐ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KÉ

CÔNG TY CỔ PHẨN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

VEGD

PEC6
smart solutions

BT46 KHỦ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ
PHƯỞNG TÂY MỎ -TPHÀ NỘI

TEL (0365),068266, EMAL:INFO@PEC6.VN

VAN VAANWERSTE

ĐẦU HÀX DUGIAM ĐÓC
EN

LETAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

4.
15

5
8
0
 9
70
25
0

ĐỂ NƯỚC CỨU HỎA
DAU SỰ NH

À 
BƠ

M

NH
A 
RÁ
C

D110, L=6.0M THOÁT NƯỚC
MƯƠNG CÁP

35.02 I NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NỔI .51 2.38 3.61 11.58 3.45 6.60

GHI CHÚ:
THIET KE BA

ET KE BAN VE THI CÔNG 40.82

COS £0.00 LÀ COS SAN NỀN HOẢN THIỆN.

2. BÊ TÔNG MỚNG CẮP ĐỘ BỀN B20 (#250) ĐÁ 1X2.

+ LỚT MÓNG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (100) ĐÁ 4X6.

ĐA PHE DUYETĐÃ 

Theo QĐMẶT BẢNG THOÁT NƯỚC KHU VỰC LẮP PIN LƯU TRỮ

3. THÉP CỐT BÊ TÔNG:THEP COT BE TONG:

ĐƯỜNG KÍNH

Người thãm định i tháng
Ngày 16. tháng 7 nam 20

Hang Mnh..Th

NHOM THEP CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN Trưởng Ban QLĐT:. aa Ho Tiweung..
< 10 CB240-T (A

CB240-1 (A) 210MPa ICN 1651-1:2018
10 CB300-V (AII) 260MPa TCVN 1651-2:2018

4. ĐƯỜNG ỐNG:

ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM LOẠI CẮP TẢI TC SẢN XUẤT THEO TCVN9113:2012 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG.

ỒNG Dn300 ĐẶT DỐC >=0.35%.

+

+

HỐ GA:5.

6.

ĐÁY HỒ GA BĂNG BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2, ĐỔ PHẲNG KHÔNG TRẤT. BÊ TÔNG LỐT B7.5 ĐÁ 4X6.

THÀNH HỐ GA XÂY GẠCH KHÔNG NUNG M75, VỮA XI MĂNG M75, TƯỜNG PHÍA TRONG HỐ GA TRÁT VỮA XI MĂNG M75 DÀY
15MM.

TÂM ĐAN NẮP HỐ GA BẰNG CANG TÁI TRONGTÂM ĐAN NẮP HỖ GA BẰNG GANG TÁI TRỌNG B40.
+ CHÈN ỐNG VÀO TƯỜNG HỐ GA BẰNG VỬA XI MĂNG M75.

CHEN ONG VA LOONG HO BÀNG VUA XI MẠNG M/5.
QUÁ TRÌNH TH CÔNG ĐẢO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH TCVN4447-2012. ĐỘ ĐẦM CHẶT CỦA CÁT ĐẠT k>=0,9.

+

ONG TY TNHH MTV

IẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRA
Theo Văn bản số 2in ban số./ NNAC-BСТ

Ngay....thang. /nаm 20..
15.58 

Chủ tù bộ mên kỶ tôn

Thars

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌITHIẾT KẾ

Mun
VŨ VĂN TIẾN u

THIẾT

lde
NGUYỄN DANH QUYẾN
KIỂM TRA:

VŨ VĂN TIẾN

BVTC

TÊN BẢN VẼ:

MerHun
PHAN

XÂY DỰNG

BẢNG KÊ CÁC CẤU KIÊN XÂY DƯNG

TT TÊN CẤU KIỆN QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ

CÁI

HỒ GA THU NƯỚC HD 02

C 00 CÁI

DY300 16.12 CỐNG BÊ TÔNG

3 ỐNG HDPE D200 PN8 DY200

DY110 9.0 THOÁT NƯỚC MƯƠNG CÁP4 ONG PVC

PEC6.2608 BESS-DK-XD-08

CỬA THU NƯỚC LỄ ĐƯỜNG

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC

SÂN LẮP ĐẶT PIN

LƯU TRỮ

MA DỰ AN:

HOAN THÀNH:NTHÀNH:

2026

SỐ HIỆU HIỆU BẢN BẢN VĚ:
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1
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ỐNG CỐNG BÊTÔNG

D300

0
0
6

50 220

220 300 300 220 bd

1040

MẶT BBẰNG

BE TONG B20 ĐA 1X2BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2 NẮP ĐẠY HỒ GA
CỐ ĐỊNH NẮP GANG

NỀN ĐƯỜNG ±0.000

TẤM T2

BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2
220 50600

1040

MẶT CẮT A-А

1
0
4
0

2
2
0

8
5
0

850

650

850

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NẮP ĐẠY HỐ GA:

1. KÍCH THƯỚC: 850X850X75.

2. VẬT LIẸD: GANG.VẬT LIỆU: GANG.

3. TẢI TRỌNG: B12.5 (12,5 TẤN) VỚI HỐ GA ĐẶT TRÊN VA HỀ HOẶC SÂN PHÂN

PHỐI; B40 (40 TẤN) HỒ HỐ GA ĐẶT DƯỚI LỒNG ĐƯỢNG.

BỌ HO GA THICH HỌP VOI THỊ CONG BẸ BE TONG HINH VƯƠNGBỘ HỐ GA THÍCH HỢP VỚI THI CÔNG BỆ BÊ TÔNG HÌNH VUÔNG CÓ CỔ BÊ TÔNG

(THÔNG THỦY) HÌNH TRON; KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY <=D630.

PHẦN CHÂN KHUNG ĐƯỢC ĐẶT ÊM TRÊN BỆ BÊ TÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐỊNH Ị BỘTÁCD

4.

5.

6.

BÊ HỐ GA TẠO THÀNH BỆ TÔNG CỐT GANG TĂNG CƯỜNG CHỊU LỰC CHO BỘ HỒ GA.

SẢN PHẨM ĐƯỢC THIẾT KẾ BẢN LỀ CHỐNG TRỘM VÀ GIOĂNG CAO SU NGĂN MÙI.

GHI CHÚ:

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TỰ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ 8 NGÓ 27 ĐƯỜNG LỄ VĂN LƯỢNG

1.

2.

HỐ GA ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẶT Ở VA HẺ, CẦN ĐIỀU CHÍNH CAO ĐỘ KHỚP LẠI CHO
TỪNG TUNG VỊ TRÍ.
CỐT: +0.100 TRONG BẢN VẼ TƯƠNG ỨNG VỚI CAO ĐỘ RẢI ĐÁ TRONG NỀN TRẠM.IRUNG

ĐỊA CHÍ:

CHI TIẾT NẮP ĐẬY HÓ GA

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỂN LỰC TP HÀ NÔI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHỂ DUYỆT

3.

+

+

+

+

+

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

ĐÁY BẰNG BÊ TỔNG B20 ĐÁ 1X2 DÀY 200MM.
TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG M75, VỮA XI MĂNG M75.TUƠNG XẤT GẠCH KHONG NÙNG M/S, WA XI MANG M/5.
ĐẢY, MẶT TRONG HỐ GA TRÁT VỮA XI MĂNG M75 DÀY 20Mм.

THÉP HÌNH BO IỀN L70X6 CẦN ĐƯỢC SƠN CHỐNG RỈ 2 LỚP ĐỂ BẢO VỆ.
SONG CHẮN RÁC ĐƯỢC MẠ KỂM NHUNG NH NG NÓNG ĐỂ CHỐNG RỈ.
CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ 25MM.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

Theo QĐ phê duyệt số:. 6.7.../QD-EVN HANOI
Ngày thángáng. nam 20

Người thẩnhấm định. Hoine Manh ThuMiyTrưởng BanBan QLĐT: Man... HaHai... Mung..

0
0
9

2
2
0

220 600 220

1040

CHI TIẾT TẢTẤM T2

1040

220

220

1040

600 220

06702

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DIỆN 6

PEC6
smart solutions

B146 KN CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ
CÔNGHUỜNG TÀY MỞ- TPHÀ NỘI

CÓ PHANEL (O35)-806 EMALLINFORPEC6.VN

NVA

ĐẦU TƯ X GIAM ĐOp

GMALE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KÉ:

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

than
VŨ VĂN TIẾN Wy
THIẾT

lane
NGUYỀN DANH QUYEN

KIỂM TRA:

CÔNG TY TNHH MTV

3D TAMKTON TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
heo Văn bản số...2./VNAC-BCTT

Ngày...Ấtháng.....năm 20.2

Chủ trì bộ môn ký tên:

Theas

TEN Mur

BVTC XÂY DƯNG

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT GA THU NƯỚC

1/-A3

MADO AN
PEC6.2608

LOẠI HD

DÀN THÀNH:

2026

SƠ HIỆU BAN VE
BESS-DK-XD-09
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GHI CHÚ:
1- CỔNG TRẠM:

5.48 35.02 3.51

MẶT BẰNG HÀNG RÀO KHU VỰC LẮP PIN LƯU TRỮ

+ CỔNG ĐẨY ĐỘNG CƠ ĐIỆN K1 LẮP CHO KHU VỰC LẮP PIN LƯU TRỮ ĐƯỢC TẬN DỤNG TỪ CỔNG HIỆN TRẠNG

+ CỔNG INOX PHÍA NGOÀI ĐƯỢC THÁO DỠ THU HỒI THAY BẰNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN

2– HÀNG RÀO TRẠM:. TỔNG CHIỀU DÀI CỔNG VÀ HÀNG RẢO TRẠM BIẾN ÁP LÀ: 121.3m

+ CHIỀU DÀI PHẦN TƯỜNG RẢO TRÌNH (KHÔNG TÍNH CỔNG): 116,7m

+ TRỤ CỔNG XÂY MỞI: 02 CÁI

+ TRỤ TƯỞNG RẢO XÂY DỰNG MỚI: 78 CÁI

3- VỊ TRÍ ĐỂ KHE CO GIÃN XÂY 02 TRỤ TÁCH RỞI VỚI KHOẢNG KHE HỒ LÀ 20mm, KHE ĐƯỢC CHỀN VỮA BITUM TRỘN CÁT

4– ĐƠN VỊ TRONG BẢN VẼ LÀ MÉT (M).

4.
00

0.24

DUÁN:

15.00
(5HR-1)

0.24

42.14

KHE CO DĂN

15.00 034900 2.42
(5HR-1)

KHE CO DAN

M NG TRỤ CỔNG XÂY MỚI

MÓNG TRỤ CỔNG XÂY MỚI

TẬP ẤN ĐIỀN LỰC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỀN LỰC TR.HÀ NÔI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT

neo QĐ phê duyệt số:. 678. 10Ð-EVN HANOI

Ngày 1. tháng. 7. năm 202Ngày tháng nam

gười thẩm định:.. .ary chnk Tha
Trưởng Ban QLĐT: lan.anHh Du

KHE CO DAN

15.00

(5HR-1) 25.14

KHE CO DẪN

0.22.50 2.50 2.50 2.40/0132 3.00

KHE CO DAN

KHE CO DÃN

21
.8
1

15.0
0

(SHR
-1)

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRATHAM TRA
Theo Văn bặn so. 212 NNAC - BCT

Ngày.LỄtháng. 2năm 20.26
Chủ trì bộ môn ký tên:

2.
73

3.
35

3.
40

3.
00
0.
24

15
.0
0

32
.3
0 

(S
HR

-1
)

4.
58

.S
.D
.N
:0

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

DIA ĐIEM:
PHÓ HÀ NÔI

HANG MỤC:

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHU DAUTU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

QUẢN LÝ DU Á

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHE

SỐ B NG 27 ĐƯỜNG LỀ VÀN LUONG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

0218

PEC6
mart solutions

N 94KHƯ SHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ
PHƯỞNG VÀY MỞ -TPHÀ NỘI

THE (365) 668204 EMALINFO PECE VIN

AN VA WEBSTE PEGO.V
Y DUNG

DEN
ONGMAI

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

hur
VŨ VĂN TIẾN и

THIT KỂ

hher

NGUYỄN DANH QUYỀN
KIẾM

thanVŨ VĂN TIẾN

GIAI ĐOẠN

BVTC

TÊN BẢN VỀ

XÂY DƯNG

MẶT BẰNG HÀNG BÀO

KHU VỰC LẮP PIN

LƯU TRỮ

1/-A3

MA DỰ AN
PEC6.2608

N THÀN

2026

SO HIỆU BAN VE
BESS-DK-XD-10



2
5
0

ĐỘ HÃM BI VÀ DẪN HƯỚNG

TẬN DỤNG

CÔNG ĐIỆN HIỆN TRẠNG

TẬN DỤNG

LĐIẾN LUC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NOI

CÔNGKẾ BẢN VE TH

ĐÃ PHÊ DUYÊT

duyệl số: 64./CD-EVN HANOI
Ngày

Ngvị thầm định:. Hoar
tháng . đ. năm 202
Mah

Dine

Th

450

MẶT BÊN

CÁNH CỬA LÙA ĐỘNG CƠ ĐIỆN

MÔ TƠ DÂN ĐỘNG CỦA

BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2

THANH CỐ ĐỊNH RAY L50X50X5

BỘ HÃM BỊ VÀ DẪN HƯỚNG

TẬN DỤNG

CÔNG TY TNHH MTV
SƯ VIỆT NAMKIẾN EN THUD TRÚC SU

THAMM TRA
heo Văn bản so NNAC BCTT
Ngày. tháng. 7năm 20. 26

Chủ trì bổ môn ký tân:

2
7
0
0

5
3
5
0

Thian

MÔ TO DẪN ĐỘNG CỦA

DỰ ĂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TỰ

IG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANO!

VI QUẢN LÝ DỰ ÁN:

DIA CH

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỔ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG L VÀN LƯƠNG
THANH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DIỆN 6

106703182

PEC6
smart solutions

CÔNG B746 KHU CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ

CO PTEL (0365)682 EMAITLINFO@PEC6.VN
CỔ PHÂN PHƯỐNG VÀY MỎ- TPHẢ NỘI

TƯ VAN VÀ WEBITE P
TY DUNG
AU TU

TUONG

GÁM DOO

IGMA
LE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DŨNG

sho Ban DLOT: 1

600 4000

5200

600

MẶT ĐỨNG CỐNG XÂY DƯNG MỚI

BỘ HĂM BI VÀ DÂN HƯỚNG
TẬN DỤNG

300 300 4000

5200

300 300

MẶT BẰNG CỔNG XÂY DỰNG MỚI

100
500

CHI TIẾT RAY

GHI CHÚ:
COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN HOÀN THIỆN ( +6.00)

1. COS £:0.00 LA COS SAN NEN HOAN THIỆN ( +6.00)
2. TƯỞNG RẢO XÂY GẠCH ĐẶC KHÔNG NUNG M7.5 (Mpa), VUA XI

MĂNG M75 TRÁT TRONG VÀ NGOÀI VỮA XI MĂNG M75 DÀY 15MM
MĂNG M75, TRÁT TRONG VÀ NGOẢI VỮA XI MĂNG M75 DAY 15MM.

3. CỨ KHOẢNG 5 MẢNG RẢO BỐ TRÍ 1 KHE CO DẪN RỘNG 20MM
4. TƯỞNG ĐƯỢC QUẾT 1 LỚP SƠN LÓT, 2 LỚP SƠN HOẢN THIỆN MÀU

VÀNG. RIÊNG CÁC MẠCH LỖM RỘNG 20MM QUẾT 3 NƯỚC SƠN MÀU
TRẮNG.

5. 
. GIẲNG TƯỞNG, TRỤ RÀO ĐỔ BÊ TÔNG CỐT THÉP B20 (M250) ĐÁ
1X2.

6. CỐT THÉP: 10 NHÓM C8240-T (AI), >-10 NHOM C8300-V(AI)$<10 

7. LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP DÀY 2.5MM
7. LOP BE TONG BAO VỤ COI THEP DAY 2.SHM
8. KHỐI LƯỢNG THÉP RAY:

THANH RAY DÀI 10700MM: 62.99 KGTHANH RAY DAI 10700MM:62.99 KG

THANH CỐ ĐỊNH THANH RAY L50X50X5 (14 THANH DÀI 500MM):
26.39KG

CHỦ TR THIẾT KẾ:

Mun
VŨ VĂN TIẾN M
THIẾT KẾ

har
NGUYỄN DANH QUYÊN
KIỂM TRA:

VŨ VĂN TIẾN
GIAI

BVTC

TÊN BẢN VỀ

Hen
XÂY DỰNG

CHI TIẾT LẮP ĐẮT

THANH RAY BỐ SUNG
*****

N THAN

1/-A3 2026

MA DỰ AN SO HIỆU BANVE
PEC6.2608 BESS-DK-XD-11

BE TÔNG NHỰA

40 700 600 900 900 600 700 5x900 800 50
4600

MẶT BẰNG RAY CỬA LÀM MỚI
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TẬP ĐOÀN ĐIẾN LUC VIET NAM

THIẾT KẾ BA

ĐÃ PHỊ
so:

Theo QĐ phê duyệt so

Người thấi inh

TH

ĐIỂN LỰC TP.H

I CONG

QD-EVN HANG

Ngaynh. Thu

Trưởng Ban QLĐT:. TA
lung

8

34
5
0

25
0

12
00

του
00

012a1502

175

600

250 175

DU ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHÓ HÀ NÓI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

MẶT BÀNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

DỊA CH

EVNHANOI

QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ 8 NGÓ 27 ĐƯỚNG LỀ VÀN LƯƠNG
HƯỞNG 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

: năm 202 MB TRIEN KHAI THÉP MÓNG

GHI CHÚ: 0100
0670218

Cote

mặt đườngmặt đườnd

600 450

MAT ĐĐỨNG TRU CỎNG MẶT SAU MẬT BÊN

300 175 250 175 300

BẢNG THÓNG KÊ CÓT THÉP

2EN
CAU

ĐƯỜNG CHIẾU DÀI SÓ SỐ LƯỢNG TÔNG TÔNG
SÓ

HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC KINH THANH CAU CHIỀU DÀI KHỐI LƯỢNG
KIỆN HIỆU (mm) (mm) KIỆN 1 CK T. BO (m) (kg)

100 300 600 300 100

200

T
Ỉ
N
H
 
C
H
O

 1
 
T
R
Ụ

200 4500 14 4700 18.8 22.72

1150 12 1150 2

6

18 20.7 18.38

80 200 200 8 960 1 31 31 29.76 11.74

- Thép có đường kính Ø8: Tổng chiều dài 29.76(m), Tổng Khối lượng: 11.74(kg).
- Thép có đường kinh 912: Tảng chiều dai207/ тig).
- Thép có đường kính Ø12: Tổng chiều dài 20.7(m), Tổng Khối lượng: 18.38(kg).

- Thép có đường kính Ø14: Tổng chiều dài 18.8(m), Tổng Khối lượng: 22.72(kg).

- Thép Ø≤10 có KL: 11.74(kg), thép 10<Øs18 có KL: 41.1(kg), thép Ø>18 có KL: O(kg).
90
0

8

1
2
0
0

PEC6
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VPGD

CÔNG TH146 KHỤ CHỨC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ
COPHUƠNG ÀY MỖ - TPHÀ NỘI

NVAEBSTE:
LY DLING*
GAMDOC

1. COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN HOÀN THIỆN (+6.00)

2. TƯƠNG RÀO XÂY GẠCH ĐẶC KHÔNG NUNG M7.5 (Mpo), VUA XI2 nƯNG BẦO YÂY CACH ĐẮC KHÂANG NNG 25 A CỔ PH ATEE (035)8828 EMAL:INFO@PEC6.VN

MĂNG M75, TRÁT TRONG VÀ NGOÀ VỮA XI MĂNG M75 DÀY TUMAẦU TỪ
SMM.

. CỨ KHOẢNG 5 MẢNG RẢO BỐ TRÍ 1 KHE CO DẪN RÔNG 20MM ĐI

4. TƯỞNG ĐƯỢC QUẾT 1 LỚP SƠN LỚT, 2 LỚP SƠN HOÀN THIỆN VGN1 

MÀU VÀNG. RIÊNG CÁC MẠCH LÕM RỘNG 20MM QUẾT 3 NƯỚC
SƠN MÀU TRẮNG.

5. GIẮNG TƯỞNG, TRỤ RÀO ĐỒ BÊ TÔNG CỐT THÉP B20 (M250)
ĐÁ 1X2.

6. CỐT THÉP: <10 NHÓM CB240-T (AI), #>=10 NHÓM
CB300-

7. . LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP DÀY 2.5MM

CÔNG TY TNHH Mту

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRA
Theo 717 Đo Văn bản số.7.. VNAC-BCTT

Ngày.L. tháng...năm 20.2.4..
Chủ trì bộ môn ký tên:

Fhewes

GIAM PÓC

AL
LE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRỪ THIẾT KẾ :

then
VŨ VĂN TIẾN M

ldec
NGUYÊN DANH QUYỀN

VŨ VĂN TIẾN

GIAI

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

Muurhan
XÂY DƯNG

CHI TIẾT TRU CỔNG

1/-A3

XÂY DỰNG MỚI

MA DỰ AN:
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010, L=7000, A7500
(7 HẲN VÀO LƯỚI TIẾP ĐỊA CỦA TRA

LOGO EVN ĐẮP NỔI

5 MẢNG TƯỜNG/1 LOGO

HOP CÁP

110 6401 1500
3000

1 640 110 640 1380 640 11024910 640

KHE CO DĂN
RỘNG 2CM

MẶT ĐỨNG RG-1

PHÍA TRONG TRẠM

BỐNG RUỘT GÀ D32

LUỒN CÁP

NÊN TRẠMAM+

MÓNG HIỆN TRẠNG

은
3

2
0
0
0

4
0
0
 1
00
 

5
0
0

3
5
0
0

5
0
0

20
0

2
9
0
0

05
00

10
0 

5
0
0

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM -E1.76

2

8014
2

DIA DIEM:
PHÓ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRAM BIỂN ÁP 110KV

HỦ ĐẤU TƯ:

ỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

(9)506

KHOAN NEO THÉP
MÓNG HIỆN TRẠNG

MẶT CẮT A-A MẶT CẮT C-C BỐ TRÍ THÉP TRỤ

640 220 640 1500 610 220 640 1380 640 220 220 640

3000 KHE CO DĂN
MẶT CẮT B-B RONPNG 2CH

1 L 150x50x4; SL:02 CHIỀU DÀI: 2,50x2=5,00m TRỌNG LUONG: 15,30kg

(2 L L50x50x4; SL:03 CHIỀU DÀI : 0,20x3=0,60m TRỌNG LUỢNG: 1,84kg

405 3414(3) 14x14; SL:17
365

CHIỀU DÀI 0,77x17=13,09m TRỌNG LUONG: 20,23kg
2L50X50X4

(4) 14x14; SL:16 CHIỀU DÀI : 0,32x16=4,80m TRỌNG LUONG: 7,36kg (3914

(5) 5050 Ø6AI; SL:13 CHIỀU DÀI :0,26x13=3,38m TRỌNG LUỢNG: 0,75kg 40
5 36 250X50X4 3

3$14

6) 2500 010AII; SL:02 CHIỀU DÀI: 2,50x2=5,00m TRỌNG LUỢNG: 3,09kg

7 DÂY TIẾP ĐỊA 010AI; 4,5:3 =1,5M (TÍNH CHO 1 MẢNG) TRỌNG LUỢNG: 0,93kg

12
0

24
0

4 14
(4) 3

HÀN ĐIỆN

8 2920 014AII; SL:04 CHIỀU DAI: 2,72x4=11,68m TRỌNG LUONG: 14,12kg 62010A
29050 2L50X50XА D

06AI; SL:17 CHIỀU DÀI : 1,02x17=17,37m L50X50X445
HÀN ĐIỆN

TRỌNG LUỢNG: 3,91kg 4
7
0

10
01
5

150 150

CHI TIẾT SONG THÉP MẶT CẮT D - D

GHI CHU:GHI CHÚ:
. COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN HOÀN THIỆN (+6.00)

JẬP ROẢN ĐIỆN LỤC VỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TRHÀ NỘI
2. TƯƠNG RÀO XÂY GẠCH ĐẶC KHÔNG NUNG M7.5 (Mpo), VUA XI MĂNG M75, TRÁT TRONG VÀ NGOÀI VỮA XI MĂNG M75.DAY 15MM THI CÔNG
3. CỦ KHOÁNG 5 MẢNG MÁNG RẢO BỒ TRÍ 1 KHE CO DÂN RỘNG 20мм. THIET

THIET RE BAN Yr
4. TƯỞNG ĐƯỢC QUET QU T 1 1 LỚP SƠN LỚT, 2 LỚP SƠN HOÀN THIỆN MÀU VÀNG. RIÊNG CÁC MẠCH LỖM RỘNG 2OMM QUẾT 3 NƯỚC SƠN MẦU TRẮNG.
5. GIẢNG TƯỜNG, TRỤ RÀO ĐỔ BÊ TÔNG CỐT THÉP B20 (M250) ĐÁ 1X2. phê duyệt số:. 6788.. /QD-EVN HANOI
6. CỐT THÉP: 10 NHÓM CB240-T (AI), >=10 NHÓM CB300-V(AI) Theo QĐ phê duyel so: năm 20

Ngày . tháng.T nam 201

7. LOF BE TONG BAO V COI THEP DAY 25MM7. LỚP BÊ TÔNG BẢO VÊ CỐT THÉP DÀY 25MM
Người thẩm định: oagM.nmB Kthẩm định Ha Minh Thuy

8. CÁC THÉP TƯỞNG RẢO CÓ GIỚI HẠN CHẢY >=2400KG/CM2 THÉP SỐ 3,4 LOẠI THÉP VUÔNG ĐẶ. Tưng Ban OLĐI: r... Hai. Trun....

9. THANH THÉP SỐ: 1,2,3,4 LIÊN KẾT VỚI NHAU BẰNG ĐƯỜNG HẢN ĐIỆN, HÀN HẾT CHIỀU DÀI GHÉP CHỐNG GIỮA CÁC THANH. CÁC THANH THÉP VÀ MỚI HÀN SAU KHI LÀMCHỐNGng Ban C

SẠCH SƠN 2 NƯỚC SƠN CHỐNG RỈ 2 NƯỚC SƠN MÀU XANH THEO MÀU HIỆN TRẠNG.
10. CỨ 3 MẢNG RẢO ĐẶT 1 DÂY TIẾP ĐỊA NỔI VỚI LƯỚI TIẾP ĐỊA CHUNG CỦA TRẠM, DÂY TIẾP ĐỊA BẰNG THÉP 10 (AI) ĐƯỢC MẠ KẼM NH NG NỐNG THEO TIÊU CHUẨNATONO-92RAO 11

18TCNO4-92.
11. KHI XÂY TƯỞNG, ĐẶT ỐNG RUỘT GẢ D32 ĐỂ LUỒN CÁP CHO TOẢN BỘ CHIỀU DẢI TƯỞNG, CỬ 10M BỐ TRÍ 1 HỘP NỔI.

CHO1 DÀO 
12. KHỐI LƯỢNG THÉP TÍNH CHO 1 MẢNG RÀO 3.0M

13. THÉP TRỤ TƯỞNG RẢO XÂY DỰNG MỚI ĐƯỢC LUIÊN KẾT VỚI MÓNG HÀNG HIỆN TRẠNG BẰNG PHƯƠNG ÁN KHOAN NÉO CẤY THÉP.

15 TRƯde OI THL CÔNG CẦN ĐÓC VĨT VAO 14. SỬ DỤNG KEO RAMSET EPCON G5 PRO ĐỂ LIÊN KẾT THANH NEO VÀO KẾT CẤU HIỆN HỮU HOẶC SỬ DỤNG KEO LIÊN KẾT KẾT CÓ CÓ ĐẶC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG.
15. TRƯỚC ĐI THI CÔNG CẦN ĐỌC KỈ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT.
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0 EVNHANOI

A CHE

QUẢN LÝ DỰ ÂN:

AN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ B NGỎ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

PEC6
solutions

B144 KHU CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

PHƯỜNG TÀY MỖ - TPHÀ NÓI 
66826A EMAIL:INFO @PEC6.VN

ON

EN 6
LE TAMM

Y U NHIỀM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

VO YAN TEN Tun
THIẾT KẾ

Har
NGUYÊN DANH QUYÊN4 $14

-300
TY

CỐNG TỶ TNHH МТУ 50 340 50
N TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRA

vŨ VÀN TIẾN hưn
GIAI ĐOẠN

heo Văn bản số...1..VNAC-BCTT
Ngày., tháng...năm 202.

BVTC XÂY DỰNG

TÊN BẢN VỀ:
340

Chủ trì bộ môn ký tên:

Ther 6 40148

MẶT CẮT 2-2

CHI TIẾT MẢNG
TƯỜNG RÀO ĐIỂN HÌNH

1/-A3

MA DO AN

PEC6.2608

N THÀNH:

2026
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Bảng định mức thi công với keo khoan cẩy thép Ramsett Epcon G5 Pro

THANH NEO Đường kính (mm) Φ10 012 014 Ф16 018 Φ20 022 025 028 Ф32
$14

Kíchn thước lỗ khoan cây

Đường kính (mm) 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40

LỖ KHOAN NEO Chiều sâu lỗ (mm) 100 120 140 160 180 200 220 250 280 320

$18

MÓNG HIỆN TRẠNG

Định mức thi công trên 1 tuýp Ramset Epcon G5 Pro 600 ml

Số lỗ khoan thực hiện 52 37 27.8 21.7 17.4 11 7.6 7.3 4.1 2.7

+ KHỐI LƯỢNG TRỤ KHOAN NEO: 78 TRỤ

CHI TIẾT KHOAN NEO THÉP TRU

HÀNG RÀO

+ SỐ LƯỢNG LỖ KHOAN NEO: 312 LỖ
+ SỐ LƯỢNG TUÝP RAMSET: 12 TUÝP

BẢNG THÓNG KÊ CÓT THÉP TÍNH CHO 78 TRỤ HÀNG RÀO

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠILAP ĐẠT PIN LƯU TRU TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẤU TỰ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

QUÂN LÝ DU ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CH

THANH XUÂN, THÀNH P

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

TEN
TÊN ĐƯỜNG CHIỀU DÀI SÓ SỐ LƯỢNG TONG TONG

CÂU SÓ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

CAU HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC KÍNH THANH CAU CHIỀU DÀI KHỎI LƯỢNG

KIEN HIỆU
(mm) (mm) KIỆN 1 CK T. BỘ (m) (kg)

smart solutions
1 740 14 740 78 312 230.88 279

1067

- Thép có đường kính Ø14: Tổng chiều dài 230.88(m), Tổng Khối lượng: 279(kg).

- Thép Øs10 có KL: 0(kg), thép 10<Øs18 có KL: 279(kg), thép Ø>18 có KL: 0(kg).

BI4 KHỤ CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỎ

CON TEL (0365) 668266 EMAILINFO @PEC6.VN
G TỴ PHƯỜNG TAY MÔ- TP.HÀ NỘIAVN

PHAN PE
TULẪN VÀ

GHI CHÚ:
SHICHO:

. COS £0.00 LÀ COS SAN NỀN HOẢN THIỆN ( +6.00)
2 nƯỜNG PẢO XÂY CÁCH ĐẮC KHÔNG NÙNG M25)

TẬP ĐOÀN ĐIỀN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TR.HÀ NỘI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYET

2. TƯỚNG RÀO XÂY GẠCH ĐẶC KHÔNG NUNG M7.5 (Mpo), VĴA XI MĂNG M75, TRÁT TRONG VÀ NGOẢI VỪA XI MĂNG M75 DÀY 1SvM Theo QĐ phê duyết s5: 678. QD-EVN HANOI3. CỨ KHOẢNG 5 MẢNG RẢO BỐ TRÍ 1 KHE CO DẪN RÔNG 20MM.3. CỬ KHOANG 5 MẠNG RAO BỒ TRI 1 KHE CO DAN RỘNG 20Mм.
Noày /C tháng 3 năm 2

4. TƯỞNG ĐƯỢC QUẾT 1 LỚP SƠN LỚT, 2 LỚP SƠN HOẢN THIỆN M U VÀNG. RIÊNG CÁC MẠCH LÕM RỘNG 20MM QUT 3 NƯỚC SƠN MÀU TRẮNG, Ngày c tháng năm 204T 2 MAU 

5. GIẢNG TƯỞNG, TRỤ RẢO ĐỔ BÊ TÔNG CỐT THẾP B20 (M250) ĐÁ 1X2.
6. CỐT THÉP: 10 NHÓM CB240-T (AI), >=10 NHÓM Cв300-CB300-V(AII)

7. LOP BE TONG BAO VỆ COI THEP DAY 25MмLỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP DÀY 25MM

Người thẩm định:.. Hoang... Mnh.. Mn ThyMy
Trưởng Ban QLĐT: lan Hà Trung.

8. CÁC THÉP TƯỞNG RẢO CÓ GIỚI HẠN CHẢY >=2400KG/CM2 THÉP SỐ 3,4 LOẠI THÉP VUÔNG ĐẶC.

9. THANH THÉP SỐ: 1,2,3,4 LIÊN KẾT VỚI NHAU BẰNG ĐƯỜNG HÀN ĐIỆN, HÀN HẾT CHIỀU U DÀI DÀI CHÉPCHÉP CHỒNG GIỮA CÁC THANH. CÁC THANH THÉP VÀ MỖI HÀN SAU KHI LÀM
SẠCH SON 2 NƯỢC SƠN CHÔNG RỈ RI 2 NƯỢC SƠN MAU XANH THEO MÁU HIỆN TRẠNG.

10. CỬ 3 MẢNG RÀO ĐẶT 1 DÂY TIẾP ĐỊA NỐI VỚI LƯỚI TIẾP ĐỊA CHUNG CỦA TRẠM, DÂY TIẾP DỊA BẰNG THÉP 10 (AI) ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG N NG THEO TÊU CHUẨN
18TCNO4-9218TCN04-92.

11. KHI XÂY TƯỜNG, ĐẶT ỐNG RUỘT GẢ D32 ĐỂ LUỒN CÁP CHO TOẢN BỘ CHIỀU DÀI TƯỞNG, CỨ 1OM BỐ TRÍ 1 HỘP NỔI.
12. KHỐI LƯƠNG THÉP TÍNH CHO 1 MÀNG ĐẢO TOU12. KHỐI LƯỢNG THÉP TÍNH CHO 1 MÁNG RẢO 3.0M

13. THÉP TRỤ TƯỜNG RÀO XÂY DỰNG MỚI ĐƯỢC LIÊN 1 KẾT KẾT VỚI VỚI M M NG NG HÀNG HÀNG HIỆNHIỆN TRẠNG BẰNG PHƯƠNG ÁN KHOAN NÉO CẤY THÉP.
14. SỦ DỤNG KEO RAMSET EPCON G5 PRO ĐỂ LIÊN KẾT THANH NEO VÀO KẾT CẤU HIỆN HỮU HOẶC SỬ DỤNG KEO LÊN KẾT CÓ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG.30G
15. TRƯỚC ĐI THI CÔNG CẦN ĐỌC KỈ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT.

CÔNG TY TNHH MTVKIẾN TRÚC SƯ SƯVVIỆT NAM

THẦM TRATheo Vân bần s...VNAC- BCTTNgà 16.tháng..năm 20.24Chủ trì bộ môn ký tân:

Thee

TUA SN G

B ĐIỆN 6
UONG LETAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KÉKẾ

PHAN VIỆT DŨNG

VŨ VÀN TIÊN Tun
THIẾT KẾ

larharr

NGUYỄN DANH QUYỄN

KIEM TRAKIỂM

therVOVANNEN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

XÂY DỰNG

CHI TIẾT KHOAN
NEO THÉP TRỤ HÀNG RÀO

TỶ LỆ

1/-A3

OAN
PEC6.2608

*****

HOÀN THÀNH:

2026

SOHU BAN VE
BESS-DK-XD-14



3
5
0
0

10
0 

56
5

2
3
7
0

56
5

tof

10
Q

1
6
0
0 10
0

10
03

00

0
0
9

0
0
9

BÊ TÔNG BRO ĐÁ 1X2 BU LÔNG NEO M24

NỀN SAN ĐỆ ETONGTÔNG

1460 1479 1479* 1460* 561 100

7000

MĂT CCÁT 1-1

411 300 1160 300 1179 300 179 300 1160 300 411

2

TẤM MÃ: 250X250X10

561 1460 1479 21479 1460 561 100

7000
5.

MẶT BẰNG MÓNG

41
5

3
0
0

CÔNG TY TNHH MTVTNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRA
Theo Văn bản số..NNAC-BСТт

Ngày.L.6tháng.năm 202.6
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thues
CHẾ THAO TÁC VẬN HÀNH

+0.700||+0.700
ΠΠ

BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2 +0.700

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76-

DIA DIEM:
THÀNH PHÓ HÀ NÓI

HANG MỤC

CHỦ ĐẤU

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐAU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

4

±0.000

BÊ TÔNG B7.5 ĐÁ 4X6

S

16
00

7
0
0

9
0
0

10
03
00

9
0
0

100 565 2370

3500

MẶT CẮT 2-2

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM- TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NỘI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHỂ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số:. 67.8.../QD-EVN HANOI
Ngày S.. tháng. 7., năm 20 26.

GHI CHÚ: Honng Minh. th
fởrg Bacos. 40:00 LÀ COS SAN NÊN ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG.

2. BÊ TÔNG MÓNG CẤP ĐỘ BỀN B20 (#250) ĐÁ 1X2.
+LỚT MÓNG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (#100) ĐÁ 4X6.

3. THÉP CỐT BÊ TÔNG:

4

EVNHANOI

GUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐONV

±0.000

ĐỊA CHE

BÊ TÔNG B7.5 ĐÁ 4X6
565 10

SỐ B NGÔ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG
9 THANH XUÂN. THÀNH PHỐ HÀ NÓI

ĐON VI THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

106702 veар

CÔNG

(PEC6
smart solutions

814.6 KHỤ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỞ

PHƯỜNG TÂY MỞ -TPHÀ NỘI
NTEL: (0365) 668266 EMALINFOBPEC6.VN

CUWEBSIT
VẪN VÀ

ĐẦU TƯ XÂN CbĐẦU TƯ XAGIAM DÓCI

ĐIE

ONG M LETAN

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ  THIẾT KẾ :

L ĐƯỜNG KÍNH NHÓM THÉP CƯỜNG ĐÔ TIÊU CHUẨN

< 10 CB240-T (AI) 210MPa TCVN 1651-1:2018

>=10 CB300-V (AII) 260MPa TCVN 1651-2:2018

4. BU LÔNG:
DO LONG

+ MỖI BU LÔNG GỒM: 1 BU LÔNG, 02 ĐAI ỐC, 1 VÒNG ĐỆM PHẲNG 1 VÒNG ĐỆM VÊNH

+

01 TẤM THÉP NEO -80X10.

BU LÔNG ĐAI ỐC CÓ CẤP ĐÔ BỀN 5.8
BO LONG D

+ ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM VÀ PHẦN ĐẦU BU LÔNG ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG N NG THEO TIÊU

CHOẠN TỐTCN04-92.CHUẤN 18TCN04-92.

KHOẢNG CÁCH BU LÔNG NEO (*) ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ TRƯỚC KHI
ĐỖ BÊ TÔNG.DO BE TONG.

QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐẢO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH

TCVN4447-2012. ĐỘ ĐẦM CHẶT CỦA ĐẤT k>=0,95.

Thun
VŨ  VĂN TIẾN
THIẾT KẾ

ldec
NGUYỀN DANH QUYỀN

KIỂM

VŨ VĂN TIẾN

GIAI Đ

BVTC XÂY DƯNG

TÊN BẢN VÊ:

CHI TIẾT MÓNG

ĐỠ PIN LƯU TRỮ: LFP

01/03

1/-A3

MA DỰ AN:

PEC6.2608

POAN THANH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VĚ:

BESS-DK-XD-15
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5

10
0

5
6
5

2
3
7
0

16
00

70
0

10
03

00

6
0
0

3

ВЕ TÔNG B20 Đ
Ã0 ĐÁ 1X2 $12A1002

80141

$12415011 12A150

+0.700

±0.000

NỀN ĐƯỞNG

$12A600X600

0

90
0

10
03

00
9
0
0

12A1002

80141

12A1501 $12A15012

+0.7004

±0.000

DU ÂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NÓI

MUC:HẠNG MỤC

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

DẦU TƯ:

ỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

100 561

1124150

1112A150

124150 12A1502 BÊ TÔNG B7.5 ĐÁ 4X6

1460* 1479* 1479* 1460 540

7000

160 300

MẶT CẮT BỎ TRÍ THÉP 1-1

100 565

#12A150
370*

12415025 100

3500

MẶT CẤT BỎ TRÍ THÉP 2-2

GHI CHÚ:
1179 300 1179 300 1160 300411

1

2

COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG.TRAN
BÊ TÔNG M NG CẤP ĐỘ BỀN B20 (#250) ĐÁ 1X2.

LỚT MÓNG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (#100) ĐÁ 4X6.
3. THÉP CỐT BÊ TÔNG:

#1
24

15
0

12
#1
24
15
0

ĐƯỜNG KÍNH NHÓM THÉP CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN

ゆく 10 CB240-T (AI) 210MPa TCVN 1651-1:2018

>=10 CB300-V (AlI)
TOWN 

260MPa TCVN 1651-2:2018

4. BU LÔNG:

100 561 1460 1479 2-1479

7000

MẶT BẰNG THÉP MÓNG

300

70,160 70
300

01201002

214 25
0,
25
0

T+ MOI BU LONG GOM: 1 BUMỖI BU LÔNG GỒM: 1 BU LÔNG, 02 ĐAI ỐC, 1 VÒNG ĐỆM PHẲNG 1 VÒNG ĐỆM VỆNH ỐC
01 TẤM THEP NEO -80X10.

+ BULBU LÔNG ĐAI ỐC CÓ CẤP ĐỘ BÊN 5.8

+ N ÓC NƯHNG ĐY VÀ MIÂN DÂN BU LÔNG ƯUỢC MA HÊM MHỆNG NÓNG TEOĐAI ỐC,
CHUẤN 18TCN04-92.

+ KHOẢNG CÁCH BU LÔNG NEO (+) ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ TRƯỚC KHI
ĐỔ BÊ TÔNG.

5. QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐẢO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH

TÁP ĐONN DỊỄN LỰC VỆI NẠM TÔNG CÔNG N & TCOVW1447–-2012. ĐỘ DẢM CHẶT CỦA DẤT k>=0,95.
1460 THIẾT 551 AN VE THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT
Theo QĐ phê duyệt số:. 6786100-./QÐ-EVN HANOI

Ngày tháng. 3.  năm 20 LNgười thẩm định: Haa Min Thin SerIdinh:. Haany MrTruông Ban OLĐT:. 1ra Hài Tung.
250

45,160 45
LỖ $30

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MẶT CẮT 3-3 CHI TIẾT TÁM MÃ 04

BULÔNG NEO

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRATheo Văn bản  số 7/7 VNACn bån sốVNAC-BCTT

Naky ming 2 20 26

Thard

ĐỊA CH

EVNHANOI

QUÂN LÝ DỰ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ 8 NGÓ 27 ĐƯỜNG LẼ VĂN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
mart solutions

BрA -KHU CHỨC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ

PHƯỜNG TÀY MỎ- TPHÀ NÓI
TEL: 1035) 000286 EMAILINFO@PEC6.VN

AN VA WEBSTEP

CIAM ĐÓC

LE TÂM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TR THẾT KẾ:

VŨ VĂN TIẾN MuTur

KIÉM

VŨ VĂN TIẾN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

lder
NH QUYỀN

hin
XÂY DỰNG

CHI TIẾT MÓNG

ĐỠ PIN LƯU TRỮ: LFP

02/03

3
0
0

15
0 

15
0

1/-A3

MAD AN
PEC6 2608

2026

SO HỆU BANVE
BESS-DK-XD-16



A
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L:

01

THỐNG KÊ CỐT THÉP

CHIỀU DÀI SỐ LƯƠNG
TONG TỔNG

HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC 1 THANH CHIEU DÀI . LƯỢNG
C.KIÊN T.BO

200 1550 14 1750 80 140.0
10.7169.2

250250 60 12 17 70 190.4 169.0

200 12 7300 24 175.2 55.5

100
2

3400 200 12 3800 182.4 161.9

6900

8

12 9900 24 165.6 147.0

3400 12 3400 48 163.2 144.9144.9

100 200 100 12 400 68 27.2 24.1

BU LÔNG NEO M24x700 20

4 TẤM MÃ: 250X250X10 10

DU ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHÓ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIẾN ÁP 110KV

Ủ ĐẦU TU:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

M

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG TH P KHÔNG TÍNH BU LÔNG NE0:971.6 KG
10:0.0KG >-10:971.6KG THÉP HÌNH: 0.0KG

BẢNG KÊ KHÓI LƯƠNG BÊ TÔNG

BÊ TÔNG B20(M250) B7.5(M100) GẠCH XÂY M7.5

KHÓI LƯỢNG(M³) 8.52 2.664 0.00

BẮNG KÊ KHÓI LƯỢNGKET

ĐÀO ĐẮP

ĐÀO ĐẮT (M³) 34.16

23.61ĐẮP ĐÁT (M³)

GHI CHÚ:

1. COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG.

2. BÊ TÔNG MÓNG CẤP ĐỘ BỂN B20 (#250) ĐÁ ỈX2.

+ LỚT MÓNG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (100) ĐÁ 4X6.

3. THÉP CỐT BÊ TÔNG:

+

ĐƯỜNG KÍNH NHÓM THÉP CƯỜNG ĐÔ TIÊU CHUẨN

ゆく 10 CB240-T (AI) 210MPa TCVN 1651-1:2018

>= 10 CB300-V (AII) 260MPa TCVN 1651-2: 2018

1
0
0
0

4. BU LÔNG:

+ MỖI BU LÔNG GỒM: 1 BU LÔNG, 02 ĐAI ỐC, 1 VÒNG ĐỆM PHẲNG 1 VÒNG ĐỆM VÊNH
01 TẤM THÉP NEO -80X10.

+ BU LÔNG ĐAI ỐC CÓ CẤP ĐỘ BỂN 5.8

ĐAI ỌC, VONG DẸM VA PHANĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM VÀ PHẦN ĐẦU BU LÔNG ĐƯỢC MẠ KẼM NHƯNG N NG THEO TIÊU
CHUẨN 18TCNO4-92.
CHOAN TOICN04-92.

+ KHOẢNG CÁCH BU LÔNG NEO (+) ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ TRƯỚC KHI
ĐỔ BÊ TÔNG.DO BE TONG.

5. QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐÀO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH
TCVN4447–2012. ĐỘ ĐẦM CHẶT CỦA ĐẤT K>=0,95.

1:0.25

300

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NỔI

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐA PHE DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số: 69... /QĐ-EVN HANOI
Ngày G. tháng . 1. năm 20.14.

Người thẩm địnhi Hbang.. Mh.. The
đinh:k kit

Trưởng Ban QLĐT: n Ha Thing.

7000

7600

8100

MẶT CẮT HỒ MÓNG

4

CÔNG TY TNHH MTVMTVKIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA-BСTTTheo Vân Bảhn 06. C. ÁC 26
Chủ trì bộ môn ký tên:

1:
0.

25

10
00

7
0
0

300

250

EVNHANOI

QUẢN LÝ DỰ ĂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

DIA CHE

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KÉ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

PEC6EY
mart solutions

106702 6 KHU CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ  TÂY  MO
PHƯỜNG TÂY MỖ- TP.HÀ NÓI

TL: (0365) 68266 EMAILINFORPEC6.VN

HAN

CÔND

TU

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ĐIỆN 6

LÊ TAM
UONG MA CHU NHIEM THIẾT K

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRỬ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ

lane
NGUYỄN DANH QUYÊN

KIỂM TRA

VŨ VĂN TIẾN

GIAI

BVTC

TÊN BẢN VÊ:

then
XÂY DƯNG

CHI TIẾT MÓNG

ĐỠ PIN LƯU TRỮ: LFP

1/-A3

MA DO AN
PEC6.2608

03/03

N THÀNH:

2026

HIỆU B

BESS-DK-XD-17
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+
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16
00

0
0
6

10
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10
03
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6
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Lob 1460+

411

561

NỔN SÂM BÊ TÔNG

CỦA THĂM 300X200

CỦA THÉP BẢN LỄ ĐỒNG MỞ

ỐNG CHỜ HÚT NƯỚe

300

BE DAU

400.

LỒ LỖ HÚT NƯỚC 150
200x200x100mm

DÁ 4X6 DÀY TB 150MM
LƯỚI THÉP L1 $10A30

THÉP KHUNG K1 L50X5

GHẾ THAO TÁC VẬN HÀNH
+0.700

BÊ TÔNG B7.5 ĐÁ 4X6

1460 1479 1479 1460 561

7000

MẶT CÁT 1-1

300 1160 300 1179 300 1179 300 1160 300 411

2

28
0 

NÓ
 T

HE
P 
M1
2x
80

1600

P

DỰĂN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
DIA HANTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ DẦU TỰ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

±0.000 7
0
0

1
6
0
0

9
0
0

30
0

9
0
0

EVNHANOI
+0.700+0.700

BẾ TỔNG B20 ĐA 1X2
ĐƠN VI QUẢN LÝ DU ÁN:

+0.000

ĐỊA CHỈ:.CH:

BÊ TÔNG B7.5 ĐÁ 4X6
-100 565 2370* 565

CÔNG TY TNHH M

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT MAH

THẤM TRA
Theo Văn bản số so.....NNAC-BCTT

Ngày.. .S.tháng.....năm 20..26
Chủ trì bộ môn ký tên:

GHI CHỦ я

ד

3500

MẶT CẮT 2-2

TẠA ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆI NAM-TỔNG CỐNG TY ĐIỆN LỤC PHÀ NÒYTHIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
Theo QBp

ĐÃ PHÊ DUYỆT
NÊN ĐƯỞNG HIỆN TRANG7861QD-1. COS £0.00 LÀ COS SAN NỀN ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG.TRANGTR JOD-EVN  HAо2. BÊ TÔNG MÓNG CẤP ĐỘ BỀN B20 (250) DA 1X2.àng..7.  năm 20 26

+ LỚT MÓNG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (100) ĐA 4X6 ang h. Th

D.
N:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ B NGỜ 27 ĐƯỜNG LỀ VẪN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHÁN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

10672

PEC6
smarsmart solutions

GÔNG ĐRo KHỦ CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

CỔ H PHỞNG TAY MO- INFORPEC6.VN
AN VÀ

UTUCAMDOC

UONGNG MLETAM
CHỦ NHIỆM THIẾT KEKẾ:

VIỆT DÙNGAN VIET DUN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

VŨ VĂN TIẾN

THIẾT KỂ

NGUYỀN DANH QUVẾN

TÂM VÀ: 250X250X10
3. THÉP CỐT BÊ TÔNG: Ah.lung

COS

angin

4
5
0

ĐƯỜNG KÍNH NHOM THÉP CƯỜNG ĐÔ TIÊU CHUẨN
KHUNG DỠ KI

28
0

5
0
5
5
0
0

HỐ THU DẦU

4
5
0
5
0

2
0
7
0

30
0

20
70

ゆく 10 CB240-T (AI) 210MPa TCVN 1651-1:2018

Ø>=10 CB300-V (Al) 260MPa TCVN 1651-2:2018 lde
4. BU LÔNG:

+ MỖI BU LÔNG GỒM: 1 BU LÔNG, 02 ĐAI ỐC, 1 VÒNG ĐỆM PHẲNG 1 VÒNG ĐỆM VÊNH KIỂM TRA

01 TẤM THo
01 TẤM THEP NEO -80X10.

+ BU LÔNG ĐAI ỐC CÓ CẤP ĐÔ BỀN 5.8 VŨ VĂN TIẾNthm
HAN:NỞ THÉP M12:80 500 500 500 500

4
1
5

1479 12-479

+ DA OC, YONG DEM V+ ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM VÀ PHẦN ĐẦU BU LÔNG ĐƯỢC MẠ KẾM NHÚNG NÓNG THEO TIÊU

CHUẤN 18TCNO4-92.

+ KHOẢNG CÁCH BU LÔNG NEO (*) ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ TRƯỚC KHIRIOAS CA

BVTC XÂY DỰNG

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT MÓNG
1460 561 100 ĐỔ BÊ TÔNG.DO DE TONG. TỦ MBA+RMU+PCS

7000
5. QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐẢO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNHQUA TRINH THI CONG

TCVN4447-2012. ĐỘ ĐẨM CHẶT CỦA ĐẤT K>=0,95.

01/04

TÝ LỆ HOÀN THÀNH:

MẶT BẰNG MÓNG 1/-A3 2026

PEC6.2608 BESS-DK-XD-18
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0
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2
3
7
0

5
6
5

10
0

3
0
0

15
0 

15
0

0090
0
6

1
0
0
3
0
0

12150

11)12A150

3

BÊ TÔNG B20 ĐÁ 1X2 12A1002

8014

Tos

12A15012A15011 12A150

本+0.700

±0.000

NÊN ĐƯỜNG

$12A600X600 CT

BÊ TÔNG B7.5 ĐÁ 4X6124150 1 12A1502
1460 1479* 1479* 1460* 540 100

7000

MĂT CẮT BÓ TRÍ THÉP 1-1

11791160

2

411300

12
41
50

12
$1
24
15
0

100 561 1460* 1479 2-1479

7000

MẶT BẰNG THÉP MÓNG

300

70,160 70

30
0

91201002

8
80141

1179 1160 300 411

0
0
6

70
0

10
03
00

90
0

90%

2000

1700

365

124100

80141

124150 $12A1502

$12A15012A1501
2370*

$12A12,150 265

3500

MẶT CẮT BỎ TRÍ THÉP 2-2

DU AN:

4+0.700

±0.000

LẤP ĐẠT PLẮP ĐẶTĐẶTPIN LUU TRU TẠI
ГВA 110K10KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA ĐIÉM:DIA ĐIỂM:

THÀNH PHỐPHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐÁU TỰTU:

TỔNG CÔNGCÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

2$10A35
ĐỊA CHI:

EVNHANOI

MỊ QUÂN LÝ DỰ ÂN

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỔ 8 NGÓ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG
ANH PHỐ HÀ NỘI

DOÀN Đ

2
0
7
0

3
0
0

4
1
5

2
3
7
0

2
0
7
0

15
0

GHI CHÚ:

1.

2
2
7
0

1900

MẶT CÁT 4-4

THÀNH HỒ THU DẦU

$124100 #10A35

$12A200

1690

CHI TIẾT LƯỚI THÉR L1

COG TY TNHH MTV
COS SAN NỀN ĐƯỞNG HIỆN TRẠNGÊN TRÚC SƯ VIỆT NAМ

COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN

GTY ĐIỆN LỤC 2 BỆ TÔNG MÓNG CẤP ĐỘ BỂN B20 (250) DÁ 1X2. THATHIẾT KẾ BАKE BANGET561 00 HI CÔNG
DUYET

BeaxGin TRALỚT MÓNG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (#100) ĐA 4x6in bản số2
THẾP CỐT BÊ TÔNG:theo OĐ phê duyốt Đế 6TC 1QD-EVN HA DƯỒNG KÍNH

Ngày (k. tháng-EVN HANgười thẩm định:. Han il năm 20tang Mch ThTrưởng Ban QLĐT:. .Na

VNAC-BCTTNgày16. tháng. 2 năm 20.2
NHOM THEP CƯƠNG ĐỘ nêu CHUXNr bộ mớn ký tôn:

<10 CB240-T (AI) 210MPa TCVN 1651-1:2018

ys=10 CB300-V (AII) 260MPa TCW 1651-2:2018

2
0
6
0

DƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

2

PEC6
smart solutions

B146 - KHU CHÚC TRĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ

ONG UONG TÀY M- TPHẢ NỘIAVNTEL (065) 6826 EMAILINFO#PEC6.VN

TỪ VĂN VÀ

PDIỆNG
TAM

CHỦ NHIÊM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

VŨ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ

hder
NGUYỄN DANH QUYỀN

250

5,16045
LỖ $30

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MẶT CẤT 3-3 CHI TIẾT TÁM MÃ 04
5.

BULÔNG NEO

BU LÔNG:

+ MỖI BU LÔNG GỒM: 1 BU LÔNG, 02 ĐAI ỐC, 1 VÒNG ĐỆM PHẲNG 1 VÒNG ĐỆM VÊNH
01 TẤM THÉP NEO-80X10.

BU LÔNG ĐAI ỐC CÓ CẤP ĐỘ BÊN 5.8
ĐẠI ỐC, VÒNG ĐỆM VÀ PHẦN ĐẦU BU LÔNG ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG NÓNG THEO TIÊU
CHUẨN 18TCNO4-92.

KHOẢNG CÁCH BU LÔNG NEO (+) ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ TRƯỚC KHI
ĐỔ BÊ TÔNG.
QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐÀO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH
TCVN4447-2012. ĐỘ ĐẦM CHẶT CỦA ĐẤT k>=0,95.

KIỂM TRA:

rÙ VĂN TIỄN mu

PUTe
VTC XÂY DỰNG

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT MÓNG

TỦ MBA+RMU+PCS

02/04

TỶ LÊ HOÀN THÀNH:

1/-A3 2026
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RẮC CO D32 ĐẶT CHỔ LÊN KẾT
ỐNG CHỦ VỚI MÁY BỚM LIU ĐỘNGLƯU 

RỐN HÚT NƯỚC 200X200X100MM

BƠM THOÁT NƯỚC LƯU ĐỘNG CHO
BỂ CHỨA DẦU

CỦA THĂM 300X200

CỦA THÉP BẢN LỄ ĐÓNG MỞ

300 400

1700 150

2000

MẶT BẰNG BÓ TRÍ BƠM BẺ DẦU

23
70

2
0
7
0

5
0
 
4
6
0
 
5

4
5
0
 

5
4
5
0
 

5 5
0
 
55
1
0
5

L50x50x5

700

1600

350 500 500 350

1700

CHI TIẾT KHUNG K1

2
8
0

5
0
5

5
0
0

5
0
5

2
8
0
 |

2
0
7
0

소소 ĐAI CỐ ĐỊNH ỐNG D32

BƠM THOÁT NƯỚC LƯU DỘNG

BỂ DẦU SỰ CỔ

NỀN SÂN BÊ TÔNG

ON
G 
TH
ÉP
 
D3
2

25
0

ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC ĐẶT CỔ ĐỊNH
ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI SỰ CỐ – BẢO TRÌ

DỰÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠILAP DẠT

TBA 110KV ĐAI KIM - E1.76

DIA DIEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRAM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

LỖ HÚT NƯỚC
200X200X100mm

RO HUT

ĐÁY BỂ DẦU

CHI TIẾT BỐ TRÍ BƠM

EVN HANOI

N VI QUÂN LÝ DU AN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CH:

SỐ 8 NGỒ 27 ĐƯỚNG LỀ VĂN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

300

BẢNG KỂỀ KHÓI LƯƠNG THÉP LƯỚII BE DÀU SƯ CÓ 2 BẢN LỄ KHOÁ CẢI

Kích thước
STT Tên chi tiết Khôi lượng Khối lượng

Quy cách SL/1CK SLCK Ghi chú
(mm) đơn vi (kg) tổng (kg)

2

Thép góc

010

010

4 Vít nở

L50x50x5 12610 47.54 1 47.54

010 1690 1.04 59 61.52
20602060 1.27 40 61.0161.0

M12x80 0151 1414 2.11 Trọn bộ

Tổng khối lượng lưới thép bể cdầu ( chưa ma kẽm nhúng nóng) 170.07
CHI TIÉT CỬA THĂM

KHỐI LƯỢNG THÉP CỦA THĂM: 2KG/ BỘ

TẦM INOX DẦY 3MM
10670 B4 KHU CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ

CÔNG TEL: (0306) 000266 EMAIL:INFO@PEC6.VN

ĐIỆN
EA

GHI CHÚ:

1. COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN ĐƯỞNG HIỆN TRẠNG.TRAN
2. BÊ TÔNG MÓNG CẤP ĐỘ BỀN B20 (#250) ĐÁ 1X2.

+ LOT MÓNG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (#100) ĐÁ 4X6.

3. THÉP CỐT BÊ TÔNG:

ĐƯỜNG KÍNH NHOM THEP CƯƠNG ĐÔ TIÊU CHUẨN

< 10 CB240-T (A)
ZIOMr210MPa TCVN 1651-1:2018YCAN 18SI-1:2010

>=10 CB300-V (AII) 260MPa TCVN 1651-2:2018

4. BU LÔNG:

5.

TẬP ĐOẦN ĐIỆN LỤC VIỆI NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP HÀ NÔITHIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNGĐÃ PHỆ DUYỆTTheo QĐ phê duyệt số: 6786100.8...QD-EVN HANOI
Noàv

| Người địn
Ngui thấm dm Nạày, đế, thăng . 2 năm 20 1

nh. Hoang. hnch Jhuy
|Trưởng Ban QLĐT:. T Ho T

+ MỖI BU LÔNG GỒM: 1 BU LÔNG, 02 ĐAI ỐC, 1 VÒNG ĐỆM PHẲNG 1 VÒNG ĐỆM VÊNH
01 TẤM THÉP NEO -80X10.

+ BU LÔNG ĐAI ỐC CÓ CẤP ĐỘ BỀN 5.8
+ ĐAI ỐC, VỎNG ĐỆM VÀ PHẦN ĐẦU BU LÔNG ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG N NG THEO TIÊU

CHUẨN 18TCN04-92.

+ KHOẢNG CÁCH BU LÔNG NEO (+) ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ TRƯỚC KHI
ĐỔ BÊ TÔNG.

QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐẢO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH
TCVN4447-2012. ĐỘ ĐẦM CHẶT CỦA ĐẤT k>=0,95.

KHỐI LƯƠNG PHẦN THOÁT NƯỚC BỂ DẦU / 1BỂ DẦU: VG MALTAM

1. OT MAY BOM Q>=5M3/H, H>=1SM (LOẠI LO0 DỘNG,01 MÁY BƠM Q>=5M3/H, H>=15M ( LOẠI LƯU ĐỘNG, XÁCH TAY)
ỐNG THOÁT NƯỚC D32 BẰNG THÉP MẠ KẼM: 2.0M

3. CÚT ỐNG THÉP D32: 01 CÁI.

2.

4. RỌ HÚT: 1 BỘ
4. RO HOL: 10
5. RẮC CO D32: 1 BỘ

- CẤP ĐIỆN CHO BƠM ĐƯỢC LẤY TỪ NGUỒN TỰ DÙNG CỦA HỆ THỐNG BESS.
- VỊ TRI ĐẠT BOM CO THE THAY ĐƠI KHI CÓ THONG SO THIET BỊ HE THONG BESS.- V TRÍ ĐẶT BƠM CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI CÓ THÔNG SỐ THIẾT BỊ HỆ THỐNG BESS.
- CỦA THĂM 300X150 CÓ TÁC DỤNG ĐỂ THEO DỐI MỰC NƯỚC TRONG BỂ DẦU VÀ THUẬN TIỆN

CHO VỆC HÚT DẦU KHI CÓ SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP XẢY RA.

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
in bản số7.19..VNAC-BCTT

Theo Vn enăm 20.26.

ố Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuan

GHỮ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DUNG
PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

thaIVOVANTEN Thn
HIẾT KẾ

lo
NGUYỄN DANH QUYÉN
KÉM TRA

Mur
VŨ VĂN TIÊNTIẾN

BVTC XÂY DƯNG

TÊN BẢN VỀ:ANV

CHI TIẾT MÓNG

TỦ MBA+RMU+PCS

03/04

TỶ LỆ

1/-A3

PEC6.2608

N THÀNH:
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THỐNG KÊ CỐCỐT THÉP

u&

HIỀU DÀI SỐ LƯỢNG
TONG TONG

HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC
1 THANH CHIỀU DÀ LƯỢNG

C.KIÊN T.BO

200 1550 14 140.0 169.2

25025 60 12 1120 17 190.4 169.0

200 6900 200 12 7300 155.5

M
Ô
N
G

 T
R
U
 T
HI
ỆT

 B
I

(S
LO
1)

200 3400 200 3800 182.4 161.9

9900 5900 65.6 147.0

3400 12 3400 163.2 44.9

100 200 100 12 400 68 27.2 24.1

3001 1550 12 850 74.0 55.7

1900 2270 775 12 8490 144.3 128.1

3

BU LÔNG NEO M24x700

4 TẮM MÃ: 250X250X10 9.06

8
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THÉP KHÔNG TÍNH BU LÔNG NEO: 1165.4 KG

#<10 :0.0KG >=10 :1165.4KG THÉP HÌNH: 49.06KG

BẢNG KÊ KHÓI LƯƠNG BÊ TÔNG

BÊ TÔNG B20(M250) B7.5(M100) GẠCH XÂY M7.5

KHÓI LƯỢNG(M³) 9.93 2.664 0.0

BẢNG KÊ KHÓI LƯỢNG

ĐÀO ĐẮP

ĐÀO ĐẮT (M³) 34.16

ĐÁP ĐÁT (M³) 21.08

GHI CHÚ:
1. COS ±0.00 LÀ COS SAN NỀN ĐƯỞNG HIỆN TRẠNG.
2 BÊ TÔNG MÓNG CẤP ĐỘ BỀN B20 (#250) ĐÁ 1X2.

+ LOT MONG BẰNG BÊ TÔNG B7.5 (#100) ĐÁ 4X6.
LỚT 

3. THÉP CỐT BÊ TÔNG:

ĐƯỞNG KÍNH NHÓM THÉP CƯỜNG ĐÔ TIÊU CHUẨN
ゆく 10 CB240-T (AI) 210MPa TCVN 1651-1:2018

>=10 CB300-V (AII) 260MPa TCVN 1651-2:2018

4. BU LÔNG:

1:0.25

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM- TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TPRHÀ NỘITHIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNGĐÃ PHỆ DUYỆTTheo QĐ phê duyệt số: 6786100-
he

3../QD-EVN HANOI7Ngày Lễ. tháng năm 20 14Người thần định:. Hưảng. Mnh Thy
Trudng Ben OLDT: He T

7000

7600

8100

MẶT CẮT HÓ MÓNG

4. BO LONG:

+ MỖI BU LÔNG GỒM: 1 BU LÔNG, 02 ĐAI ỐC, 1 VÒNG ĐỆM PHẲNG 1 VÒNG ĐỆM VÊNH
01 TẤM THEP NEO-80X10.01 TAM THEP NEO -80X1O.

+ BU LÔNG ĐAI ỐC CÓ CẤP ĐỘ BỀN 5.8
+ ĐẠI ỐC, VÒNG ĐỆM VÀ PHẨẦN ĐẦU BU LÔNG ĐƯỢC MẠ KỄM NH NG N NG THEO TIÊU

CHUAN 18TCN04-92.

5.

+ KHOẢNG CÁCH BU LÔNG NEO (*) ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ TRƯỚC KHI
ĐỔ BÊ TÔNG.

QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐẢO, ĐẮP TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH
TCVN4447-2012. ĐỘ ĐẦM CHẶT CỦA ĐẤT K>=0,95.

DU AN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHU DAUTOCHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRATheo Văn bản s.. VNAC - ВСТТ
Ngby 15 tháng. 2:ndm 0.2

thtian

1

1:
0.
25

10
00

7
0
0

300

250

106702

CÔNG

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DU ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIÊN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ:

SỞ 8 NGO, 27 ĐƯỜNG LỀ VÀN LUCNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
mart solutions

VRGD

BT46 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

P.HÀ NỘY

Ư VẪN VÀ

ĐẦU TỪ XA GIAM ĐỘC
ĐIỆ

TUONG MAI LETAN

CHỦ NHIỆM THẾT KẾ

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TỪ  THIẾT KỂ:

VŨ VÀN TIẾN hu

haeche
NGUYỀN DANH QUYÉN
KIẾM

VŨ VĂN TIẾN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

HrMur

XÂY DƯNG

CHI TIẾT MÓNG

TÚ MBA+RMU+PCS

1/-A3

PEC6.2608

03/04

AN THÀNH:

2026
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TRỤ MÓNG BESS 850

350 250 250

5VT NỞ M12X80

2 L50X50X5

10) THÉP SẢN DÀY 3м

1
5
0

27
0

THÉP SẢN DÀY 3MM О

THÉP SẢN DÀY 3MM 40

MẮT CẮT A-A

1
6
5

18
0

17
0

5
2
0

L50X50X5

Ο
THÉP SẦN DÀY 3мм L50X50X53

L50X50XS

PHỐI CẢNH GHẾ THAO TÁC VẬN HÀNH

BẢNG KÊ KHỎI LƯỢNG THÉP GHẾÉ THAO TÁC VÀVẬN HÀNH

300 250 250

L50X50OXSOX5

L50X50X5

1
2
0
0

1
1
2
5

5
0

200

요

DU ÂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM -E1.76

DIA DIEM:
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

| +0.100 (NỀN SÂN BÊ TÔNG

<4
00

1
2
0
0

340

830

250 240

L50X50X5
2

5 CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HÀ NÓ

VE THI CONG

L50X50X52

ẠP ĐOÀN ĐIỂ
VIET NAM-

THIẾ
KE BAN
ĐAA PHÊ

ph LUYỆT
duyệt số: G. ec

QD-EVA
Người thẩm

Trưởng Ban

gay %. ang
dinh:..H

DLET:1
an.

HANG

. nam 204
Thal

350

850

250 250

MẶT BẰNG CHÂN ĐẾ

GHẾ THAO TÁC

2
4
0
0

1
2
0
0

1
1
2
5

50

CÔNG TY TNHH MTV1

3L
50

X5
0X

5

3L
50

X5
0X

5

L5
0X

50
X5

250 5050 150 5050 150 50
350 250 250

850

MẶT BẰNG KHUNG

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA

ĐỠ MẮT GHẾ

Theo Văn bản số......./VNAC  - вСТт
Theo Văn bản sổ. 713 NNAC

Ngày.(ấ tháng.năm 20.26Chủ trì bộ môn ký tên:

Thars

EVNHANOI

VI QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHÍ:

IỒNG AOI UÂN DIẰNI PHO HÀNOI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DIỆN 6

0620218

PEC6
solutions

Ồ BTẠO KHƯ SHỨC NÀNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ
PHƯỜNG TÂY MỌ TPHÀ NỘI

TELI9682 EMALINFO@PEC6.VN

ANWEBSIE PECOAN

BẦU THIAM ĐỘC

LETAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KÉKẾ

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRỪ THIẾT KẾ :

Tun
VŨ VĂN TIẾN1

TKẾ

Ade
NGUYỀN DANH QUYỀN

KIỂM TRA:

MMun
VŨ VĂN TIẾN

BVTC XÂY DỰNG

TÊN BẢN VÊ:

CHI TIẾT GHẾ THAO TÁC

VẬN HÀNH

HOẢN THÀNH:

2026

TỶ LỆ

1/-A3

PEC6.2608 BESS-DK-XD-22

I(TÍNH CHO 1CK)

STT Tên chi tiết Quy cách
Kích thước Khối lượng

SL/ICK SLCK Khôi lượng
đơn vị (kg) tong (kg)tồng (ke)

Ghi chú

hép gócep go0
L50x50x5TSUXSUXS 21.18 21.18

Thep góc 2380 26.92
3 Thép góc L50x50x5 1125 50.90
4 Thán sản
4 nep sa 19.78

4a Thép sản d=3 50x2400 14.13 28.26
5 Vit nở M12x80 0.151 0.60 Trọn bộ

Tổng khối lượng ghlrơng chể tha n

thao tác (chưa mạ kêm nhúng nóng) 153.64

GHI CHÚ:

1. THẾP PHÌNH SẢN XUẤT THEO TÊU CHUE: JIS 03101, SS10O (HOẶC LOẠN TƯỚNG DƯƠN)

2. THEP TAM SS40O HOẠC LOẠI TƯƠNG ĐƯƠNG, UNG SUẤT CHAY fy > 2350KG/cm2ỨNG 

3. KẾT CẤU THÉP ĐƯỢC MẠ KỂM THEO TCVN 18TCN 04-92 HOẶC ASTM A123
ĐỚ

4. CÁC CH TIẾT UÊN KẾT NHAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐỆN, CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN = 6m.

5. CHẾ THAO TÁC ĐƯỢC LÊN KÉT VỚI HỆ THÓNG TIẾP DỤA CHUNG CỦA TRẠH BỀ
N ÁP

6. CỐT +0.00 LÀ CỐT NỀN ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG



CHI TIẾT BU LÔNG NEO M24

THÉPHÉP TẤM 80X80X10 HÀN ĐIỆN H=6MM BU LÔNG MẠ KÊM M24 VÒNG ĐỆM PHẲNG + VÒNG ĐỆM VỆNH
10 150 PHÂN REN RĂNG426

40

80

1991

ĐAI ỐC CĂN CHỈNH

500 200 PHẦN MẠ KÊM

DỰ ÁN:

GHI CHÚ:

1. BU LÔNG CHẾ TẠO CÓ CẤP ĐỘ BỀN 5.6. YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA MỘT BU LÔNG NHƯ SAU:

+ BU LÔNG: - KẾT CẦU VÀ KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC NHƯ HÌNH VÊ

-REN THEO TCVN 2248-77, MIỀN DUNG SAI 6G THEO TCVN 1917-76

– YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA BU LÔNG THEO TCVN 1915-1995

+ ĐAI ỐC THEO TCVN 1997-76 VÀ TCVN 1916-1995

+ VÒNG ĐỆM PHẲNG THEO TCVN 2061-77

+ VÒNG ĐÊM VÊNH THEO TCVN 130-77

2. PHẦN ĐẦU BU LÔNG, ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM ĐƯỢC MẠ KÊM 55m THEO TIÊU CHUẨN 18TCN 04-92LONG, D

3. VỊ TRÍ LẮP ĐẶT VÀ SỐ LƯỢNG BU LÔNG NEO XEM TRONG BẢN VẼ MÓNG

BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU CHO 01 BỘ BU LÔNG
STATISTIC TABLE OF MATERIAL

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

TƯƯỢNGSỐ TT
Oeder

HÌNH DÁNG

Shape-DIMENSION

CHIÊU DÀI CHIÊU DAI SỐ LƯỢNG TRONG LƯƠNG
Len Lenght SO LOONG

ntity CÁ TOÀN BỘ
Total weight

(KG)

BU LÔNG 2.482 2.482

2 TẤM NEO #80X 26 DÀY 10 0.502 0.502

ĐAI ỐC M24 DAY 18 02 0.105 0.210

4 VÒNG ĐÊM PHẲNG 01 0.032 0.032

5 VÒNG ĐỆM VỆNH 0.022 0.022

3.248

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆI NAM-TỐNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TRHÀ NỘI P
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNGĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ  phê duyệt số: 5:6 678.....QĐ-EVN HANOI
Ngày tháng tháng 3 p. năm 20 16.

Người thẩm định:. Hoany.Han. Marh. ThyThay

Trưởng Ben OLĐT:. TaHaiTung

KHỐI LƯỢNG CHO 01 BỘ BU LÔNG M24

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚCN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRATheo Văn bản số 712 NNACĐo Văn  bản s..VNAC-BCTTNgày. 18. théng. Znăm 20.79
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuas

ĐỊA CH

EVNHANOI

QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ B NGÓ 27 ĐƯỜNG LỀ VAN LUCNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

PEC6
solutions

VPGD218
B14.6 KHU CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

ÔNG THHƯỜNG TÂY MỞ-TPHÀ NỘI
TEL: (0365) 668266, AMAILINFO@PEC6.VN

CO PHAN WEBSTE: PEC6.V

VẪN VÀ

DIỆN 6

CHỦ NHIỆM THẾT KẾ

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRỬ THIẾT KẾ :

Hhen
VŨ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ

lare
NGUYỄN DANH QUYQUYỀN

|KIẾM TRA:

Mur
VŨ VĂN TIẾN

GIAI DOẠN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

VẬY DXÂY DƯNG

CHI TIẾT BU LÔNG NEO

M24

TỶ LÊ:

1/-A3

MA DYAN
PEC6.2608

DÀN THÀNH:

2026

SO HIỆU BAN VE:HIỆU B

BESS-DK-XD-23
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KIM THU SÉT 6.0M
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 C
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LÓT CỬA CỘT

VÍT KHOÁ M8 140

5

C
B
A
T

P
 Đ
Ị
A
 M
8

135
HÀN ĐIỆN HH=5MM

KẾT CẤU CỬA CỘT MẶT CẮT E-E CHI TIẾT II TAY THANG

6 GÂN TĂNG CỨNG

DẦY 10MM

2
0
0

650

P

CHI TIẾT BẢN ĐẾ

437

550

$650

GHI CHÚ:

(SL: 42 CHIẾC)

1. THÉP ỐNG ĐỨC, SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN JIS G3444 (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)
+ 
+ THÉP TẮM DÙNG LOẠI SS400 (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG), SẢN XUẤT THEO TC JIS3106-2015;
+ TOÀN BỘ KẾT CẦU THÉP ĐƯỢC MẠ KẼM NH NG N NG THEO TIÊU CHUẨN 18TCNO4-92

HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG;
+ BU LÔNG CẤP BỀN 5.6 VÀ ĐƯỢC MẠ KẼM NHƯNG N NG THEO TIÊU CHUẨN 18TCNO4-92

2. BU LONG, ĐAI ỌC ĐƯỘC CHE TẠO THEO YEU CAU KY THUẠT2. BU LÔNG, ĐAI ỐC ĐƯỢC CHẾ TẠO THEO YÊU CẦU KỸ THUẬT;
3. CHIỀU CAO ĐƯỞNG HẦN H=5MM, QUE HÀN LOẠI N43 HOẶC LOẠI TƯƠNG ĐƯƠNG.
4. KHỐI LƯỢNG CỘT:
+ ĐOẠN THÂN 01 CHƯA MẠ KEM NHUNG NONG: 519.256
+ ĐOẠN THÂN 02 CHƯA MẠ KẼM NHÚNG NÓNG: 235.123KG+ DNN + GIẢN ĐỀN CHIẾU SÁNG CHƯA MẠ KẾM NHÚNG NÓNG:106.53KGĐOẠN THÂN 03 

KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ CỘT CHƯA MẠ KẼM NHÚNG NÓNG:860.909 KG

IỢP DOÁN BĐẾN LỰC VỆI NAH- IÔN CÔNG Y ĐIỆNLỊỤC PHÀ NGYI
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔN

ĐAN VE ĐÃ PHÊ DUYỆT
Theo QĐ phê duyệt số:8.t s : 8 QĐ-EVN HANOI

Ngày Jk. tháng. 7.  năm 2026

et 
Ngy, 

20 26

HƯỚNG NHÌN P

hầm định:. Hoơng. Mah. Ihy

ng Ban OLDT:. an He T
CÔNG TY TNHH MTV
CÔNG TY T

KIẾN TRÚC SỰ VIỆT NAM
Th VEn THAM TRWTheo Vân bản số.VNAC-BCTТNgly LSsnding nam 0e

Thos

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRAM BIỂN ÁP 110KV

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

DON ĐƠN VỊ VỊ GUAN QUẢN LY LÝ DODỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHE

SỐ B NGỎ 27 ĐƯỜNG LỀ VÂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ ĐẤU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

106 VPGD: а
B14.6 KHU CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ

CÔNG TYPHƯỐNG LÀY MỎ-TPHÀ NỘI
TEle (0365) 868266 EMAIL-INFORPEC6.VN

CO PHAN WEESITE PEC6. VN

TƯ VẤN VA

ĐEN6ки
GLE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KÉ:KẾ

TeAETCOD
CHỦ TRỞ THIẾT KẾ:

VŨ VÀN TIÊN Thun
THIẾT KẾ

NGUYỄN DANH QUYỀN

KIỂM TRA:

VŨ VĂN TIẾN

GIAI ĐOẠN

BVTC

TÊN BẢN VẼ:

thur
XÂY DỰNG

CHI TIẾT CỘT CHIẾU SÁNG

CHÔNG SÉT 18M

TỶ LỆ:

1/-A3

MA AN
PEC6.2608

N THÀNH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VÉ:HIỀU BẢN

BESS-DK-XD-24
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ỐNG NHỰA XOẮN D50
LUỒN CÁP

BÊ TÔNG MÓNG B20
ĐÁ 1X2

BÊ TÔNG LỚT

87.5 ĐA 4X6

800

$550

i=5% i=5%

±0.000

800 800

1600

MÓNGNG CỘT ĐÈN PHA 15M

300

MÓNG BẢNG ĐÈN PHA 15M

20
00

O
O
R

2
0
0
 

11
0

ỐNG NHƯANHỰA XOẮN D50
LUỒN CÁPCÁP

BÊ TÔNG MÓNG B20

DÁ 1X2

BÊ TÔNG LỚT

B7.5 DA 4X6

DÂY ĐỒNG M120 CU M120

i=5% i=5%

100 800 800 100

1900

DƯ ÁN:

±0.000

TỚI HỆ THỐNG TIẾP DỊA
CHUNG TBA

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
NH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

VI QUẢN LÝ DU ÂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

DIA CHI:

SỐ 8 NGỜ 27 ĐƯỜNG LẼ VẪN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

VPGD2

CONG 4 KHƯ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỎ
E PHƯƠNG TÂY MỎ- TPHÀ NỌIN206 EMAL:INFOBPECO.VN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN

GHI CHÚ

TIẾP ĐỊA CỘT ĐÈN PHA 15M

1- Móng bằng bê tông B20, đã 1x2.
Lớp ớp lót lốt móng mông bằng bằng be bê Ttông B7.5, đá 4x6, day

g B7.5, đá 4x6, dày 100mm.
2- Cốt +0.00 tương đương với cốt san nền trạm.2- Cát v0 dh thước ghi vấn trêện bản về đan vị là là mm, cao độ làm.

ĐIỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TRHÀ HỤ
THIETẾT KẾ BẢN VỀ  THI CÔNGĐÃ  PHÊ DUYÊTTheo QĐ phê duyềduyêt số: 6.786/OD-EVN HANOLNgày At tháN HANOIgấy . thảng. 3. nm 20

Bươi thẩm 
No

ni Horny.. Mih ThTrường Ban QLDDT:a Hài...Tang.

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA
Theo Văn bắp  số.  Z17 VNACno van ban so..VNAC- ВСТт

Ngày..tháng..năm 20.26
Chủ trì bộ m n ký tên:

ĐẦU

NG N TÂM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỈ TR THIẾT KẾ:

Mn
VŨ VĂN TIẾN

THIT KẾ

love
NGUYỄN DANH QUYÉN
KIẾM TR

hinvŨ VĂN TIẾN Mư

BVTC XÂY DƯNG

TÊN BẢN VÊ:

CHI TIẾT MÓNG CỘT

CHỐNG SÉT 15M

TỶ LỆ

1/-A3

PEC6.2608

******

HOÀN THÀNH:

2026

BESS-DK-XD-25



5
0
0

LỚP SIKA GROUT CHÊN KHOẢNG HỞ

ÔNG NHỰA XOÁN D50
LUỒN CÁP

100
B TÔNG LÓT MÓNG

CÁP BÊN B7.5975

$=550 Ø6a200
3

1

20012

010a200

(2)

1

+0.00

90
0

8
0
0

1
7
0
0

15
0

ĐẤU NÓI VỚI HỆ THÔNG /

7
0
0

CỘT CHÓNG SÉT KẾT HỢP CHIẾU SÁNG

DỰ ÁN:

LẠP ĐẠT PIN LUU IHU LẠILẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

Y ĐÔNGNG M120

CU M120

BÊ É TÔNG MÓNG B20

ESESESESPSESSESSESESPSESPSPM

1600 100

ONG CỘT ĐÈN CHÓNG SÉT KÉT HỢPMÓN

CHIỀU SÁNG

010200

12 BU LÔNG M30

8

80
0

8
0
0

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔN
THIẾT KẾ BĂN VẼ

ĐÃ PHÊ
Theo QĐ phê duyệt số:.63.

CÔNG

5 CÔNG TY ĐIỆN LỤC TPHAN
THI

DUYE

G.8/QD-EVN HANNgười thamNgay. 1 tháng

an.. Ha. Muny.

nángEVN HANOIdịnh: o.hng năm 20 26Trưởng HongMnWnam Ban QLDT.

220012

hod

BÊ TÔNG LỚT MÓNG
CAP RENR75

800 800

1600

MẶT BẰNG MÓNG CỘT

bo

TIẾP ĐỊA CỘT

Ø10a200 4

100

EVNHANOI

ĐƠN VI QUẢN LÝ DU ÂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

A CH

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỐ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

0106 02185

PEC6
smart solutions

CÔNG BT46 KHU CHỨC NĂNG ĐỎ THỊ TÀY MỖ

CỔ PHAHƯỜNGA HTEL (035) 6826 EMAILINFOSPEC6.VN
AN VATU

UTOCIAM DỐC:

TUONC

LE TAN

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

408200

MẶT CẮT 1-1

GHI CHÚ:

06a200 3

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

Theo Va

1. BỆ TÔNG MÓNG CÁP BÊN B20 (M250).

THAM TRA
THÂM TRA

n bán số...7. NNA
Vo GVNAC- BCТТNgay....tháng.....năm 20.20ham 20.

Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuasttai

2. BÊ TÔNG LÓT MÓNG CÁP BÊN B7.5 (M100).

3. CÓT +0.000 TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CÓT NỀN SÂN PHÂN PHỐI HIỆN TRẠNG.

4. TOÀN BỘ KÍCH THƯỚC GHI TRÊN BẢN VỀ ĐƠN VỊ LÀ MM, CAO ĐỘ LÀ M.

PHAN VIỆT DŨNG

VŨ VĂN TIẾN W

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

TMer

Ader

NGUYỄN DANH QUYVỀN
KIỂM TRA:

VŨ VĂN TIẾN

BVTC XÂY DƯNG

TÊN BẢN VỀ:

CHI TIẾT BỐ TRÍ THÉP

MÓNG CỘT CHIẾU SÁNG

CHỐNG SÉT

TỶ LÊ: OÀN THÀNH:

1/-A3 2026

PEC6.2608 BESS-DK-XD-26



125

220 50

1375 (KHAI TRiễn=1500)

400 50 405 50 200

15
0

DU ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DIA DEM:DIỄM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TỰ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

QD 

PHÊ DUYÉT
heo Qt phe dso: 6786 1OD-EVN HAN

TẤP ĐOÀN ĐỊỆN LUI AM- TỔNG CÔNG TY ĐIỂN LỤC TPHÀ NỔI
THIẾT BẢN VẼ THI CÔNGAE 

A

12 BU LÔNG M3O
A CHI

Người thấm di

LẶP LÀ 125X50X5

KHUNG MÓNG CỐT ĐÈN CHÓNG SÉT KÉT HỢP CHIỀU SÁNG

Trưởng Ban QLE

tháng. . năm 20.C
Hom Mih
Heeny.. Meib. hu
TleHo 142.35

PHẦN MẠ KẼM 220 50 400 50 405 50 200

BẰNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU BU LÔNG CHO 01 MÓNG 80 80 M

(4 LẶP LÀ 58X50X5
2

SÓ TÊN CHI TIẾT
KICH KHÓI LƯỢNG ((KG) KHỐI LƯỢNG

HIEU QUY CÁCH TỔNG CÔNGLƯỢNG
1 CÁI TOÀN BỘ

3BU LONG
BU LÔNG Ø30 1525 12 8.463 101.556

ĐAI ÓC DÙNG CĂN CHÌNH

KHI DỰNG LÁP CỘT, TRU3
PHẦN REN RĂNG M30 125

2 TÁM GIẢNG 125 X 50 X5 THK 5 36 0.114

1
LETAMMATAMAA

CHỦ NHIỆM THIẾT KEKẾ:

EVNHANOI

N VI QUẬN LÝ DU AN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

5Ố 8 NGỔ 27 ĐƯỚNG LỄ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KE:

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

0070218

PEC6
smart solutions

B14.6 - KHỤ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

CO NAHUƠNG TÂY MƠ -TRHA NỌEC&.VN
TEL (035) 608266 EMALINFOSPEC6.VN

SVANVA

ĐIỆN â

1375
BL-30

3 ĐAI ÓC 30 THK 24 24 0.225 5.400 BU LÔNG NEO M30

4 VÒNG ĐẸM PHANG 056 X 031 THK 4 12 0.067 0.804

BẢNG THÓNG KÊ CÓT THÉP
PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRĨ THIẾT KẾ:TRI THIET KE:

KHÓI LƯỢNG TỔNG CỘNG 1 MÓNG 111.864

TÊN ĐƯỜNG CHIỀU DÀI SÓ SỐ LƯỢNG TONG TONG

er
VŨ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ

CÁU SÓ HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC KÍNH THANH CÁU

GHI CHÚ:
1. BU LÔNG SẢN XUÁT THEO TIÊU CHUẬN BS 3692 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (CÁP BÈN 5.6)

2. THÉP TÁM DÙNG THÉP SS400, ỨNG SUÁT CHẢY FY=245N/MM2SUẤT 

CONG TY TNHH MV
3. MỘT BỘ BU LÔNG GÒM 1 VÒNG ĐỆM PHẢNG VÀ 02 BU LÔNG (01 BU LÔNG DÙNG CHQ OÀN QHÌNHÚC SƯ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV

4. TOÀN BỘ KÍCH THƯỚC ĐƠN VỊ LÀ (MM)

KIÊN HIỆU
(mm) (mm) KIÊN 1 CK T. BỘ

CHIỀU DÀI

(m)

KHÓI LƯỢNG

(kg)

haer
NGUYỄN DANH QUYỀN

KIỂM TRA:

1 80 1550 80 10 1710 1 16 16 27.36 16.87

2 400 1900 12 2300 20 20 46 40.84 VŨ VĂN TIẾN
Murhund

THAM TRA
Theo Văn bản số.... VNAС-ВСТТ

Ngày..G.tháng.năm 20
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuen

3 1500 1500
50

9

6100 1 54.9 12.19 BVTC XÂY DỰNG

TÊN BẢN VỀ

4 50C 1550 50 6 1650 1 36 36 59.4 13.18

- Thép có đường kính Ø6: Tổng chiều dài 114.3(m), Tổng Khối lượng: 25.37(kg)- 

-Thep - Thép có đường kính Ø10: Tổng chiều dài 27.36(m), Tổng Khối lượng: 16.87(kg).

- Thép có đường kính Ø12: Tổng chiều dài 46(m), Tổng Khối lượng: 40.84(kg).
-Than gei2kl th tc
- Thép Ø≤10 có KL: 42.24(kg), thép 10<Øs18 có KL: 40.84(kg), thép Ø>18 có KL: 0(kg). 1/-A3

CHI TIẾT BỐ TRÍ THÉP

MÓNG CỘT CHIẾU SÁNG

TỶ LÊ:

CHỐNG SÉT

DÀN THÀNH:

2026

PEC6.2608 BESS-DK-XD-27
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BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG KIM THU SÉT

Trọng lượng (kg)
STT Tên gọi Quy cách

Kích thước

(mm)
Số lượng Ghi chú

Đơn vị Toàn bộ

01 Tấm đế 340x12 340 01 10.89 10.89

02 Tấm chân gia cường 120x12 300

90

3.39 20.34

03 Thân kim thu sét b70x5 2494 01 20.5 20.5

04 Thân kim thu sét Þ56x4 2250 01 11.53 11.53

05 Thân kim thu sét b45x4 1450 01 5.86 5.86

Kim chống sét Þ32 300 01 1.89 1.89

07 Bu lông M16x60 60

GHI CHÚ

90

90

TẬP ĐOÀN ĐỆN LỤC VIỆT NAM-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TPRHÀ NỘN1. Trụ được mạ kẽm nhúng nóng 110 μm, bu lông dày 55ym theo tiêu chuẩn 18TCN04-92
2.Liên kết các chi tiết bằng hàn điện, chiều cao đường hàn h=4mm

MẶT CẮT 1-1

MẶT CẮT 2-2

2

120

20 100

CHI TIẾT

3
0
0

KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo QĐ phê duyệt số:. 78 1OD-EVN HANOINgày LỄ tháng . 3 năm 20Người thẩm đinh.thany Minh. ThugTrưởng Ban OLĐT: on Hà

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THÂM TRA
heo Văn bản số...NNAC-BCTТ71
Ngày. tháng...năm 20.26

Chủ trì bộ môn ký tên:

Thuas

M

DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM - E1.76

DIA DIEM:
THÀNH PHÓ HÀ NOI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHU ĐAUTO:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐIA CHE

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DIỆN 6

01067021
8

PEC6
t solutions

CONG BTà.B - KHỦ CHÚC HĂNG ĐÓ THỊ TÀY MÔ

cPHÀ HƯƠNG ÂY MỞ- TPHÀ NỘI
l h JEL: (0365) 66626 EMAILINFO@PEC6.VN

VAN VA WERSTE ECO.V
SẦU TƯ XÂY DUNG

TUONGMAI
LE TAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRỜ TIỂI KẾ:

VO VAN TIEN Thun
THIẾT KẾ

lae
NGUYỀN DANH QUYỀN

KIEM

vŨ VĂN TIẾN hư

BVTC

TÊN BẢN VẼ:

XÂY DƯNGVAV

CHI TIẾT KIM THU SÉT

6.0M
******

TỶ LÊ:

1/-A3

MA DỰ AN:

PEC6.2608

OÀN THÀNH

2026

SỐ HIỆU BẢN VỀ
Ở HIỆU BẢN

BESS-DK-XD-28
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PEC6
Smart solutions

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6
DỰ ÁN: LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẠI KIM - E1.76

CÁC BẢN VẼ PCCC



PEC6
Smart solutions

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6
DỰ ÁN: LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐẠI KIM - E1.76

DANH MỤC BẢN VẼ

S.T.T TÊN BẢN VĚ KÝ HIỆU

BẢN VẼ PHÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1 MẶT BẰNG BÓ TRÍ HỆ THÓNG PCCC HIỆN TRẠNG BESS-DK-PC-01

MẶT BẰNG BÓ TRÍ HẸ THÔNGTHÓNG PCCC SAU CẢI TẠO BESS-DK-РС-02

3

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỦ CHỨA BÌNH CHỮA CHÁY BESS-DK-PC-03

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TRỤ CHỮA CHÁY VÀ BỆ ĐỠ TÙ THIÉT BỊ CHỮA CHÁY BESS-DK-PC-04

CHI TIẾT GỒI ĐỠ ÔNG VÀ ĐẶT ÔNG BESS-DK-PC-05

6

SƠ ĐỒ LOGIC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ BESS-DK-РС-06

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KÍCH HOẠT XÃ KHÍ CHỮA CHÁY BESS-DK-PC-07

MẶT BẰNG BỘ TRÍ HỆ THÓNG BÁO CHÁY- CONTAINER BESS-DK-PC-08

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THÓNG BÁO CHÁY- CONTAINER BESS-DK-PC-09

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HẸ THÓNG CHỮA CHÁY KHÍ BESS-DK-PC-10

MẶT BẰNG BÓ TRÍ HỆ THÓNG CHỮA CHÁY KHÍ-CONTAINER BESS-DK-PC-11

김 LƯU ĐỒ HOẠT ĐỘNG HỆ THÓNG CHỮA CHÁY KHÍ BESS-DK-PC-12

2

CHI TIẾT LẬP ĐẠT HẸ THÓNG BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ HFC-227EA BESS-DK-PC-13

AA CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ÓNG CHỮA CHÁY KHÍ BESS-DK-PC-14

15 CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THÓNG BÁO CHÁY- CONTAINER BESS-DK-PC-15



NHÀ ĐIỀU KHIẾN

NƯỚC CỦU HỎA

MẶT BẰNG PCCC HIỆN TRANG

DU ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV DẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIEM:
THÀNH PHÓ HÀ NOI

HANG MUC

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

NH
À 
RÁ
C

I

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
CONG TY INVIẾT

THẨM TRA
BCTTTheo Văn bản số.VNAC-ВС11NNAC

Ngày...5 tháng.7 năm 20.2ay.....thang.7nam 
Chủ trị bộ môn ký tên:

Thuan

M.
S.
D.
N

EVN HANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ AN:

DỊA CH

BAN QLDA LƯỚI DIÊN HÀ NÔI

5 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯC

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DIỆN 6

0106702183

CÔNG

TUV

E
LUONG MРА

PEC6
smart solutions

TY BIÀN KHU CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỖ
-TPHÀ NỘI

668206 EMAILINFOBPECA.VN
ECA.VN

SIAM Đ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRỪ THIẾT KẾ:

Da

NGUYỄN NGỌC QUYÉT
THIẾT KẾ

C

NGUYỄN NGỌC QUYÉT
KIỂM I

PHAN VIỆT DŨNG

GIAI DOAN:DOẠN:

BVTC PCCC

TÊN BẢN VỀ:

MẮT BẰNG CHỮA CHÁY

HIỆN TRẠNG

YLE
1/-A3

MÃ DỤ ÁN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VE:

BESS-DK-PCCC-01
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MẶT BẰNG PCCC SAU CẢI TẠO

94360
42590

42251
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DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LUU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANG MUC

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẤU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

DƯAĐƠN VI QUÁN LÝ DỰ AN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

DIA CH

8 NGỎ 27 ĐƯỞNG LỆ VĂN LƯƠNG
NG THÀNH XUÂN THÀẢNH PHỐ HÀ NÓI

KƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

BITỐ PHỦ CHNG NÀNG ĐÓ THỊ TÀY MỞ
PHƯƠNG TÀY MỎ - TP.HÀ NỘI

EL: (0365) 668266 EMAILINFOBPEC6.VN
WEBSITE: PE

10
93
0

35
00

1
5
7
0
4

M
S

DIEN

3511 2379 6549 2682 5878 3682 5878 16148

CÔNG TY TNHH MTVKIẾN TRÚCKIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
PHAN VIỆT DŨNG

GIAI ĐOẠN:

THẤM TRA
heo Văn bản số.....NNAC-BCTT
Ngày....tháng.....năm 20.2.

STT KÝ HIÊU DIỄN GIẢI ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG BVTC PCCC

Ο TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI TU TÊN BẢN VỀ:

Chủ trì bộ môn ký tên:

ThuRA

② ỐNG THÉP MA KEM DN100 ĐI NỔI 45

3 ---- ỐNG THÉP MA KĚM DN100 ĐI NGẦM

MẮT BẰNG CHỮA CHÁYMẠT BANG C

SAU CÁI TẠO

4 에 TRU CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI TRỤ

5 Σ TỦ CHỮA CHÁY XE ĐẨY
1/-A3

MÃ DỰ ÁN:

PEC6.2608

HOAN THANH:
2026

SỐ HIỆU BẢN VỀ:

BESS-ĐK-PCCC-02

CHỨ NHIẾM THIẾT KẾHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

HAN VIỆT DŨNG

HỦ TRÌ THIẾT KẾ:

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT K

D

NGUYENTUYỀN NGỌC QUYẾT
KIỂM T



Thép L40x4

Liên kết hàn

Bu lông M8x70

Thép L40x4

Bê tông M100

Thép L40x4

Thép L40x4
2

Thép bàn 150x4

Bê tông M100

2
1300 300

1600

MẮT CẮT 1–1

(2

10
0 1
5
0

Tôn dày 0,5

Lợp 3 mặt

1
5
0

1
5
0

1
3
0
0

1
4
5
0

Thép L40x4

Tôn dày 0,5

Lợp 3 mặt

CÔNG TY TNHH MTV

KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRA
Theo Văn bản số.717 /VNAC-BCTТ

Ngày.k... tháng....năm 20.26..Ngay.?...thang..7.nam 20
Chủ trì bộ môn ký tên:

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHỐ HÀ NỔI

HANG MUC

TRAM BIẾN ÁP 110KV

URA

CHỦ ĐẦU TU:

TỔNG CÔNG TY ĐIÊN LỰC TP. HÀ NÔI

+0,500

+0,000

80

GHI CHỦ:

700

MẮT CẮT 2-2

CỐT +0.00 LÀ CỐT SAU HOÀN THIỆN

1
3
0
0

BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY

① CHUÔNG BÁO CHÁY

2 NÚT ẤN BÁO CHÁY
:0

M
.S
.D

1067

CON

Co

EVNHANOI

ĐON VỊ QUÂN LÝ DỰ AN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIÊN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỚNG LẼ VĂN LƯƠNG
PHƯNG THÀNH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NƠI

DƠN VI THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

TUVANY
ĐAU T0 GIÁM DO

ĐIỆN

– CÁC CHI TIẾT THÉP L40x4 VÀ THÉP BẢN 150x4 ĐƯỢC LÊN KẾT HÀN, SƠN 1 LỚP CHỐNG RI NG EIA

2 LỚP MAU ĐÓ. CHIỀU DÀI 9,8M. TROTRỌNG LƯỢNG: 9,8 x 1,417= 23,69 KG

- VỊ TRÍ CỦA HỘP BÌNH CHƯA CHẢY ĐƯỢC ĐỊNH VỊ TRÊN BAN VẼ MẶT BẰNG PCССС

– TÔN ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI THÉP BẰNG VÍT NỞ CHUYÊN DỤNG SƠN MẢU ĐỎ. DIỆN TÍCH
- THEP BAN 150x4 DÀI 0,7M; SƠN MÀU ĐÓ. DIỆN TÍCH 0,15 x 0,7= 0,105 M2

KHỐI LƯỢNG: 0,105 x 0,004 x 8750 = 3,297KG

PEC6
smart solutions

KHỤ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

ÔNG TÂY MỖ- TPHÀ NỘI
206 EMAILINFOBPEC6.VN

WEBSITE: PEC6.VN

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DÙNG

TÔN= 5.84M2 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

Thép bản 150x4 Mái lợp tôn sơn màu đỏ

dày 0,8

1300

1900

MẮT BẰNG

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THIẾT KẾ

D
NGUYỄN NGỌC QUYẾTINGUYEN

KIỄM

2 NÚT ẤN BÁO CHÁY VÀ CHUÔNG BÁO CHÁY Ya BỘ 2

1 BÌNH CHỮA CHẢY XE ĐẨY BÔT ABCMFZL35
PHAN VIỆT DŨNG

BÌNH 4 GIAI DOAN:UDOẠN: PHÁN

BVTC PCCC

300 STT TÊN THIẾT BỊ KỈ HIỆU ĐƠN VI SỐ LƯƠNG TÊN BẢN VỀ:

CHI TIET TO CHUA

BÌNH CHỮA CHÁY

1/-A3

MÃ DỤ ÂN:

PEC6.2608

HOAN THANH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

BESS-ĐK-PCCC-03
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FIRE CABINET

5

2
MẶT NGOÀIMAINGOAL

MẶT TRONG MẶT BÊN
TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ

<1000

4
CHI TIẾT LẮP TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ

GHI CHÚ

KIỂU HỘP

KÍCH THƯỚC: HxWxD

VẬT LIỆU

LOẠI SƠN, MÀU

GHI THÍCH

ĐỂ NGOÀI NHÀ 1100x600x220

950x600x220 (MM)
THÉP DÀY 1,5MM
SƠN HAI LỚP MÀU ĐÓ

DMỞ KHOÁ NHANH GIÁ TREO 1 VÒI
@ CHÂN HỘP

②

MAI CHE

® 1 LĂNG PHUN D65
1 VÒI CHỮA CHÁY D65, L=20M,16BAR

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIẾ NAM

THẤM TRA
Theo Văn bản số 717 NNAC-bán số..VNAC BСТТ

Ngày. tháng...ăm 202
Chủ trì bộ môn ký tên:

DỰ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
NH PHÓ HÀ NÓI

HANG MUC

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

G

1DRỤ CHỮA CHÁY 3 CỬA

ĐƯỜNG ÓNG DN100

CÚT THÉP DN100

BỆ ĐỠ BÊ TÔNG 400X1400X400
RỘ ĐỞ ĐỀ TĂNG

BÉ ĐỠ CÓ ĐINH TRU 500X500X200

VAN BƯỚM

ĐỊN

GHI CHỦ ẤP NƯC CHỮA CHẢY
- TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ LOẠI DƯỞNG KÍNH
THÂN TRỤ D125MM, ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU THEOTHAN INO 01ZCWM,1
TCVN 6379-1998

NHỎ LÀ GGƯT YỰ LA THOMM, H
- ĐƯƠNG KÍNH HỌNG LỚN HƠN TRỤ LÀ 110MM, HỌNG

NHO LÀ 69MM, ÁP LỰC LÀM VIỆC CỦA TRỤ CHỊU
ĐƯỢC 1MPA (10KG/CM2)

- KHOANG CÁCH TỪ TRỤ CHỮA CHÁY TỚI MÉP ĐƯƠNG,- KHOẢNG CÁCH TỪ TRU CHỪA CHÁY TỚI

HOẶC SÂN KHÔNG QUÁ 2,5M; CÁC RANH GIỚI CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG BÊN TRONG DU ÁN Y NƯO UƠN sU
TRINH XAY DỤNG BEN TRONG, DỰ AN K NHO HƠN 5M
- KHI LẮP ĐẶT PHẢI ĐẢM BẢO THÂN TRỤ THEO PHƯƠNG
THẮNG DỨNG, CỬA LẤY NƯỚC LỚN (MẶT TRU) QUAY RA

-② NGOÀI ĐƯƠNG (SÂN)

YÊU CẦU KĨ THUẬT CỦA TRỤ

THÔNG SỐ TRU NỔI

ÁP SUẤT LÀM VECMPA (KG/CM2), KHÔNG NHỎ HƠN 1 (10)

ĐƯỞNG KÍNH TRONG THÂN TRỤ NƯỚC, MM 125

CHIỀU CAO NÂNG CỦA VAN, MM 30

DỌ RO CỦA VAN DỌC TRỰC KHI MĐỘ RỞ CỦA VAN DỌC TRỤC KHI MỞ, MM, KHÔNG LỚN HƠN 0,40,4

CHIỀU CAO TRỤ NƯỚC, MMCHIEU CAO TRỢ NOOC, MM 1,175

TSỐ VÒNG QUAY CẦN THIẾT DỂ VAN MỞ HOÀN TOÀN, VÒNG

HỆ THỐNG TỔN HAO ÁP SUẤT TRONG TRỤ NƯỚC, KHÔNG LỚN HƠN 1,2x10

ĐƯƠNG DƯỜNG KÍNH CỦA HỌNG RA, MM:
- HỌNG LON
- HONG NHỎ

KHỚP VĂN NỔI VỚI CÔT LẤY NƯỚC

THÔNG SỐ MẶT BICH

- DƯỜNG KÍNH VÒNG TRỒN TÂM LỖ BẮT BULONG, MM 0,65 280
- ĐƯỞNG KÍNH LỖ BẮT BULONG, мM
- SỐ LỖ

KHỐI LƯỢNG TRỤ NƯỚC, KG, KHÔNG LỚN HƠN 150

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

DỊA CHỈ

NGÕ 27 ĐƯỚNG LÊ VĂN LƯƠNG

PHƯNG THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NÓI

DƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

01067 b82

N: CÔ
N

ĐẦU T

PEPEC6
smart solutions

B146 KHỦ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỎ
PHONG TÀY MỞ -TPHÀ NỘI

E 0365) 86828EMAILINFORPEC6.VN

VÀ

SAM BOC

EN 6

ONG BTA

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYÉT

THIẾT KẾ

2
NGUYỄN NGỌC QUYÉT
KIỂM TRA

D

CHI TIẾT LẮP TỆ HÀN CHI TIẾT LẮP CỨT HÀN CHI TIẾT NÓI ÓNG BẢNG MẶT BÍCH

TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG VÀ PHỤ KIỆN HÀN

CHI TIẾT LẮP MĂNG XÔNG NỔI ỐNG CHI TIẾT LẮP CỨT CHI TIẾT LẮP TÊ

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG VÀ PHỤ KIỆN REN

PHAN VIỆT DÙNG

DOẠN:

BVTCBVIC

TÊN BẢN VẼ

PCCC

CHI TIẾT TRỤ NƯỚC CHỮA

CHÁY VÀ BỆ ĐỠ TỬ THIẾT BỊ

1/-A3

MÃ DỰ ÂN:

CHỮA CHÁY

HOÀN THÀNH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

PEC6.2608 BESS-ĐK-PCCC-04



LỚP NÊN HOÀN TRÀ

LỚP HOÀN THIỆN MẶT
500

MẶT CẮT CHÔN ÔNG

2 LỚP SƠN MÀU ĐỎ CHỊU BỨC XA NHIỆT

LỚP SƠN LÓT CHÓNG RÌ

ÓNG THÉP

2 LỚP BI TUM NÓNG

LỚP SƠN LÓT CHÓNG RỈ, BĂNG CUỒN CHÓNG ĂN MÒN

ÓNG THÉP

CÔNG TY TNHH MTYTNHH MTV
KIỂN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẦM TRATheo Văn bản số NNAVNAC-ВСТТ

Ngky 5 márng năm 20.  2
MẶT CẮT ÓNG ĐI CHÌM

8/

40 100 40

ន

20 310 20

CHI TIÉT CÔLIÊ GIỮ ÓNG

Thuas

ÓNG THÉP D100 COLIE
COLIÊ VÁT GÓC

s

DU AN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHÓ HÀ NÓI

HANG N

TRAM BIẾN ÁP 110KY

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

VỊ QUẢN LÝ DỰ ẢN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIÊN HÀ NÔI

ĐỊA CHỈ

8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LỆ VĂN L

PHƯỜNG THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NÓI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

1067021AVPGD

CONGCÔNG TY

PHAN

Is TUVẤNΣ

PEC6
smart solutions

BM KHU CHỨC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MÔ
TPHÀ NÓI

EMAILINFOBPECA.VN
WEBSITE: PEC&.VN

*ĐẦU TƯ XÂY Y DC
ĐIỆN

ƯƠNG MAI LL TẤM
NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

QB

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

MẶT CẮT ÓNG ĐI NỖI

ÔNG THÉP D100 CÚT THÉP HÀN D100

MẶT HOÀN THIỆN

GÓI ĐỠ ÔNG

A=3000

CÚT THÉP HÀN D100 ÔNG THÉP D100

CHI TIÉT ÓNG DI NỖI SANG CHÌM

8

THIẾT KẾ

BULÔNG NỞ
NGUYEN

300
KIỂM TRA:

Q
UYỄN NGỌC QUYẾT

bd 200 bd

CHI TIẾT GỐI ĐỠ ÓNG CỨU HỎA D100

GHI CHÚ

- GỒI ĐỠ ÔNG CỨU HỎA D100 BẰNG BÊ TÔNG M200, ĐÁ 1X2CM.

- BÊ TÔNG LÓT MÓNG M100, ĐA 4X6CM.

PHAN VIỆT DŨNG

ĐOẠN:

BVTC PCCC

IBAN VE:
CHI TIẾT GỐI ĐỠ ỐNG

VÀ ĐẶT ỐNG

TY LỆ

1/-A3

MÃ DU ÁN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

BESS-ĐK-PCCС-05



SƠ ĐỒ LOGỊC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ

HỎA HOẠN XẢY RA

TÍN HIỆU ĐẦU BÁO NHIỆT TÍN HIỆU ĐẦU BÁO KHỎI BÁO CHÁY BẰNG TAY

NGUỒN 220VAC TỦ DIỀU KHIỂN XẢ KHÍ PHỎNG CHÁY

CẢNH BÁO NỂU 1 TRONG 2 ĐIỀU KIỆN SAU DÁP ÚNGe

-
 

KHÓ
- CÁNH BÁO TỪ ĐẦU BÁO KH I HOẶC DẦU BÁO NHIỆT

- CẢNH BÁO BẰNG TAY

CẢNH BÁO CẤP 1 TỚI

BMS/EMS/SCADA
TIMER (30S COUNTDOWN)

KÍCH HOẠT VAN ĐIỆN TỪ

↓

GHI CHỦ:

NGUYÊN LÝ PHỎNG CHÁY CHỦA CHÁY THAM KHẢO THEO TIÊU CHUẨN UL9540A. NGUYÊN LÝ SẼ
ĐƯỢC CHUẨN XÁC THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CỦA ĐƠN VỊ CẤP HÀNG VÀ CẦN ĐƯỢC ĐẢM BẢO:
- PHÁT HIÊN sdu sl ntcácTHET RE CỦA ĐON VỊ CAP HANG VA CAN DUỢC DAM
- PHÁT HIỆN SỚM SỰ CỔ TỬ CÁC CELL/PACK/RACK VA CONTAINER

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BMS KHI CÓ PHÁT HIỆN PHẢI CÔ LẬP, NGẮT CONTACTOR/BREAKER VÀ
PHAT CANH BАО

TỦ CHỮA CHÁY FIRE ALARM PANEL KÍCH HOẠT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ SẠCH, HỆ
THỐNG LÀY VẮT TUÂNG CÓ vỉ KL NT HOT HE THUNG CHUA CHẤT BANG KHI SẠCH, HẸ
THỐNG LÀM MÁT, THÔNG GIÓ XẢ KHÍ DỂ GIẢM NGUY CƠ CHÁY NỔ VÀ LAN TRUYỀN. ĐƯA RA

CÁC TIẾP ĐIỂM KHÔ VÀ CÔNG TRUYÊN THÔNG DỂ GỬI TÍN HIỆU CÁNH BÁO TỚI CƠ QUAN
DIỂM 

CHỨC NĂNG.

XẢ KHÍ CHỮA CHÁY

V

ĐÁM CHÁY ĐÃ TẮT

V

KICH HOẠT HỆ THONGKÍCH HOẠT HỆ THỐNG
THÔNG GIÓ

BÁO ĐỘNG RỞ RỈ KHÍ

TÍN HIỆU ÂM THANH/ ÁNH SÁNG

TIẾP ĐIỂM KHÔ TRUYỀN TÍN HIÊU/

CỔNG TRUYỀN THÔNG CỦA TỦ ĐIỀU KHIẾN
CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ

ĐỘNG HIỆN 

NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÁP ỨNG:

BÁO ĐÔNG PHÁT HIÊN VÙNG CHÁY

-CÁNH BÁO TỬ ĐẦU BÁO KHÓI-CÁNH BÁO TỪ DẦU BAO KHƠI
VÀ ĐẦU BÁO NHIỆT

- CẢNH BÁO BẰNG TAY VÀCÁNH BÁO BẰNG TAY VA

TỪ ĐẦU BÁO NHIỆT
HOẶC BÁO KHо
HOẠC BAO KHO

-NÚT XẢ BÌNH CHỮA CHÁY

ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG

BÁO ĐỘNG BẰNG ÂM THANH

VÀ ÁNH SÁNG

CÔNG TY TNHH MTVKIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
THẦM TRA

Theo Văn bản sỐ.Z...NNAC
Van t822- NNABo bân NAC-BCTTay..

Chủ trì bệ môn ký tên:

KHOA/ TẮT QUẠT HÚT
THÔNG GIÓ VÀ XẢ ÁP

Thuan

THIẾT BỊ THÔNG TIN

CƠ QUAN CHỨC NĂNG

THIẾT BỊ VÀ KÊNH TRUYỀN HIỆN CÓ

CẢNH BÁO CẤP 2 TỚ
BMS/EMS/SCADA

O.
N:
O

M

DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỄM:

THÀNH PHỐ HÀ NOI

HANG MUC

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVN HANOI

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIÊN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

NGÔ 27 ĐƯỜNG LỄ VĂN LƯƠNG
PHƯỞNG THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NÔI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6smart solutions

BIAO KHU CHỦC NĂNG ĐÔ IHỊ TÀY MỞ

OONG THƯỜNG TÀY MỖ - IP HÀ NỘI
EL: (0365) 6826 FMAILINFOBPECO.VN

d PHAN WEESITE PEC&.VN

TUVAN
U GIAMBOOUNG

P. UTAMUONGỀ THIẾT Ể
CHỬ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

2
NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾ

2
NGUYỄN NGỌC QUYẾT

PHAN VIỆT DŨNG

CÔ LẬP NGUỒN ĐIỆN
TẮT HỆ THỐNG LẮM MÁT BẰNG CHẤT LỎNG

ĐOẠN:

DAICBVTC PCCC

TÊN BẢN VỆ:

SƠ ĐỒ LOGIC HỆ THỐNG
BO LOGIC HE THON

CHỮA CHÁY KHÍ

1/-A3

MÃ DỰ ÁN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VỆ:

BESS-ĐK-PCCC06



VAN XA KHÍ

GHI CHÚ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KÍCH HOẠT CHỮA CHÁY KHÍ

S TỬ ĐIỀU KHIỂN CHỮA CHÁY KHÍ
BÌ

NH
 
KH

Í

(HD)) Đầu báo Nhiệt

(SD) Đầu báo Khói

S

Van điện từ

Thao tác bằng tay

A Công tắc hủy lệnh

T Công tắc kích hoạt

CD

ắ Cảnh báo Âm thanh/ánh sáng

HD

Η
Σ

NGUỒN 220VAC

CD

HD RSD

TIẾP ĐIỂM KHÔ TRUYỀN TÍN HIỆU/
CỔNG TRUYỂN THÔNG CỦA TỦ ĐIỀU KHIẾN CHỦA CHÁY KHÍ

DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHÓ HÀ NÓI

HẠNG MỤC:

TRAM BIẾN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VỊ QUẢN NLÝ LÝ DỰ ÂN:

BAN QLDA LƯỚI DIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

THIẾT BỊ THÔNG TIN

CƠ QUAN CHỨC NĂNG

THIẾT BỊ VÀ KÊNH TRUYỀN HIÊN CÓ

S

1:0
1

ĐẦU

ONG

27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG
PHƯỜNG THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NÓI

ĐƠN VỊ THIẾT KE:

CÔNG TY CỔ PHẨN

TƯ VẤN VÀ VÀ ĐẦU ĐẦU TƯ TỂ YÂY XÂY DING DỰNG BIỂNĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

2CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

ogM PHƯỜNG TẦY MÔ - TPHẢ NÓI
N (0385) 866 EMAILINFORPECA.VN

HAN WEREECOVN

SIẢM ĐỐC

LETAM

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

Q

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

CÔNG TY TNHH MTVTNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THAM TRA
Theo Văn bản số 7 VNACeo Van bán so...7.NNAC-BCтт

Ngày 6.tháng..năm 20..6.
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thees

HIẾT KẾ

Q

NGUYỄN NGỌC QUYÉT

PHAN VIỆT DŨNG

DOẠN:

BVTC
BYIG PCCC

TÊN BẢN VỀ:
TEN BANVE

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KÍCH
SO DO NGOYEN LY KICH

HOẠT CHỮA CHÁY KHÍ

1/-A3

MÃ DỰ ÁN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

SỐ HIỆU BẢN VỆ:

BESS-ĐK-PCCC07



MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG TRONG 1 CONTAINER

DỰ ÂN:

LẬP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NÓI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ THÍCH:
6058

KÝ HIỆU

RS

AS
1629 800 1200 800 1629

B

2
4
3
8

S H S ST

HS

W.EX
ST WEXD

HS W.DE

W.EX

W.DE
RS AS W.DE

TRUNG TÂM BÁO CHÁY XẢ KHÍ TƯ ĐÔNGCẤP NGUỒN
LIÊN ĐỘNG VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC

KẾT NỐI VỚI TỬ BÁO CHÁY TRUNG TÂM S ĐẦU BÁO KHÓI THƯỜNG

CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ

NÚT ẤN TẠM DÙNG XẢ KHÍ

NÚT ẤN XẢ KHÍ

CHUÔNG BÁO CHÁY XẢ KHÍ

ĐỀN CHỚP BÁO CHÁY XẢ KHÍ

CÒI ĐỀN BÁO CHÁY KẾT HỢP

BẢNG CẢNH BÁO XẢ KHÍ DI TAN

BẢNG CẢNH BẢO XẢ KHI CẤM VÀO

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOI

ĐƠN VI QUẢN QUÂN LÝ LY DỰ AN:

ĐỊA CH

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LẼ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

M.S.
D.N:

0100
702

PEC6
t solutions

KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ

PHAPHƯỞNG TÂY MỘ -IP HÀ NỘI
900) 668266 EMAILINFOBPECA.V

N

= TUVA WEBITE FEC&.V

KAY DỤNG

H ĐẦU BÁO NHIỆT THƯỜNG
MA
LE TAM

CÁP TÍN HIÊU CHỐNG CHÁY, CHỐNG NHIỄU CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:KẾ

PHAN VIỆT DŨNG

BẰNG TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG ĐẦU BÁO CHÁY

STT Số lượng Số lượng thiết kế
Dự án Phòng a (m) b (m) S (m) tính toán Đầu báo Đầu báo

khói nhiệt
TBA 110KV

Container 6.058 2.438 14.77
Đại Kim E1.76

0.23 2

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
2

CÔNG TY TNHH МТV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA
Theo Văn bản số. 7.1.2..NNAC-BCTT

Ngày.(.tháng....năm 20.26
Chủ trì bộ môn ký tên:

Thers

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THIẾT KẾ

Q

NGUYỀN NGỌC QUYẾT

PHAN VIỆT DŨNG

GIAI ĐOAN

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

PCCC

MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG
BẮO CHÁY TIC
BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG TRONG

1/-A3

1 CONTAINER

MÀ DỰ ĂN:

HOAN THANH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VE:
PEC6.2608 BESS-ĐK-PCCC08



VO CONTAINER HỘP CHIA NGẢ

ỐNG LUỒN DÂY PVC D20
ĐAI GIỮ ỐNG D2O

ĐỀN CHỈ THỊ TÁC ĐỘNG ĐỂ ĐẦU BÁO

2 VT M3

ĐẦU BÁO NHIỆT

LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO NHIỆT

VO CONTAINER HỘP CHIA NGÁCONTAINER

ỐNG LUỒN DÂY PVC D20 ĐAI GIỮ ỐNG D20

ĐỂ DẦU BẢO
DỀN CHỈ THỊ TÁC ĐỘNG

2 VT M3 ĐẦU BÁO KHÓI

LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO KHỎI

DÂY 2x1,5MM2 LUỒN TRONG ỐNG THÉP D20

GIÁ DỞ BẰNG THÉP L63x63x6

CHI TIẾT 1

HỘP CHIA NGẢ BẰNG THÉP

ĐẦU BÁO CHẤY NHIỆT CHỐNG NỔ

(LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO NHIỆT DẠNG QUE CHỐNG NỔ)

TỦ ĐIỀU KHIỂN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG CONTAINER

DÂY TÍN HIỆU 2x1,5MM2
ỐNG NHƯA PVC D20

1
5
0
0

ĐẠI GỮ ỐNG D2O

2x1MM2

MODULE

MẶT TRÊN TRỤ MONGM NG

VO CONTAINER

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAN

THẤM TRA
Theo Văn bận so.NNAC - BCTT

Ngày..6.tháng năm 20.2
Chủ trử bố môn kỷ 1ký tên:

Thaan

DỰ ÁN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIEM:
THÀNH PHÓ HÀ NOI

HẠNG MỤC:

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

ĐAI GIỮ ỐNG D20

ỐNG LUỒN DÂY PVC D20

1
,
5
-
-
>

 2
 M

VT M3

MẶT TRÊN TRỤ MÓNG

VO CONTAINER

2x1MM2

ỐNG LUỒN DÂY PVC D20

1
,
5
 -
-
>
 2

 M

4 VIT M3

MODULE

ค

EVNHANOI

DU 
ĐƠN VỊ QUÂN LÝ DỰ AN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHÍ

SỐ 8 NGỎ 27 ĐƯỞNG LÊ VĂN LƯƠNG
PHIỞNG THANH XIẢN THÀNH PHÓ NÀ NY

ĐỢN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

0100PGD2.

PEC6
smart solutions

KHỦ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ
CONG PHƯỜNG TÂY MỖ - TP HÀ NỘI

035) 668266 EMAIL:INFOBPEC&.VN

ANVAN VA WERSITE: P

ONG

GIAM ĐỐC:

2

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
MẶT CẠNH MẶT ĐỨNG THIẾT KẾ

CHI TIẾT LẮP MODULE NGUYỄN NGỌC QUYẾT

PHAN VIỆT DŨNG

GIAI ĐOAN PHÁN

BVTC PCCC

TÊN BẢN VỀ:

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO

CHÁY TRONG CONTAINER

MÔT CONTAINER

1/-A3

MÀ DỰ ÂN:

PEC6.2608

HOAN THANH
2026

SỐ HIỆU BẢN VĚ:

BESS-DK-PCCC99



STT KÝ HIỆU

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ TRONG 1 CONTAINER PIN

D20

H

D15 015

ỐNG GÓP

ỐNG NỐI MỀM XẢ KHÍ
VAN 1 CHIÊU VAN 1 CHIỀU

VAN KÍCH HOẠT BẰNG KHÍ

NÚT BỊT ĐƯỜNG KÍCH HOẠT

ĐỒNG HỒ ÁP LỰC
KÈM TIẾP ĐIỂM GIÁM SÁT

BÌ
NH

 C
HỮ
A 
CH
ÁY

이

BÌ
NH

 C
HỦ

A  
CH

ÁY

CONTAINER

WEX

SH

W.D

Θ

RS

[AS

(R)

TS

HS

WEX

18 W.DE

A

0

CÔNG TY TNHH MTYTY 
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA

Theo Văn Vân bản số 717 NNAC-BCTT
TÊN VẬT LIỆU – QUY CÁCH Ngày...tháng.. ..năm 20..16

TƯƠNG ĐƯƠNG)Do mp
Chủ trì bộ mồn ký tên:

BÌNH CHỦA CHÁY MF200 (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

VAN CHỌN VÙNG

BÌNH KÍCH C02-1L KỀM VAN ĐIỆN

Thles

ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY KHÍ FM200(HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

VAN 1 CHIỀU 8A

VAN XẢ KHÍ AN TOÀN BA

VAN AN TOẢN 20A

VAN KICH HOẠT BẰNG TAY

ĐƯỜNG ỐNG SCH4D

ĐƯỞNG ỐNG ĐỒNG KÍCH HOẠT

ĐỒNG HỒ ÁP LỰC

NÚT ẤN TAM DNG XẢ KHÍ

NÚT ẤN XẢ KHÍ

CHUÔNG BÁO CHÁY XẢ KHÍ

ĐỀN CHỐP BÁO CHÁY XẢ KHÍCHOP BAO

C I ĐỀN BÁO CHẢY KẾT HỢP

BẢNG CẢNH BÁO XẢ KHÍ DI TẢN

BẢNG CẢNH BÁO XẢ KHÍ CẮM VÀO

TRUNG TÂM BÁO CHÁY XẢ KHÍ TỰ ĐỘNG

DỰ ĂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIẾM:
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

HANG MỤC

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANOL

ĐƠN VI QUÂN LÝ DỰ DU AN

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ:

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LỀ VĂN LƯƠNG
NG N THÀNH PHỐ HÀ NÓY

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

PEC6
smart solutions

CO BI4 KHƯ CHỰC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖG PHƯỞNG TẦY MỖ- TPHÀ NỘI
E 1935) 609206 EMAILINFO@PEC6.VN

PHAN WERSITE PEC&.VN
ẤN VÀ

ĐẦU TUXÂY UÙNG
GIAM ĐOC

ĐEN 6

ONG MSITAN

CHỦ NHIỆM THIẾT KÉ:

ỐN
G 
ĐỒ
NG
 K

ÍC
H 
HO
ẠT

ỔN
G 

ĐÔ
NG

 G
IÁ
M 
S
Á
T
 Á
P
 L

ỰC
 Đ
Ư
Ơ
N
G
 Ố
NG

C
Ấ
P
 N
GU

ỒN

VAN XẢ KHÍ AN TOÀN

VAN ĐIỆN TỪ

CÔNG TẮC ÁP LỰC XẢ KHÍ

DÂY TÍN HIỆU VÀ DÂY CẤP NGUỒNDAY, TIN HIỆU VÀ DAY CAP NGƯỜN
KẾT NỔI VỚI HỆ THỐNG BÁO CHÁY

BÌNH KÍCH HOẠT 1L/0,65KG C02

20

21

22

| CẤP NGUỐN
LIỆN ĐỘNG VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Η

KẾT NỔI VỚI TỬ BÁO CHÁY TRUNG TÂM

GHI CHỨ:

ĐẦU BÁO KHỚI THƯỜNG

ĐẦU BÁO NHIẾT THƯỜNG

CÁP ĐIỆN

– – TÚ TỦ ĐIỀU KHIẾN XẢ KHÍ GIÁM SÁT LỰC BÌNH CHỦA CHÁY KHÍ FM200(HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) THÔNG QUA
ĐỒNG HỒ ÁP LỰC KÈM TIẾP ĐIỂM GIÁM SÁT.ĐONG HO AP LỤC KEM TIEP ĐIEM GIAM SAT.

- TO TRUNG TAM BAO CHAY GIAM SAT TU ĐIEU KHIEN XA KHI THONG QUA MODULE GIAM SAT.- TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY GIÁM SÁT TỬ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ THÔNG QUA MODULE GIÁM SÁT.

- KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ ÁP LỰC BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ FM200, SẼ CÓ TÍN HIỀU CIÁM SÁT GỬ
I STI PD GIA SAT GO

VỀ TỬ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ, TỪ ĐÓ GỬI TÍN HIỆU GIÁM SẮT VỀ TỬ TRUNG TÂM BÁO CHẤY ĐỂ
TE RHIE X

CÁNH BÁO.

- HỆ THỐNG ĐẢM BẢO LIÊN ĐỘNG DÙNG ĐIỀU HOẢ, THÔNG GIÓ KHI CHỦA CHÁY.

- VAN 1 CHIỀU, VẬT LIỆU ĐƯỜNG ỐNG, VAN XẢ ÁP, CƠ CHẾ ĐIỀU KHIẾN THIẾT BỊ NGOл и

.. ĐÁM BẢO THEO QUY ĐỊNH TẠI TCVN 7161-1:2022.

NGUYỄN NGỌC QUYÉT
THIẾT KẾ

2

INSOYENUYỄN NGỌC QUYẾT

PHAN VIỆT DŨNG

DOANGIAI ĐOẠN: PHẢN

BVTC PCCC

TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CHỮA
S TN LY CHUA
CHÁY KHÍ TRONG MỘT

CONTAINER PIN

1/-A3

MÃ DỰ ÁN:

PEC6.2608

HOAN THANH

2026

SỐ HIỆU BẢN VÊ:
BESS-DK-PCCC1O



MẶT BẰNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ HFC-227EA (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

24
38

1529

支

D15

1500

6058

余

1500

D20

1529

D15 D15

CỤM 2 BÌNH HFC-227EA 40L/42BAR MỖI BÌNH ĐƯỢC NẠP 48KG KHÍ HFC-227EA (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

DU AN

CÔNG TY TNHH MTV
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẨM TRA
Theo eo Văn  Van bản ban số..17.NNAC-BСТТsố 217-NNAC

Ngày .tháng..năm  20...25
Chủ trì bộ môn  ký tên:

Thae

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHÓ HÀ NÓI

HANG MUC

TRAM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẤU TƯ:

TỔNG CÔNG TY ĐIÊN LỰC TP. HÀ NÔI

KÝ HIÊU

H

CHỦNG LOAI THIẾT BỊ

ĐẦU BÁO KHỚI THƯỞNG

ĐẦU BẢO NHIỆT THƯỞNG

ĐIỆN TRỞ CUỐI NGUỒN

MODULE CHO ĐẦU BÁO THƯỜNG

CÁP TÍN HIỆU CHỐNG CHÁY, CHỐNG NHIỄU

TRUNG TÂM BÁO CHÁY 2LOOP HIỆN TRẠNG

EVNHANOI

ƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ AN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIÊN HÀ NỔI

ĐỊA CHỈ:

Ố 8 NGỜ 27 ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

NTHÀNH PHÓ HÀ NÓI

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN G

VPGD:2183

PEC6mart solutions

BỊ46 - KHU CHỨC NÀNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ
CON PHƯỐNG TÀY MỎ TPHÀ NỘI

TEL: (0355) 68206 EMALINFOBPECA.VN
WEBSITE PECOIVN

Ư VÂN VÀ

GIÁM ĐỐC:

CHÚ THÍCH:

KÝ HIỆU CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ SỐ LƯƠNG
ZM

BÌNH CHỦA CHÁY KHÍ HFC-227EA (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) ÁP LỰC LÀM VIỆC 25 BAR 02

GHD ĐẦU PHUN XẢ KHÍ HFC–227EA (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) 180 ĐỘ 03

DN.... ỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SCH40 FACP

TRUNG TÂM BẢO CHÁY XẢ KHỈ TƯ ĐÔNG

BẰNG TÍNHLLƯỢNG CHÁT CHỮA CHÁY KHÍ HFC-227EA (HOẠC TƯƠNG ĐƯƠNG)

Thông tin kích thước khu vực chấy Lượng chchất chữa cháy cẩn thiết Hệ thống bình cchứa cháy khí Hệ thống đầu phun, van chọn vùng

STT Dư án Chiều Chiếu Chiêu
Diên tích Thể tích Nông độ Nhiệt độ Thể tích Lượng chất Hệ số quy Lượng chất S C Ap lực Khổi

rông phône riêng chữu chảy lượng bình làm lnợng nạp Tĩ lệ nạp Tong Nống độ Sỗ lrợng Co đầu Cỡ ổng

binh việc 1 binh đâu phun

(m)

(m)

(m) °C (m³/kg) (kg) (lb/1kg) inh) (L) (Bar) (lg/L) (Đầu phun) (kg/10s) (DN) (DN)
TBA 110kV

1 Đai Kim E1.76 2.59 5.0580 2.4380 14.77 38.25 25 0.1397 27.08 2.2046 59.69 40 25.00 30.00 0.75 30.00 9.88 10.00

CHỦ NHIỀM THIẾT E
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

B
NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THIẾT KẾ

NGUYỄN NGỌC QUYÉT

KIỂM TR

PHAN VIỆT DŨNG

ĐOAN
ĐOẠN: PHẢN

BуTCBAIG PCCC

TÊN BẢN VỀ:

MẶT BẰNG CHỮA CHÁYMẠT BANG CHUA CHAY

TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIẾNTỰ ĐỤNG ĐIEU KHIEN
XẢ KHÍ

TY LE:
1/-A3

MÃ DỰ ÂN:

PEC6.2608

HOÀN THÀNH:

2026

SỐ HIỆU BẢN VỀ:

BESS-ĐK-PCCC11



LƯU ĐỔ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG HFC–227EA(HOẶC TƯỢNG ĐƯƠNG) CHO 1 CONTAINER

Maan

DỰ ÂN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHỐ HÀ NÓI

HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ

HỆ THÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ LẮP ĐẶT VÀ CẢI ĐẶT LẬP TRÌNH SAO CHO KÍCH HOẠT QUÁ TRÌNH CHỦA
CHÁY KHI CÓ 2 TÍN HIỆU BÁO CHẤY ĐỒNG THỜI TRONG CỦNG 1 KHU VỰC TỪ HỆ THỐNG CẢNH BÁO
CHAY

- KHI CÓ 1TÍN HIỆU BÁO CHÁY VỀ TỦ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ, LÚC NÀY TỬ ĐIỀU KHIỂN CUNG CẤP

TÍN HIỆU BÁO CHÁY VỀ TỬ ĐIỀU KHIÊN XẢ KHÍ, LÚC NÀY TỬ ĐIỀU KHIỂN CUNG CẤP TÍN HIỆUTU 

BÁO ĐỘNG LIÊN TỤC BẰNG CHUÔNG/DỀN TRONG KHU VỰC.
CAO DỒNG DẾN TỤ BANG CHOONG/DEN TRONG KHU VỌC
KHI CÓ 2 TÍN HIỆU ĐẦU DÒ BÁO CHÁY ĐỒNG THỞI, TỦ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ XUẤT TÍN HIỆU BÁO

ĐỘNG LIÊN TỤC BẰNG CÒI ĐỀN BÁO CHÁY XẢ KHÍ VÀ BẢNG CẢNH BÁO DI TẢN CẤM VÀO. TỦA ADATN HIẾ YG

ĐIỀU KHIỂN KÍCH HOẠT THỜI GIAN TRỄ (ĐƯỢC CẢI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH TỪ TRƯỚC), KHI HẾT

THỜI GIAN TRỄ DẾM NGƯỢC, TỬ SẼ KÍCH HOẠT HOẠT VAN VAN EDIỆN TỪ TẠI ĐẦU BÌNH KHÍ
HFC-227EA(HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG).

HỆ THỐNG CÓ KHẢ NĂNG KÍCH HOẠT BẰNG TAY TẠI KHU VỰC ĐƯỢC BẢO VỆ. HOẠT ĐÔNG CỦAHỊ THONG CO RHA NANG KỊCH HOẠT BANG TAY TẠI KHỦ VỰC ĐƯỢC BAO VẸ. HOẠT ĐỌNG CỦA

NÚT NHẤT XẢ BẰNG TAY SẼ LÀM XUẤT HIỆN TRẠNG THÁI BÁO ĐÔNG TRÊN TỦ DIỀU KHIỂN VÀ
YUẤT TM ƯêU ANG IM DO DONG TREN TO DIED RHIEN VA
XUẤT TÍN HIỆU KÍCH HOẠT CHỮA CHÁY NGAY LẬP TỨC, BỎ QUA THỜI GIAN TRỄ, ĐỒNG THỜI
BỒ QUA MỚI TÁC C AT O BO OR
BÓ QUA MỌI TÁC ĐỘNG CỦA NÚT NHẤN TẠM DỪNG XẢ KHÍ.

HỆ THỐNG KÍCH HOẠT BẰNG TAY:

- KHI VAN ĐIỆN KÍCH CẶP SỰ CỐ, LÚC NÀY SẼ CẦN KÍCH HOẠT VAN ĐIỆN BẰNG TAY ĐỂ KÍCH
HOẠT BÌNH KHÍ.

GHI CHÚ

PHẦN BÁO CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO CONTAINER SẼ ĐƯỢC CẤP ĐỒNG BỘ THEO THIẾT BỊ CỦA
NHÀ SAN XUẤT

BÁO CHÁY

KIỂM TRA THỦ CÔNG TÍN HIỆU THỦ 1 TÍN HIỆU THỦ 2
(ĐẦU BÁO KHÓI) (ĐẦU BÁO NHIỆT)

DUNG/SAI

TỦ DIỀU KHIỂN HỆ THỐNG

NGUỒN ĐIỆN CHÍNH 230VAC
ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỖ KHÁC

KÍCH HOẠT THỦ CÔNG

BÁO CHÁY XÁC NHẬN CHÉO
(2 VÙNG CÙNG KÍCH HOẠT)

TRỄ 30S

ĐÓNG CỦA VÀ CÁC LỖ MỞ

HỦY KHẨN CẤP CHỮA CHÁY
HỆ THỐNG CHỪA CHÁY ĐƯỢC KÍCH HOẠT

CÒI/ ĐỀN BÁO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH MTv
KIẾN TRÚC SVIẾTNSƯ VIỆT NAМ

THAM TRA
Theo bản NNAOeo Văn bàn số.....VNAC-BCTT

Ngày..tháng.7.năm 20.26.nam 20.

Chủ trì by môn ký tên:

Thusi

N:0

P.T

T

EVNHANO!

ĐƠN VI QUÂN LÝ DỰAN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

DỊA CHE

SỐ 8 NGÔ 2 ĐƯỜNG LẼ VĂN LƯƠNG
PHƯỞNG THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NÔI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

A
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B46 KHU CHÚC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỞ
PHƯỜNG TÂY MỎ - TP.HÀ NỘI

YEL: (0365) 668266 BMALINFORPEC&.VN
AN WERSITE PEC6.VN

ĐAU IÊN 6w
OETAME

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

THIẾT KẾ

A

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

P

MỞ VAN BÌNH CHỨA CHẤT CHỮA CHÁY

PHUN CHẤT CHỮA CHÁY

QUÁ TRÌNH DẬP CHÁY

THÔNG GIÓ/XẢ KHÍ SAU CHỮA CHÁY

KIỂM

PHAN VIỆT DŨNG

GIAI ĐOAN

NÀOG

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

PCCC

LƯU ĐỒ HOẠT ĐỘNG HỆ

THỐNG HFC-227EA HOẶC
TƯƠNG ĐƯƠNG

-А3

MÀ DỰ ÁN:

PEC6.2608

OAN THANH:

SỐ HIỆU BẢN VÊ:

BESS-ĐK-PCCC12



DỤ ÁN:

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI
TBA 110KV DAI KIM -E1.76

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ HFC–227EA (HOẶC KHÍ TƯƠNG ĐƯƠNG CHO 1 CONTAINER PIN SỬ DUNG 1

BÌNH

DIA DIEM:
THÀNH PHỐ HÀ NOI

HANG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

KÍ HIỆU DIỄN GIẢI KÍ HIỆU KỸ THUẬT GHI CHÚ

EX-01

ĐẦU PHUN XẢ KHÍ

BÌNH CHỮA CHẤY KHÍ
HFC-27EA (HOẶC CÁC KHÍ TƯƠNG ĐƯƠNG)

40 THÉP ĐÚC

ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH SCH4O 40A ÁP DỤNG 40L-82.5L
EX-06 EX-02 ỐNG NỐI MỀM XẢ KHÍ KÈM VAN 1 CHIỀU

EX-03 VAN ĐIỆN TỪ KỊCH HOẠTAN ĐIỆN TỪ KÍCH HOAT DC 24V-1,5A AP ĐONẤP DỤNG BÌNH ĐON

EX-04 CÔNG TẮC ÁP LỰC KHÍ XÃ 24V-3A

-05 ĐỒNG HỒ ÁP LỰC KÈM TIẾP ĐIỂM GIÁM SÁT

ĐẦU PHUN XẢ KHÍ 180°DAU PHUN XA KHI

50A ÁP DỤNG 140L-180L-220L

ÁP DỤNG BÌNH ĐƠNP DỤNG BINH ĐƠN

TÙY CHỌN

360

ÁP DỤNG 40L-82.5L

DN25

EX-07 ĐAI GIỮ BÌNH 2 BỘ 1 BÌNH

VAN 1 CHIỀU ỐNG ĐỒNG KẾT NỐI
EX-08 EX-08 ỐNG ĐỒNG KẾT NỔI 6A-3000MM TÙY CHỌN

6A-6000MM TÙY CHỌN
EX-02

ỐNG NỐI MỀM XÃ KHÍ

ĐỒNG HỒ ÁP LƯC
DONG HO AP LC

KÈM TIẾP ĐIỂM GIÁM SẮT

EX-05

VAN ĐIỆN TỪ EX-03

CÔNG TẮC ÁP LỰC XẢ KHÍ EX-04

OP-01 ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SCH40

OP-02 GIÁ ĐO ỐNG BANG 4-TCVN7161-1

KHỐI LƯỢNG VẬT TU, THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIÊN ĐƯỢC CẤP ĐỒNG BỘ VÀ TRỌN GÓI THEO HỆ THỐNG

GHI CHỦ:

PHẦN BÁO CHÁY VÀ CHỦA CHÁY CHO CONTAINER SẼ ĐƯỢC CẤP ĐỒNG BỘ THEO THIẾT BỊ
CỦA NHÀ SẢN XUẤT

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVNHANO!

QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CH

SỐ B NGỎ 27 ĐƯỜNG LỀ VÀN LƯỢNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

THAN

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

10670218

ON:
010

M.
S.
D.
N 

VP
GD
:
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c№ (814% кH сCHÚC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỎPEPHƯỜNG TÂY MỎ - IPHÀ NỘIAOM5) 66266 EMAILINFO@PECA.VN

DTUVẪN V WESITE PEС

ĐAU T

UON PR
MTAM

BÌNH KHÍ

EX-01

ĐAI GIỮ BÌNH

EX-07

- TỦ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ
CÔNG TY TNHH MTV

SUVIẾT KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

THẤM TRA
Theo Văn bần so. 7.1.2. NNAC - ВСТ

Ngày...6.tháng....năm 20..2.6.
Chủ trì bộ môn ký tân:

PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYÉT

ÉT KẾ

NGUYỄN NGỌC QUYẾT

D

PHAN VIỆT DŨNG

GIAI

BVTC

TÊN BẢN VẼ:

PCCC

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
CHỮA CHÁYCHỮA CHÁY BẰNG KHÍ

-АЗ

MA DỰ AN:

2026

SO HIỆU BAN VE:
PEC6.2608 BESS-ĐK-PCCC13



(1 BÌNH DỰ PHÔNG, KẾT NÓ

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐƯỞNG ỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ HFC-227EA(HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) TRONG 1 CONTAINER

D

DU PH

4

DỰ ÁN:

CÔNG TY TNHH MTVKIẾN TRÚC STRÚC SƯ VIỆT NAM

THẨM TRA
Theo Văn bản số 2VNAC-BCTT

Ngày ễ tháng 2 năm 20.-ВсТтChủ

BU LONG

MẶT BÍCH THÉPMẠT BICH THEP

Chủ trì bộ môn ký tên:

G MẮT BÍCH THẾ- MẶT BÍCH THÉP

PIN LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TẠI

TBA 110KV ĐẠI KIM - E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHỐ HÀ NỘI|THÀNH PHO HÀ NỘI

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẤU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

EVN HANOI

VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

ƯỞNG LẼ VĂN LƯỢNG
PHƯỞNG THANH XUÂN, THÀNH PHÓ HÀ NÓI

CO 90 ONG HÀN
- GIANG

E cu

ONG MỖI HÀN fo
- ỐNG DẪN KHÍ ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

- ỐNG DẪN KHÍ
DN20 MỚI NỔI HÀNDETAL ELBOW 90' WELDING PIPE CONNECTION BT WELDIN PIPE CONNECTION BT WELDING

CHI TIẾT HÀN CÚT 90° CHI TIẾT HÀN NỔI ỐNG U BẰNG HÀN

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LẮP DẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ CHI TIẾT NỔI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẢN
CHI TIẾT NỔI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA KHOẢNG CÁCH LỚN NHẤT GIỮA CÁC GIÁ ĐỠ ỐNG (M)
Sprinklers

DN15 1,5heat dete

DN20 1.8orn/stro
DN25

DN25 2,1

o
.
S
.
M
 

P. T
U

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6
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TOBUZ182
Bт4 KHỤ CHỨC NĂNG ĐÓ THỊ TÂY MỞ

ONG PHƯỜNG TÂY MỎ - TPHÀ NỘI
MS) 668266 EMAILINFO@PEC6.VN

WEBSITE: PEC6.VN

AN VA

UONG MAL

CHỦ NHIỆM THIẾT KÉ:K.
DN50

DN32 2.4

RACK1 RACK2 RACK3 RACK4 RACK5 RACK6FADFACP

DN40 2,7 PHAN VIỆT DŨNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
DN50 3,4

DN65 3.5

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
DN80 3.7 THIẾT KẾ

DDN100 4,3

derfoptional) e (optional)
DN125 4,8 NGUYỄN NGỌC QUYẾT

KIỂM TRA:

DN150 5,2

Manua

Extinguishant manal
ifgerng devices foptior

inguishant manual
stop devices(optional)

aguihant refease

L

fire suppression cylinder

THAM KHẢO CHI TIẾT LẮP DẶT HỆ THỐNG CHỪA CHÁY KHÍ TRONG CONTAINER

GHI CHÚ :

- KHOẢNG CÁCH TỪ GIÁ ĐÔ ỐNG ĐẾN ĐẦU PHUN HOẶC CÁC ĐIỂM PHÂN LỰC (CÚT, TÊ) LÀ 200MM

- CÓ THẾ THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN HOẶC MẶT BÍCH NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO ÁP SUẤT LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG
- PHẲN BÁO CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO CONTAINER SẼ ĐƯỢC CẤP ĐỒNG BỘ THEO THIẾT BỊ CỦA NHÀ SẢN XUẤT.

PHAN VIỆT DŨNG

GIALDOANGIAI ĐOẠN:

BVTCBVIG PCCC

TÊN BẢN VỀ
ENBANVE

CHI TIẾT LẮP ĐẮT ĐƯỜNGCHI THET LAP DẠT DOUNG
ÔNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ

TYLE: HOÀN THÀNH:

1/-A3

MÃ DỰ ÁN:

2026

SỐ HIỆU BẢN VỀ:

PEC6.2608 BESS-ĐK-PCCC14



CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY TƯ ĐÔNG

KHOẢNG CÁCH YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẦU BÁO KHÓI ( BẢNG 1, TCVN 5738–2021)VO CONTAINER

ĐỘ CAO LẮP ĐẦU DIỆN TÍCH BẢO VỀ CỦA KHOẢNG CÁCH TỐI ĐA, M

CÒI ĐÈN BÁO XÃ KHÍ CÒI ĐÈN BÁO XẢ KHÍ ĐỀN BÁO HIỆU XẢ KHÍ BÁO CHÁY, M 1 ĐẦU BÁO CHÁY. M2 GIŨA CÁC ĐẦU BÁO ĐẦU BÁO ĐẾN TƯỜNG
CHUÔNG BÁO CHÁY

ĐÈN BÁO HIỆU ĐANG XẢ KHÍ CẤM VÀO DƯỚI 3,5M ĐẾN 85 4,5

ĐÈN BÁO HIỆU ĐANG XẢ KHÍ CẤM VÀO TỪ 3,5M ĐẾN 6 ĐẾN 70 8,5 4

NÚT ẤN XẢ KHÍ
LỚN HƠN 6 ĐẾN 10 ĐẾN 65 8 4

A+100 200 200 NÚT KÍCH HOẠT XẢ KHÍ
LỚN HƠN 10 ĐẾN 12 ĐẾN 55 7,5 3,5

DỰ ĂN

LẮP ĐẶT PIN LƯU TRỮ TAI

TBA 110KV DẠI KIM -E1.76

ĐỊA ĐIỂM:
THÀNH PHỐ HÀ NÓI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC:

TRẠM BIỂN ÁP 110KV

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

15
00 NÚT ẤN TẠM DÙNG

VO CONTAINER
1
5
0
0

GHI CHỨ:
PHẨN BÁO CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO CONTAINER SẼ ĐƯỢC CẤP ĐỒNG BỘ THEO THIẾT BỊ
CỦA NHÀ SẢN XUẤT

ĐAI GIỮ ỐNG D20

HỘP CHIA 2 NG

KHOẢNG CÁCH YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẦU BÁO NHIỆT ( BẢNG 3, TCVN 5738–2021)

DUỚI 3.5M

ĐẦU BÁO ĐẾN TƯỜNG
ONG TY TNНH МТУ

ĐỘ CAO LẮP ĐẦU DIỆN TÍCH BẢO VỆ CỦA KHOẢNG CÁCH TỐI ĐA, M

BÁO CHÁY, M 1 ĐẦU BÁO CHẤY, M2 GIỮA CÁC, ĐẦU BÁO

ĐẾN 25 5 KIẾN

TỪ 3,5M ĐẾN 6 ĐẾN 20 4,5

LỚN HƠN 6 ĐẾN 9 ĐẾN 15

N TRÚC 25 VIỆT NAM

THAN TRATheo Văn bần số..NNAC-BCTT4 _Ngày 6 tháng./.. nam 20.2
Chủ trỉ bộ môn ký tên:

Thuas
ĐAI GIỮ ỐNG D20

SẢN BÊ TÔNG SẢN BÊ TÔNG

MẶT BẰNG HỘP CHIA 2 NGẢ VUÔNG MẶT BẰNG HỘP CHIA 2 NGẢ THẲNG

EVNHANOI

ĐON VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ

SỐ 8 NGÔ 27 ĐƯỜNG LẼ VĂN LƯƠNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6

2182
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14.6 KHỦ CHỨC NẶNG ĐÔ THỊ TÂY MỎ
LỒN ỨC NẠNG ĐO THỊ TAY MO

HA WEBSITE PEC&.VNS
M
 

P. T
U
O

ĐIỆN 6S

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

PHAN VIỆT DÙNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ :

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
THIẾT KF

ĐAI GIỮ ỐNG D20 ĐAI GIỮ ỐNG D20 ĐAI GIỮ ỐNG D20

VO CONTAINER HỘP CHIA 2 NGÀ VUÔNG VỎ CONTAINER HỘP CHIA 2 NGÅ THẲNG

MẶT CẮT HỘP CHIA 2 NGẢ VUÔNG MẶT CẮT HỘP CHIA 2 NGẢ THẲNG

NGUYỄN NGỌC QUYẾT
KIẾM TRA:

PHAN VIỆT DÙNGPHAN VIỆT DÙNG
DOẠN:

BVTC

TÊN BẢN VỀ:

PCCC

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

TỶ LỆ: HOÀN THÀNH:

T/-A31/-A3

MÀ DU

0707

HIỂU BẢN

PEC6.2608 BESS-DK-PCCC15




